Trường THCS Nam Kim                                                             Giáo án Giáo dục công dân 8 KNTT
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tuần  1:                                                                                                         Ngày     soạn: 
Tiết   1 :                                                                                                         Ngày    giảng: 

TIẾT 1: BÀI 1: TỰ HÀO VỀ TRUYỀN THỐNG DÂN TỘC VIỆT NAM ( 3 TIẾT )

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:

1. Về kiến thức.

- Nêu được một số truyền thống của dân tộc Việt Nam.
- Nhận biết được giá trị các truyền thống của dân tộc Việt Nam.

- Kể được một số biểu hiện của lòng tự hào về truyền thống dân tộc việt Nam.

- Đánh giá được hành vi, việc làm của bản thân và những người xung quanh trong việc thể hiện lòng tự hào về truyền thống dân tộc Việt Nam. 

- Thực hiện được những việc làm cụ thể để giữ gìn, phát huy truyền thống của dân tộc Việt Nam.

2. Về năng lực.

- Năng lực chung.
+ Tự chủ và tự học để có những kiến thức cơ bản về truyền thống của dân tộc Việt Nam.

+ Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo ở những tình huống liên quan đến những truyền thống của dân tộc Việt Nam.

- Năng lực đặc thù.

+ Năng lực điều chỉnh hành vi: Nhận biết được một số truyền thống của dân tộc Việt Nam, các giá trị của truyền thống dân tộc và kể tên được biểu hiện của lòng tự hào truyền thống dân tộc Việt Nam. Thực hiện và đánh giá được những hành vi, việc làm của bản thân và những người xung quanh trong việc thể hiện lòng tự hào về truyền thống dân tộc Việt Nam.

+ Năng lực tìm hiểu và tham gia các hoạt động kinh tế-xã hội. Nhận biết được một số hiện tượng, sự kiện, vấn đề trong đời sống xã hội liên quan đến niềm tự hào truyền thống dân tộc. Bước đầu biết cách thu thập, xử lý thông tin, tìm hiểu một số hiện tượng, sự kiện, tình huống về lòng tự hào truyền thống dân tộc trong thực tiễn. Vận dụng được các kiến thức đã học để phân tích, đánh giá, xử lí tình huống trong thực tiễn về truyền thống dân tộc Việt Nam.

+ Năng lực phát triển bản thân: Tự nhận thức bản thân, lập và thực hiện kế hoạch để không ngừng phát huy và nâng cao các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

3. Về phẩm chất:

- Yêu nước: Tích cực, chủ động tham gia các hoạt động để tìm hiểu và phát huy truyền thống của dân tộc, tích cực học tập rèn luyện để phát huy truyền thống của dân tộc.

- Nhân ái: Trân trọng những giá trị tốt đẹp mà ông bà, bố mẹ, ...và các thế hệ đi trước đã xây dựng. 

- Trách nhiệm: Sống có trách nhiệm thể hiện qua niềm tự hào về truyền thống và những giá trị quý báu của truyền thống dân tộc Việt Nam. Phê phán những việc làm trái ngược với truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU.
- SGK, SGV, SBT môn Giáo dục Công dân 8;

- Tranh/ảnh, clip, câu chuyện, trò chơi, ví dụ thực tế,... liên quan tới bài học; giấy Ao, A4, bút dạ.

- Máy tính, máy chiếu projector, bài giảng PowerPoint,....

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

1. Hoạt động: Mở đầu

a. Mục tiêu. Tạo tâm thế tích cực và giúp HS có hiểu biết ban đầu về bài học mới.

b. Nội dung. Học sinh làm việc theo nhóm ( GV có thể mở video bài hát) để các học sinh lắng
nghe, suy nghĩ và thực hiện yêu cầu sách giáo khoa đặt ra:

Em hãy cho biết lời bài hát thể hiện truyền thống nào của dân tộc Việt Nam.

c. Sản phẩm. Học sinh bước đầu biết và chỉ ra được những biểu hiện về truyền thống dân tộc Việt Nam

Lời bài hát Đất nước trọn niềm vui thể hiện truyền thống: yêu nước, đoàn kết đấu tranh chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam

d. Tổ chức thực hiện

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

Học sinh làm việc theo nhóm ( GV có thể mở video bài hát) để các học sinh lắng nghe, suy nghĩ và thực hiện yêu cầu sách giáo khoa đặt ra:

Em hãy cho biết lời bài hát thể hiện truyền thống nào của dân tộc Việt Nam.

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
Giáo viên gọi từ một đến hai HS lên chia sẻ, các HS khác nhận xét về câu trả lời của bạn
Bước 3. Báo cáo kết quả thảo luận

- Giáo viên yêu cầu một số học sinh trình bày việc chuẩn bị của bản thân mình

- Các học sinh khác chủ động tìm hiểu, góp ý, bổ sung hoàn thiện
Bước 4. Kết luận, nhận định 
- Giáo viên nhận xét đánh giá về quá trình thực hiện nhiệm vụ của học sinh

Gv nhấn mạnh: 

Lịch sử hàng nghìn năm dựng nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, dân tộc Việt Nam đã viết lên những trang sử hào hùng. Trong tiến trình lịch sử của dân tộc đã tạo nên nhân cách con người Việt Nam với các giá trị đạo đức vô cùng phong phú. Cùng với thời gian, các giá trị đạo đức này được lưu truyền qua các thế hệ, trở thành truyền thống tốt đẹp, là sức mạnh và động lực của dân tộc

2. Hoạt động: Khám phá

Nội dung 1: Tìm hiểu nội dung: Một số truyền thống dân tộc và giá trị của truyền thống dân tộc Việt Nam.

a. Mục tiêu. HS nêu được một số truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, cũng như những giá trị to lớn mà các truyền thống đó mang lại

b. Nội dung. HS làm việc theo nhóm, mỗi nhóm đọc và tìm hiểu 1 thông tin và trả lời câu hỏi
- Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lượt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhẫn chim tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước 
- Bùi Xương Trạch sinh năm 1451, người làng Thịnh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Là con một gia đình nông dân nghèo, từ nhỏ ông đã quen việc đồng áng. Bố mẹ cho đi học nhưng ông vẫn rất chăm làm. Khi đi bừa, ông đều mang sách buộc vào tay bừa để vừa bừa, vừa ôn bài. Nhà nghèo, không có tiền mua đèn thắp, đến mùa có đom đóm, ông bắt đom đóm bỏ vào vỏ trứng để lấy ánh sáng đọc sách. Trong kì thi Hội, mỗi bài thi cách nhau mươi hôm, ông đều tranh thủ về nhà ôn thi và ra đồng cấy, không bỏ phí một ngày. Sau kì thi cuối, các thí sinh đều náo nức chờ đợi ngày yết bảng, riêng ông vẫn về đi cày. Khi xướng danh, bạn bè thấy tên ông, đã cử người về tận làng báo cho ông biết thi thấy ông vẫn quần xắn trên đầu gối đang hì hụi cuốc đất. Lúc đó, ông mới vội thay quần áo chỉnh tề để lên kinh đô. Năm 1478, hai mươi bảy tuổi, ông đỗ tiến sĩ. Tuy làm đến chức Thượng thư nhưng ông vẫn nổi tiếng là người tiết kiệm và liêm khiết.

- Tết Nguyên Đán năm 2022, ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến việc tổ chức họp mặt, trao quà trực tiếp không diễn ra được nhưng hầu hết các tỉnh, thành phố ở miền Tây Nam Bộ đều linh hoạt bằng nhiều cách thức khác nhau để chuyển qua đến tận tay những người có hoàn cảnh khó khăn, đảm bảo mọi người, mọi nhà đều có Tết. Nhiều người ở những xã đảo xa xôi, biên giới bất ngờ nhận được những phần qua Tết nghĩa tình đã không khỏi rừng rung xúc động. Đoàn thanh niên Công an tỉnh Kiên Giang không quản ngại khó khăn, vượt 100 km đường biển đến trao trực tiếp các túi an sinh (gồm gạo, mì, nước mắm, dầu ăn, trứng,...) hỗ trợ bà con ở huyện đảo Kiên Hải. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang phối hợp tổ chức hoạt động “đồng hành cùng phụ nữ biên cương" trao tặng một ngôi nhà "Mái ấm biên cương" cùng 30 suất quả cho phụ nữ vùng biên giới có hoàn cảnh khó khăn. Thành uỷ Cần Thơ phát huy tinh thần tương thân, tương ái của dân tộc, thăm và chúc Tết các đồng chi thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và đặc biệt là chăm lo cho các gia đình có trẻ mồ côi do dịch COVID-19. Tỉnh Cà Mau cũng dành ngân sách 40 tỉ đồng cho hoạt động thăm, tặng quà người có công với cách mạng, hỗ trợ thêm khẩu phần ăn cho bệnh nhân nhiễm COVID đangNam.điều trị, hộ nghèo, cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội. 

a. Các thông tin trên nói về những truyền thống nào của dân tộc Việt Nam ? Hãy chia sẻ hiểu biết của em về các truyền thống đó. Giá trị của những truyền thống ấy được thể hiện như thế nào ?

b. Em hãy kể tên những truyền thống khác của dân tộc Việt Nam và nêu giá trị của những truyền thống đó.

c. Sản phẩm. 

a. Các thông tin trên nói về những truyền thống: 

- Truyền thống yêu nước.                     -   Truyền thống cần cù.                      - Truyền thống hiếu học.

- Truyền thống đoàn kết, yêu thương đùm bọc.

Những truyền thống đó được thể hiện qua những thói quen được hình thành từ lâu đời. Nó bất biến trong suy nghĩ, nếp sống của nhiều đối tượng khác nhau như gia đình, tập thể, xã hội, tập đoàn lịch sử. Truyền thống còn được coi là những tư tưởng, tình cảm trong một cộng đồng nhất định, được hình thành trong quá khứ và mang lại những giá trị tốt đẹp. Truyền thống thường được lưu truyền từ đời này qua đời khác. Thế hệ sau có một phần trách nhiệm gìn giữ và phát huy những giá trị truyền thống do thế hệ cha ông đã để lại. 

Truyền thống tốt đẹp của dân tộc là tổng hợp những giá trị tinh thần (hệ tư tưởng, tính cách, lối
sống, cách ứng xử tốt đẹp ...) được hình thành trong quá trình lịch sử dựng nước và giữ nước và được truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác.

b. Những truyền thống khác là:

- Truyền thống bất khuất.        - Truyền thông nhân nghĩa.            - Truyền thống tôn sư trọng đạo.
- Truyền thống hiếu thảo

d. Tổ chức thực hiện

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập

HS làm việc theo nhóm, mỗi nhóm đọc và tìm hiểu 1 thông tin và trả lời câu hỏi
a. Các thông tin trên nói về những truyền thống nào của dân tộc Việt Nam? Hãy chia sẻ hiểu biết của em về các truyền thống đó. Giá trị của những truyền thống ấy được thể hiện như thế nào?

b. Em hãy kể tên những truyền thống khác của dân tộc Việt Nam và nêu giá trị của những truyền thống đó.

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập

- Học sinh đọc thông tin.

- Học sinh làm việc theo nhóm: Suy nghĩ và trả lời câu hỏi giáo viên đặt ra.

Bước 3. Báo cáo kết quả thảo luận

- Giáo viên gọi một số học sinh đại diện các nhóm đứng lên chia sẻ nội dung tìm hiểu về thông tin sách giáo khoa đưa ra

- Các học sinh còn lại tiến hành hoạt động nhận xét và góp ý.

Bước 4. Kết luận, nhận định

- Giáo viên nhận xét bài trả lời của học sinh đã được yêu cầu trình bày và tiến hành nhận xét

- Gv nhận xét, đánh giá, chốt vấn đề để làm nổi bật được các truyền thống tốt đẹp của dân tộc được thể hiện qua từng thông tin cũng như khẳng định được giá trị to lớn mà các truyền thống đó mang lại.

Gv nhấn mạnh: 

Truyền thống bất khuất, kiên chung chống giặc ngoại xâm; chắc hẳn trong chúng ta ít nhất đã đã từng nghe đến những tấm gương anh dũng hi sinh trong các cuộc chiến bảo vệ chủ quyền dân tộc như anh hùng Phan Đình Giót, anh hùng Bế Văn Đàn, chị Võ Thị Sáu … Những vị ấy đã không quản ngại khó khăn, cống hiến cả tinh thần lẫn thể xác vì nền độc lập và hòa bình của dân tộc.
	1. Một số truyền thống dân tộc và giá trị của truyền thống dân tộc Việt Nam
a. Các truyền thống tốt đẹp: Dân tộc Việt Nam có nhiều truyền thống đáng tự hào như: Yêu nước, đoàn kết, nhân nghĩa, cần cù lao động, tôn sư trọng đạo, hiếu thảo, uống nước nhớ nguồn……

Giá trị của các truyền thống dân tộc: Truyền thống dân tộc góp phần tích cực vào quá trình phát triển của mỗi cá nhân, là nền tảng cho lòng tự hào, tự tôn, cho sự phát triển lành mạnh và hạnh phúc của mỗi người. Giá trị các truyền thống là nền tảng để xây dựng đất nước phát triển vững mạnh, là sức mạnh và bản sắc riêng của Việt Nam trong quả trình hội nhập quốc tế.




3. Hoạt động: Luyện tập
Câu 1. Em tán thành quan điểm nào dưới đây? Vì sao ? 

a. Mục tiêu. HS củng cố kiến thức đã học thông qua thực hành xử lí tình huống cụ thể có liên quan
đến nội dung bài học, có ý thức biết giữ gìn và phát huy truyền thống dân tộc một cách phù hợp với lứa tuổi.

b. Nội dung. Học sinh làm việc cá nhân, cùng suy nghĩ, đưa ra các ý kiến để lý giải cho từng
trường hợp cụ thể

c. Sản phẩm. 
- Quan điểm a) Tán thành. Vì: truyền thống dân tộc là những giá trị vật chất và tinh thần (tư tưởng, tính cách, lối sống, cách ứng xử tốt đẹp, ...) hình thành trong quá trình lịch sử lâu dài của dân tộc, được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
- Quan điểm b) Không tán thành. Vì: các truyền thống tốt đẹp của dân tộc là nền tảng để xây dựng đất nước phát triển vững mạnh, là sức mạnh và bản sắc riêng của Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế.

- Quan điểm c) Tán thành. Vì: các truyền thống dân tộc là một trong những yếu tố giúp định hình nên bản sắc văn hóa dân tộc.

- Quan điểm d) Tán thành. Vì: dân tộc Việt Nam có nhiều truyền thống đáng tự hào như: yêu nước,

kiên cường đấu tranh chống ngoại xâm; đoàn kết; nhân nghĩa, yêu thương con người; cần cù lao động; hiếu học, tôn sư trọng đạo, hiếu thảo; uống nước nhớ nguồn,...

d. Tổ chức thực hiện

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập.
Giáo viên tổ chức cho học sinh làm việc cá nhân

Các học sinh cùng suy nghĩ và đưa ra ý kiến của bản thân về từng trường hợp cụ thể

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập.
- Học sinh cùng nhau làm việc theo theo cá nhân

- Ghi ý kiến của mình vào vở, có thể trao đổi cặp đôi cùng các bạn bên cạnh để hoàn thiện câu trả lời
Bước 3. Báo cáo kết quả  thảo luận.
- Giáo viên mời từng học sinh đưa ra ý kiến về từng nội dung 

Bước 4. Kết luận, nhận định
- Giáo viên nhận xét phần trả lời của các học sinh, tổng hợp khái quát để học sinh hiểu được những việc cần làm, những hành vi cần tránh trong việc phát huy truyền thống dân tộc

Câu 2. Những thái độ, hành vi nào dưới đây thể hiện lòng tự hào về truyền thống dân tộc Việt Nam? 
a. Mục tiêu. HS vận dụng các kiến thức đã học để tham gia giải quyết các tình huống phát sinh trong thực tế cuộc sống liên quan đến việc giữ gìn và phát huy truyền thống dân tộc Việt Nam
b. Nội dung. HS làm việc cá nhân, đọc suy nghĩ và đưa ra quan điểm của bản thân cho vấn đề đặt ra
c. Sản phẩm. 

- Những thái độ, hành vi thể hiện lòng tự hào về truyền thống dân tộc Việt Nam:

+ Tìm hiểu và giới thiệu với bạn bè quốc tế về nghệ thuật truyền thống của dân tộc như: chèo, tuồng, hát xẩm, đờn ca tài tử,...

+ Kính trọng và biết ơn thầy, cô giáo.

+ Tích cực tham gia các lễ hội truyền thống của quê hương.

+ Sáng tác các tác phẩm thơ ca, nhạc, hoạ,... ca ngợi những vị anh hùng dân tộc, ca ngợi vẻ đẹp của đất nước.

d. Tổ chức thực hiện

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập

HS làm việc cá nhân, đọc tình huống, suy nghĩ và đưa ra quan điểm của bản thân cho từng tình huống
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Học sinh cùng nhau làm việc theo theo cá nhân

- Ghi ý kiến của mình vào vở, có thể trao đổi cặp đôi cùng các bạn bên cạnh để hoàn thiện câu trả lời
Bước 3. Báo cáo kết quả thảo luận

- Giáo viên mời từng học sinh đưa ra ý kiến về từng nội dung 

Bước 4. Kết luận, nhận đinh
- Giáo viên nhận xét phần trả lời của các học sinh, tổng hợp khái quát để hiểu rõ được các hành vi được làm và hành vi không được làm trong giữ gìn và phát huy truyền thống dân tộc

4. Hoạt động: Vận dụng

Câu 1: Em hãy cùng các bạn trong nhóm vẽ tranh giới thiệu về một truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam

a. Mục tiêu. HS tự giác áp dụng những điều đã học vào thực tiễn với không gian mới, tình huống mới 

b. Nội dung. HS làm việc theo nhóm tại nhà, suy nghĩ và hoàn thành bài viết theo yêu cầu. Bài viết cần thể hiện những ý kiến, quan điểm của bản thân về vấn đề đặt ra

c. Sản phẩm. 

- Bước đầu hiểu được giá trị của truyền thống dân tộc cũng như cách thức để giữ gìn và phát huy truyền thống đó

d. Tổ chức thực hiện

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập.

HS làm việc theo nhóm tại nhà, suy nghĩ và hoàn thành bài viết theo yêu cầu. Bài viết cần thể hiện những ý kiến, quan điểm của bản thân về vấn đề đặt ra

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Học sinh làm việc ở nhà, suy nghĩ và hoàn thành nhiệm vụ

Bước 3. Báo cáo kết quả  thảo luận

- Giáo viên bố trí thời gian để các học sinh có thời gian để học sinh thuyết minh sản phẩm

- Hoặc giáo viên yêu cầu học sinh chia sẻ bài viết của mình qua nhóm lớp để các học sinh khác cùng trao đổi

Bước 4. Kết luận, nhận định

- Căn cứ vào các tiêu chí, các yêu cầu đặt ra đưa ra những nhận xét để giúp các học sinh hiểu hơn truyền thống dân tộc.

*********************************************************************************
Tuần  2:                                                                                                         Ngày     soạn: 
Tiết   2 :                                                                                                         Ngày    giảng: 

TIẾT 2: BÀI 1: TỰ HÀO VỀ TRUYỀN THỐNG DÂN TỘC VIỆT NAM ( 3 TIẾT )

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:

1. Về kiến thức.

- Nêu được một số truyền thống của dân tộc Việt Nam.
- Nhận biết được giá trị các truyền thống của dân tộc Việt Nam.

- Kể được một số biểu hiện của lòng tự hào về truyền thống dân tộc việt Nam.

- Đánh giá được hành vi, việc làm của bản thân và những người xung quanh trong việc thể hiện lòng tự hào về truyền thống dân tộc Việt Nam. 

- Thực hiện được những việc làm cụ thể để giữ gìn, phát huy truyền thống của dân tộc Việt Nam.

2. Về năng lực.

- Năng lực chung.

+ Tự chủ và tự học để có những kiến thức cơ bản về truyền thống của dân tộc Việt Nam.

+ Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo ở những tình huống liên quan đến những truyền thống của dân tộc Việt Nam.

- Năng lực đặc thù.

+ Năng lực điều chỉnh hành vi: Nhận biết được một số truyền thống của dân tộc Việt Nam, các giá trị của truyền thống dân tộc và kể tên được biểu hiện của lòng tự hào truyền thống dân tộc Việt Nam. Thực hiện và đánh giá được những hành vi, việc làm của bản thân và những người xung quanh trong việc thể hiện lòng tự hào về truyền thống dân tộc Việt Nam.

+ Năng lực tìm hiểu và tham gia các hoạt động kinh tế-xã hội. Nhận biết được một số hiện tượng, sự kiện, vấn đề trong đời sống xã hội liên quan đến niềm tự hào truyền thống dân tộc. Bước đầu biết cách thu thập, xử lý thông tin, tìm hiểu một số hiện tượng, sự kiện, tình huống về lòng tự hào truyền thống dân tộc trong thực tiễn. Vận dụng được các kiến thức đã học để phân tích, đánh giá, xử lí tình huống trong thực tiễn về truyền thống dân tộc Việt Nam.

+ Năng lực phát triển bản thân: Tự nhận thức bản thân, lập và thực hiện kế hoạch để không ngừng phát huy và nâng cao các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

3. Về phẩm chất:

- Yêu nước: Tích cực, chủ động tham gia các hoạt động để tìm hiểu và phát huy truyền thống của dân tộc, tích cực học tập rèn luyện để phát huy truyền thống của dân tộc.

- Nhân ái: Trân trọng những giá trị tốt đẹp mà ông bà, bố mẹ, ...và các thế hệ đi trước đã xây dựng. 

- Trách nhiệm: Sống có trách nhiệm thể hiện qua niềm tự hào về truyền thống và những giá trị quý báu của truyền thống dân tộc Việt Nam. Phê phán những việc làm trái ngược với truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU.
- SGK, SGV, SBT môn Giáo dục Công dân 8;

- Tranh/ảnh, clip, câu chuyện, trò chơi, ví dụ thực tế,... liên quan tới bài học; giấy Ao, A4, bút dạ.

- Máy tính, máy chiếu projector, bài giảng PowerPoint,....

- Trích một số điều luật liên quan nội dung bài học;

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

1. Hoạt động: Mở đầu

a. Mục tiêu. Tạo tâm thế tích cực và giúp HS có hiểu biết ban đầu về bài học mới.

b. Nội dung. Học sinh làm việc theo nhóm ( GV có thể mở video bài hát) để các học sinh lắng nghe, suy nghĩ và thực hiện yêu cầu sách giáo khoa đặt ra:

Giáo viên cho học sinh lắng nghe bài hát: Hào khí Việt Nam của nhạc sỹ Vũ Quốc Thắng và trả lời câu hỏi

Em hãy tìm trong đoạn trích trên những ca từ thể hiện niềm tự hào về truyền thống của dân tộc Việt Nam.

c. Sản phẩm. Học sinh bước đầu biết và chỉ ra được những biểu hiện về truyền thống dân tộc Việt
Nam

Những ca từ thể hiện niềm tự hào về truyền thống của dân tộc Việt Nam trong đoạn trích trên:

Giống hùng thiêng, ngàn năm lưu danh sử sách

Mẹ Âu Cơ, bố Lạc Long Quân, cùng trăm con, xây cơ đồ.

Giặc bao phen, khiếp vía chùn tâm can, đất nước ngoan cường, một dải gấm hoa.

Sông Hát, hồn thiêng ơi, ngàn sau cháu con ghi lòng.

Sóng lớn Bạch Đằng giang ơi, vùi thây bao quân xâm lấn.

Lớp lớp người chung tay, dựng xây gấm son san hà.

d. Tổ chức thực hiện

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

Học sinh làm việc theo nhóm ( GV có thể mở video bài hát) để các học sinh lắng nghe, suy nghĩ và
thực hiện yêu cầu sách giáo khoa đặt ra:

Giáo viên cho học sinh lắng nghe bài hát: Hào khí Việt Nam của nhạc sỹ Vũ Quốc Thắng và trả lời câu hỏi

Em hãy tìm trong đoạn trích trên những ca từ thể hiện niềm tự hào về truyền thống của dân tộc Việt
Nam.

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
Giáo viên gọi từ một đến hai HS lên chia sẻ, các HS khác nhận xét về câu trả lời của bạn
Bước 3. Báo cáo kết quả thảo luận

- Giáo viên yêu cầu một số học sinh trình bày việc chuẩn bị của bản thân mình

- Các học sinh khác chủ động tìm hiểu, góp ý, bổ sung hoàn thiện
Bước 4. Kết luận, nhận định 
- Giáo viên nhận xét đánh giá về quá trình thực hiện nhiệm vụ của học sinh

Gv nhấn mạnh: 

Lịch sử hàng nghìn năm dựng nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, dân tộc Việt Nam đã viết lên những trang sử hào hùng. Trong tiến trình lịch sử của dân tộc đã tạo nên nhân cách con người Việt Nam với các giá trị đạo đức vô cùng phong phú. Cùng với thời gian, các giá trị đạo đức này được lưu truyền qua các thế hệ, trở thành truyền thống tốt đẹp, là sức mạnh và động lực của dân tộc

2. Hoạt động: Khám phá

Nội dung 2: Tìm hiểu nội dung: Biểu hiện của lòng tự hào về truyền thống dân tộc Việt Nam.
a. Mục tiêu. Học sinh nêu được:  Những biểu hiện cơ bản của truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

b. Nội dung. HS làm việc theo nhóm, nhóm 1,2 đọc thông tin 1, nhóm 3,4 đọc thông tin 2. Các
nhóm suy nghĩ và hoàn thành câu trả lời mà sách giáo khoa đưa ra cũng như hoàn thành nhiệm vụ của nhóm.
- Kỉ niệm 73 năm Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020), lễ gặp mặt đại biểu 300 mẹ Việt Nam anh hùng toàn quốc diễn ra tại Hà Nội là chương trình nhằm tri ân sâu sắc công lao và những hi sinh của các Mẹ. Những năm qua, bên cạnh các chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước, toàn xã hội cũng luôn thể hiện lòng biết ơn bằng những việc làm thiết thực, như phong trào "Áo lụa tặng bà" của các cháu thiếu nhi cả nước, phong trào "Tấm chăn tặng mẹ" của các tổ chức, đoàn thể xã hội đến việc xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghãi, Nhà tình nghĩa,.... Đặc biệt việc chăm lo, phụng dươcng các Mẹ Việt Nam Anh hùng đã trở thành một chính sách lớn của Đảng, Nhà nước, đến nay, sau 25 năm thực hiện Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nma anh hùng". Đảng, Nhà nước đã phong tặng và truy tặng 139.275 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, trong đó hiện có 4.962 Mẹ còn sống đang được các cơ quan, tổ chức và gia đình phụng dưỡng. 
- Những tấm bia tiến sĩ đầu tiên được dựng ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám vào năm Giáp Thìn (1484) đã mở đầu cho việc hình thành một quần thể di sản văn hóa quý báu của dân tộc. 82 tấm bia tiến sĩ được dựng là hình thức tôn vinh, lưu danh các nhà tri thức lớn cho các thế hệ sau chiêm ngưỡng và học tập. Đứng trước vườn bia văn Miếu, chúng ta có thể thấy được ý nghĩa, thông điệp mà người xưa gửi gắm, từ đó truyền cảm hứng cho nỗ lực vươn lên học tập, làm việc, trau dồi đạo đức theo gương các bậc hiền nhân. 
a. Em hãy nêu biểu hiện của lòng tự hào về những truyền thống dân tộc Việt Nam qua những thông tin trên.

b. Em hãy nêu những việc học sinh cần làm để thể hiện lòng tự hào về truyền thống của dân tộc Việt Nam.

c. Em hãy chỉ ra những hành vi, việc làm tốt và chưa tốt của bản thân và những người xung

quanh trong việc thể hiện lòng tự hào về truyền thống dân tộc Việt Nam.

c. Sản phẩm. 

a. Những biểu hiện của lòng tự hào về những truyền thống dân tộc Việt Nam qua những thông tin trên: 

- Truyền thống nhân nghĩa.             - Truyền thống tôn sư trọng đạo.             - Truyền thống hiếu học.
- Truyền thống đoàn kết.

b. Những việc học sinh cần làm để thể hiện lòng tự hào về truyền thống của dân tộc Việt Nam.

Truyền thống yêu nước, cách mạng

+ Truyền thống văn hóa: hát dân ca, các nhạc cụ cổ truyền, lễ hội truyền thống, nghề truyền thống (nghề thêu, đan, làm gốm…)…

- Tổ chức các cuộc thi viết, kịch để học sinh tham gia và học hỏi được truyền thống chống giặc
ngoại xâm và tinh thần yêu nước.

c. Những hành vi, việc làm tốt và chưa tốt của bản thân và những người xung quanh trong việc thể hiện lòng tự hào về truyền thống dân tộc Việt Nam:

- Chưa tìm hiểu sâu sắc về lịch sử dân tộc

- Vẫn còn thờ ơ trước những hành động giúp đỡ người dân, bạn bè xung quanh.

d. Tổ chức thực hiện

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập

HS làm việc theo nhóm, nhóm 1,2 đọc thông tin 1, nhóm 3,4 đọc thông tin 2. Các nhóm suy nghĩ và hoàn thành câu trả lời mà sách giáo khoa đưa ra cũng như hoàn thành nhiệm vụ của nhóm.

a. Em hãy nêu biểu hiện của lòng tự hào về những truyền thống dân tộc Việt Nam qua những thông tin trên.

b. Em hãy nêu những việc học sinh cần làm để thể hiện lòng tự hào về truyền thống của dân tộc Việt Nam.

c. Em hãy chỉ ra những hành vi, việc làm tốt và chưa tốt của bản thân và những người xung quanh trong việc thể hiện lòng tự hào về truyền thống dân tộc Việt Nam.

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ  học tập

- Học sinh cùng nhau đọc thông tin và thảo luận.

- Học sinh làm việc theo nhóm: Suy nghĩ và trả lời câu hỏi giáo viên đặt ra.

Bước 3. Báo cáo kết quả thảo luận

- Giáo viên gọi một số học sinh đứng lên chia sẻ nội dung tìm hiểu về thông tin sách giáo khoa đưa ra qua việc trả lời câu hỏi 1 và 2

- Các nhóm còn lại tiến hành hoạt động nhận xét và góp ý.

Bước 4. Kết luận, nhận định

- Giáo viên nhận xét bài trả lời của học sinh đã được yêu cầu trình bày và tiến hành nhận xét

- Giáo viên chốt kiến thức giúp học sinh hiểu rõ được những việc cần làm để góp phần giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc cũng như có thái độ phê phán với những hành vi chưa phù hơp

Những việc làm cụ thể để giữ gìn và phát huy truyền thống dân tộc như tìm hiểu về truyền thống, phong tục, tập quán dân tộc, có thái độ tôn trọng, trân quý, giữ gìn và phát huy nghệ thuật truyền thống, biết ơn những người có công với đất nước, tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, các sinh hoạt văn hóa dân tộc, dân gian. ... Đồng thời, chúng ta cũng cần biết đánh giá và phê phán những hành vi, việc làm gây tổn hại đến truyền thống dân tộc.
	2. Biểu hiện của lòng tự hào về truyền thống dân tộc Việt Nam 

- Biểu hiện của lòng tự hào về truyền thống dân tộc được thể hiện thông qua thái độ, cảm xúc, lời nói, việc làm,... giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống dân tộc.

- Những việc làm cụ thể để giữ gìn và phát huy truyền thống dân tộc như tìm hiểu về truyền thống, phong tục, tập quán dân tộc, có thái độ tôn trọng, trân quý, giữ gìn và phát huy nghệ thuật truyền thống, biết ơn những người có công với đất nước, tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, các sinh hoạt văn hóa dân tộc, dân gian. ... Đồng thời, chúng ta cũng cần biết đánh giá và phê phán những hành vi, việc làm gây tổn hại đến truyền thống dân tộc.


3. Hoạt động: Luyện tập

Câu 3. Em hãy nhận xét và đưa ra lời khuyên cho bạn trong những tình huống dưới đây:

a. Mục tiêu. HS vận dụng các kiến thức đã học để tham gia giải quyết các tình huống phát sinh trong thực tế cuộc sống thấy được tầm quan trọng của việc giữ gìn và phát huy truyền thống dân tộc

b. Nội dung. HS làm việc cá nhân, suy nghĩ và đưa ra câu trả lời, có thể trao đổi cặp đôi với bạn
xung quanh để làm nổi bật vấn đề

c. Sản phẩm. 

- HS chỉ ra được

- Tình huống a) Giải thích cho bạn K hiểu, dân tộc Việt Nam có nhiều truyền thống đẹp và đáng tự
hào, như: yêu nước, kiên cường đấu tranh chống ngoại xâm; đoàn kết; nhân nghĩa, yêu thương con người; cần cù lao động; hiếu học, tôn sư trọng đạo, hiếu thảo; uống nước nhớ nguồn,...
- Tình huống b) Khuyên bạn N nên tích cực tham gia cuộc thi “Tìm hiểu về truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam”.

d. Tổ chức thực hiện

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập

HS làm việc cá nhân, suy nghĩ và đưa ra câu trả lời, có thể trao đổi cặp đôi với bạn xung quanh để làm nổi bật vấn đề

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Học sinh cùng nhau làm việc theo theo cá nhân

- Ghi ý kiến của mình vào vở, có thể trao đổi cặp đôi cùng các bạn bên cạnh để hoàn thiện câu trả lời
Bước 3., Báo cáo kết quả thảo luận

- Giáo viên mời từng học sinh đưa ra ý kiến về từng nội dung 

Bước 4. Kết luận, nhận đinh
- Giáo viên nhận xét phần trả lời của các học sinh, tổng hợp khái quát để học sinh hiểu được sự cần thiết của việc giữ gìn và phát huy truyền thống dân tộc.

Câu 4. Hãy kể tên một số truyền thống tốt đjep của dân tộc Việt Nam và nêu những thái độ, việc làm phù hợp và không phù hợp với truyền thống đó theo bảng gợi ý:

a. Mục tiêu. HS vận dụng các kiến thức đã học để tham gia giải quyết các tình huống phát sinh

 trong thực tế cuộc sống thấy được những việc làm phù hợp để giữ gìn và phát huy truyền thống

dân tộc.
b. Nội dung. HS làm việc theo nhóm, có thể tổ chức trò chơi giữa các nhóm, các nhóm sẽ lần lượt kể tên các truyền thống cũng như đưa ra được những biểu hiện thực hiện tốt và chỉ ra một số biểu hiện chưa tốt 

c. Sản phẩm. 

- HS chỉ ra được

	Tên TT
	Thái độ, việc làm phù hợp
	Thái độ, việc làm không phù hợp

	Cần cù

lao động
	- Chăm chỉ, nỗ lực làm việc hết mình để hoàn thành các công việc, nhiệm vụ được giao.

- Luôn tự giác, tích cực trong lao động không cần ai phải nhắc nhở.
	- Lười biếng, ỷ lại vào người khác, thích hưởng thụ,…

- Làm việc một cách hời hợt, qua loa, đại khái,…

	Hiếu học
	- Luôn chủ động tìm tòi, học hỏi để mở rộng và nâng cao vốn hiểu biết.

- Tích cực, tự giác trong học tập, không cần ai phải nhắc nhở.

- Tập trung chú ý nghe giảng.

- Luôn nỗ lực để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ học tập được giao.
	- Thụ động, lười nhác; không chịu học hỏi kiến thức mới.

- Cần có người nhắc nhở mới chịu học tập.

- Nói chuyện và làm việc riêng trong giờ học.

- Thực hiện các nhiệm vụ học tập một cách qua loa hoặc ỷ lại vào người khác.

	Hiếu thảo
	- Lễ phép, kính trọng ông bà, cha mẹ.

- Quan tâm, chăm sóc và phụng dưỡng ông bà, cha mẹ.

- Giúp đỡ ông bà, cha mẹ những việc làm phù hợp với lứa tuổi.
	- Vô lễ, thiếu sự tôn trọng, xúc phạm ông bà, cha mẹ.

- Thiếu sự quan tâm, yêu thương hoặc ngược đãi ông bà, cha mẹ.

- Ỷ lại, lười biếng, không giúp đỡ ông bà, cha mẹ


d. Tổ chức thực hiện

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập

HS làm việc theo nhóm, có thể tổ chức trò chơi giữa các nhóm, các nhóm sẽ lần lượt kể tên các truyền thống cũng như đưa ra được những biểu hiện thực hiện tốt và chỉ ra một số biểu hiện chưa tốt 

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Học sinh cùng nhau làm việc theo nhóm đã phân công

Bước 3. Báo cáo kết quả thảo luận

- Giáo viên mời từng nhóm đưa ra kết quả của nhóm mình 

Bước 4. Kết luận, nhận đinh
- Giáo viên nhận xét phần trả lời của các học sinh, tổng hợp khái quát để học sinh hiểu được những việc cần làm để phát huy truyền thống dân tộc.
4. Hoạt động: Vận dụng

Câu 2: Em hãy viết bài giới thiệu về thành công của một người Việt Nam đã làm rạng danh truyền thống dân tộc. Từ đó, em rút ra được bài học gì cho bản thân?

a. Mục tiêu. HS tự giác áp dụng những điều đã học vào thực tiễn với không gian mới, tình huống mới 

b. Nội dung. HS làm việc theo cá nhân, tìm hiểu và lựa chọn nhân vật phù hợp từ đó hoàn thành bài. Bài viết cần đáp ứng yêu cầu như: Nhân vật là ai, họ đã phát huy truyền thống nào, giá trị mang lại ra sao cũng như em học hỏi được điều gì từ nhân vật đó

c. Sản phẩm. 

- Bước đầu hiểu được giá trị của truyền thống dân tộc cũng như cách thức để giữ gìn và phát huy
truyền thống đó

d. Tổ chức thực hiện

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập

HS làm việc theo cá nhân, tìm hiểu và lựa chọn nhân vật phù hợp từ đó hoàn thành bài. Bài viết cần đáp ứng yêu cầu như: Nhân vật là ai, họ đã phát huy truyền thống nào, giá trị mang lại ra sao cũng như em học hỏi được điều gì từ nhân vật đó

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Học sinh làm việc ở nhà, suy nghĩ và hoàn thành nhiệm vụ

Bước 3. Báo cáo kết quả thảo luận

- Giáo viên bố trí thời gian để các học sinh có thời gian để học sinh giới thiệu nhân vật mà mình đã tìm hiểu

- Hoặc giáo viên yêu cầu học sinh chia sẻ bài viết của mình qua nhóm lớp để các học sinh khác cùng trao đổi

Bước 4. Kết luận, nhận định

- Căn cứ vào các tiêu chí, các yêu cầu đặt ra đưa ra những nhận xét để giúp các học sinh hiểu hơn
truyền thống dân tộc.

*********************************************************************************
Tuần  3:                                                                                                         Ngày     soạn: 
Tiết   3 :                                                                                                         Ngày    giảng: 

TIẾT 2: BÀI 1: TỰ HÀO VỀ TRUYỀN THỐNG DÂN TỘC VIỆT NAM ( 3 TIẾT )

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:

1. Về kiến thức.

- Thực hành được một số việc làm như vẽ tranh hành động, hành vi và lời nói phù hợp để thể hiện niềm tự hào về truyền thống dân tộc Việt Nam

2. Về năng lực

- Năng lực chung:

+ Tự chủ và tự học để có những kiến thức cơ bản về truyền thống dân tộc.

+ Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo ở những tình huống liên quan đến truyền thống của dân tộc.

- Năng lực đặc thù:

+ Năng lực điều chỉnh hành vi: Thực hiện và đánh giá được những hành vi, việc làm của bản thân và những người xung quanh trong việc thể hiện lòng tự hào về truyền thống dân tộc Việt Nam.

+ Năng lực tìm hiểu và tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội: Nhận biết được một số hiện tượng, sự kiện, vấn đề trong đời sống xã hội liên quan đến niềm tự hào về truyền thống dân tộc; Bước đầu biết cách thu thập, xử lí thông tin, tìm hiểu một số hiện tượng, sự kiện, tình huống về lòng tự hào truyền thống dân tộc trong thực tiễn; Vận dụng được các kiến thức đã học để phân tích, đánh giá, xử lí tình huống trong thực tiễn về truyền thống dân tộc Việt Nam.

3. Về phẩm chất

- Yêu nước: Tích cực, chủ động tham gia các hoạt động tìm hiểu truyền thống của dân tộc; tích cực học tập, rèn luyện để phát huy truyền thống dân tộc

- Trách nhiệm:  Sống có trách nhiệm thể hiện qua niềm tự hào về truyền thống và những giá trị trị quý báu của truyền thống dân tộc Việt Nam, phê phán những việc làm trái ngược với truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU.
- SGK, SGV, SBT môn Giáo dục Công dân 8;

- Tranh/ảnh, clip, câu chuyện, trò chơi, ví dụ thực tế,... liên quan tới bài học;

- Máy tính, máy chiếu projector, bài giảng PowerPoint,....

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

1. Hoạt động: Mở đầu

a. Mục tiêu. Tạo tâm thế tích cực và giúp HS có hiểu biết ban đầu về bài học mới.

b. Nội dung. Học sinh làm việc theo nhóm ( GV có thể tổ chức cuộc thi giữa các nhóm) để các học sinh quan sát hình ảnh và đưa ra được các nhóm từ nói về truyền thống dân tộc:

Học sinh quan sát hình ảnh “ cây truyền thống” trên cây có gắn các chữ cái, học sinh thực hiện yêu cầu sau

Em hãy ghép các chữ cái chung nhóm màu thành những từ có ý nghĩa về truyền thống của dân tộc Việt Nam.

c. Sản phẩm. Học sinh bước đầu biết và chỉ ra được những biểu hiện về truyền thống dân tộc Việt Nam

- Màu vàng: HIẾU HỌC.                          - Màu xanh: HIẾU THẢO.          - Màu hồng: YÊU NƯỚC

d. Tổ chức thực hiện

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

Học sinh làm việc theo nhóm ( GV có thể tổ chức cuộc thi giữa các nhóm) để các học sinh quan sát
hình ảnh và đưa ra được các nhóm từ nói về truyền thống dân tộc:

Học sinh quan sát hình ảnh “ cây truyền thống” trên cây có gắn các chữ cái, học sinh thực hiện yêu cầu sau

Em hãy ghép các chữ cái chung nhóm màu thành những từ có ý nghĩa về truyền thống của dân tộc Việt Nam.

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
Giáo viên mời các nhóm lên trình bày sản phẩm
Bước 3. Báo cáo kết quả thảo luận

- Giáo viên yêu cầu một số học sinh trình bày việc chuẩn bị của bản thân mình

- Các học sinh khác chủ động tìm hiểu, góp ý, bổ sung hoàn thiện
Bước 4. Kết luận, nhận định 
- Giáo viên nhận xét đánh giá về quá trình thực hiện nhiệm vụ của học sinh

Gv nhấn mạnh: 

Truyền thống tốt đẹp của dân tộc là tài sản vô cùng quý báu được tổ tiên, ông cha tạo dựng, lưu truyền từ ngàn xưa cho đến ngày nay. Là người con đất Việt, chúng ta luôn tự hào, quyết tâm giữ gìn và phát huy truyền thống dân tộc để xứng danh là con cháu Lạc Hồng.

2. Hoạt động: Khám phá

Nội dung 3: Nội dung. Tham gia vẽ tranh giới thiệu về một truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam

a. Mục tiêu. Học sinh nhận biết được truyền thống tốt đẹp, tự hào, và biết phát huy được giá trị của truyền thống đó

b. Nội dung. HS làm việc theo nhóm, 
Lớp chia thành 5 nhóm, mỗi nhóm từ 2 - 4 thành viên.

Nhiệm vụ của mỗi nhóm: Lựa chọn 1 truyền thống mà bản thân nhóm cho là có giá trị to lớn cần
phát huy, sau đó vẽ tranh để thể hiện được giá trị của truyền thống đó

Chuẩn bị của mỗi nhóm ( GV yêu cầu trước): Giấy A0, bút dạ, bút mầu, kéo….và các dụng cụ phục vụ cho việc vẽ tranh

Thời gian vẽ, 20 phút ( GV có thể cho hs chuẩn bị trước ở nhà lên lớp chỉ làm nhiệm vụ thuyết trình

Thời gian thuyết trình: 2 phút
c. Sản phẩm. 

Mỗi nhóm có 1 sản phẩm hoàn chỉnh là bức tranh thể hiện được 1 hoặc một số truyền thống tốt đẹp của dân tộc
d. Tổ chức thực hiện

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập

Lớp chia thành 5 nhóm, mỗi nhóm từ 2-4 thành viên.

Nhiệm vụ của mỗi nhóm: Lựa chọn 1 truyền thống mà bản thân nhóm cho là có giá trị to lớn cần phát huy, sau đó vẽ tranh để thể hiện được giá trị của truyền thống đó

Chuẩn bị của mỗi nhóm ( GV yêu cầu trước): Giấy A0, bút dạ, bút mầu, kéo….và các dụng cụ phục vụ cho việc vẽ tranh

Thời gian vẽ, 20 phút ( GV có thể cho hs chuẩn bị trước ở nhà lên lớp chỉ làm nhiệm vụ thuyết trình

Thời gian thuyết trình: 2 phút
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập

- Học sinh làm việc theo nhóm: Vẽ tranh và thuyết trình sản phẩm

Bước 3. Báo cáo kết quả thảo luận

Các nhóm lần lượt thuyết trình về sản phẩm của mình

Bước 4. Kết luận, nhận định

- Giáo viên nhận xét so sánh nội dung của các nhóm và đưa ra những góp ý, định hướng học sinh biết phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
	1. Tham gia vẽ tranh giới thiệu về một truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam

Mỗi nhóm có 1 sản phẩm hoàn chỉnh là bức tranh thể hiện được 1 hoặc một số truyền thống tốt đẹp của dân tộc



3. Hoạt động: Luyện tập:                         Thi giải ô chữ nói về truyền thống dân tộc

a. Mục tiêu. Học sinh nhận biết được truyền thống tốt đẹp, tự hào, và biết phát huy được giá trị của truyền thống đó

b. Nội dung. Các nhóm tiếp tục tham gia thi, nhiệm vụ của mỗi nhóm là lần lượt giải các ô chữ theo luật chơi giáo viên đưa ra
Đội nào giải được ô chữ bí mật sẽ là đội chiến thắng

c. Sản phẩm. 

Nhận biết được các biểu hiện của truyền thống dân tộc cũng như biết phát huy giá trị truyền thống dân tộc.

d. Tổ chức thực hiện

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập

Các nhóm tiếp tục tham gia thi, nhiệm vụ của mỗi nhóm là lần lượt giải các ô chữ theo luật chơi giáo viên đưa ra
Đội nào giải được ô chữ bí mật sẽ là đội chiến thắng

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập

- Học sinh làm việc theo nhóm: Theo dõi và lựa chọn ô của nhóm mình cũng như có thể trả lời được ô của nhóm khác nếu nhóm đó trả lời sai

Bước 3. Báo cáo kết quả thảo luận

- Giáo viên cử hs làm nhiệm vụ thư ký, ghi chép các nội dung và phần trả lời của các nhóm

Bước 4. Kết luận, nhận định

Giáo viên có thể mở rộng một số nội dung liên quan đến truyền thống dân tộc qua từng ô chữ để giúp học sinh hiểu sâu sắc hơn về truyền thống dân tộc
	2. Thi giải ô chữ về truyền thống tốt đẹp của dân tộc 

Giải được các ô hàng ngang và ô hàng dọc để tìm ra được truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam


4. Hoạt động: Vận dụng

*********************************************************************************
Tuần  4:                                                                                                      Ngày     soạn: 
Tiết   4 :                                                                                                      Ngày    giảng: 

BÀI 2.  TIẾT 1: TÔN TRỌNG SỰ ĐA DẠNG CỦA CÁC DÂN TỘC ( 2 TIẾT )

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:

1. Về kiến thức.

1. Về kiến thức.

- Nêu được một số biểu hiện của sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hoá trên thế giới.
- Hiểu được ý nghĩa của việc tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hoá trên thế giới.

- Thể hiện được bằng lời nói và việc làm thái độ tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hoá trên thế giới.

- Phê phán những hành vi kì thị, phân biệt chủng tộc và văn hóa.

2. Về năng lực: 

- Năng lực chung.

+ Tự chủ và tự học để có những kiến thức cơ bản về tôn trọng sự đa dạng nền văn hoá của các dân tộc.

+ Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

+  Giải quyết vấn đề và sáng tạo ở những tình huống liên quan đến việc tôn trọng sự đa dạng nền văn
hoá của các dân tộc khác trên thế giới.

- Năng lực đặc thù:

+ Năng lực điều chỉnh hành vi: Nêu được một số biểu hiện của sự đa dạng các dân tộc và các nền văn hoá trên thế giới, hiểu được ý nghĩa của việc tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hoá trên thế giới. Thể hiện bằng lời nói và việc làm thái độ tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hoá trên thế giới. Phê phán những hành vi kì thị phân biệt chủng tộc màu da, tôn giáo.

+ Năng lực phát triển bản thân: Tự nhận thức bản thân; lập và thực hiện kế hoạch hoàn thiện bản thân nhằm phát huy những giá trị khi tìm hiểu sự đa đạng nền văn hoá của các dân tộc.

+ Năng lực tìm hiểu và tham gia các hoạt động kinh tế- xã hội: Bước đầu biết cách thu thập, xử
lý thông tin, tìm hiểu về sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hoá trên thế giới. Vận dụng được các kiến thức đã học để phân tích, đánh giá, xử lí tình huống trong thực tiễn có liên quan đến việc tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc.

3. Về phẩm chất:

- Yêu nước:  Có ý thức tìm hiểu nền văn hoá của các dân tộc và các giá trị, phẩm chất của sự tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc.

- Nhân ái:  Biểu hiện ở cả lời nói và việc làm đó là luôn luôn thể hiện việc tôn trọng sự đa dạng về nền văn hoá của các dân tộc, sẵn sàng tiếp thu những điều tốt đẹp ở các dân tộc và biết cách sữa chữa, phê phán thói ích kỉ, thờ ơ, kì thị, phân biệt về nền văn hoá của các dân tộc.

- Trách nhiệm: Thể hiện ở thái độ tôn trọng nền văn hoá, sự đa dạng của các dân tộc trên thế giới.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU.
- SGK, SGV, SBT môn Giáo dục Công dân 8;

- Tranh/ảnh, clip, câu chuyện, trò chơi, ví dụ thực tế,... liên quan tới bài học;

- Trích một số điều luật liên quan nội dung bài học;

- Máy tính, máy chiếu projector, bài giảng PowerPoint,....

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

1. Hoạt động: Mở đầu

a. Mục tiêu. Tạo tâm thế tích cực và giúp HS có hiểu biết ban đầu về bài học mới.

b. Nội dung. Học sinh làm việc theo nhóm để các học sinh cùng suy nghĩ và thực hiện yêu cầu sách giáo khoa đặt ra:

Em hãy kể tên một số phong tục tập quán đặc sắc của các dân tộc trên thế giới mà em biết.

c. Sản phẩm. Học sinh bước đầu biết và chỉ ra được những một số nét văn hóa của các dân tộc khác nhau trên thế giới

Một số phong tục tập quán đặc sắc của các dân tộc trên thế giới mà em biết:

Tục ăn trầu - Giao tiếp:

Từ xưa Việt Nam ta có câu "miếng trầu là đầu câu chuyện" nên miếng trầu đi đôi với lời chào. Không chỉ là "đầu trò tiếp khách" mà trầu còn là biểu tượng cho sự tôn kính, phổ biến trong các lễ tế gia tiên, lễ cưới, lễ thọ,... Đặc biệt trầu còn rất thân quen với tất cả mọi người, người giàu người nghèo, vùng nào cũng có thể có.

Lễ hội Đền Hùng - Lễ Hội

Lễ hội Đền Hùng - Phú Thọ theo cách gọi thân quen của người dân là Giỗ tổ Hùng Vương. Với tính chất quốc gia, đây là ngày lễ quan trọng của đất nước với ý nghĩa thể hiện lòng biết ơn, tưởng nhớ của con cháu đối với công ơn dựng nước to lớn của các vị vua Hùng.

Anh: Chào hỏi chim ác là để tránh xui xẻo

Ở Anh, người ta tin rằng nhìn thấy một con chim ác là ở một mình sẽ là điều xui xẻo vì chúng thường di chuyển theo đàn. Vì thế, người ta thường chào chim ác là và một số người thậm chí còn nói với nó để xua đuổi mọi điều xui xẻo. Người Anh tin rằng, bằng cách tỏ ra thân thiện với những loài chim lớn thì mọi điều xui xẻo tiềm ẩn sẽ được xua đuổi vì lòng tốt của chúng. Dù không chắc liệu một con chim ác là ở một mình có phải là xui xẻo hay không, nhưng cũng tốt khi cố gắng để tử tế hơn với động vật.

Trung Quốc: Chồng cõng vợ đi trên than nóng

Phong tục chồng cõng vợ và đi trên than đang cháy có ở một số dân tộc tại Trung Quốc.  Mọi người tin rằng, nếu tục lệ này được thực hiện trước khi hai vợ chồng bắt đầu cuộc sống hôn nhân thì người vợ sẽ được may mắn khi vượt cạn, lúc chuyển dạ sẽ bớt đau hơn. Số khác tin rằng truyền thống này sẽ đảm bảo cho một cuộc hôn nhân không căng thẳng và thành công cho các cặp vợ chồng mới cưới. 

Đức: Đập vỡ đồ sứ để đem lại may mắn

Tuy nhiên, không phải bất kỳ loại đồ sứ nào hay đập bất cứ lúc nào cũng được. Việc đập vỡ đồ sứ để cầu may phải do gia đình, bạn bè của một cặp đôi mới cưới làm. Khi cặp đôi kết hôn, gia đình và bạn bè thân nhất của họ đập vỡ đồ sứ và để cặp đôi dọn dẹp sau đó.

Ý nghĩa ẩn sau truyền thống này là để đảm bảo rằng cặp đôi có thể làm việc cùng nhau, giúp gắn kết họ lại với nhau và thể hiện rằng, dù cuộc sống có bộn bề khó khăn thì họ có thể cùng nhau dọn dẹp chúng. Theo một cách nào đó, đây là một truyền thống ngọt ngào, mặc dù hơi ồn ào và lộn xộn.

d. Tổ chức thực hiện

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

Học sinh làm việc theo nhóm để các học sinh cùng suy nghĩ và thực hiện yêu cầu sách giáo khoa
đặt ra:

Em hãy kể tên một số phong tục tập quán đặc sắc của các dân tộc trên thế giới mà em biết.

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
Giáo viên gọi từ một đến hai HS lên chia sẻ, các HS khác nhận xét về câu trả lời của bạn
Bước 3. Báo cáo kết quả thảo luận

- Giáo viên yêu cầu một số học sinh trình bày việc chuẩn bị của bản thân mình

- Các học sinh khác chủ động tìm hiểu, góp ý, bổ sung hoàn thiện
Bước 4. Kết luận, nhận định 
- Giáo viên nhận xét đánh giá về quá trình thực hiện nhiệm vụ của học sinh

Gv nhấn mạnh: 

Trong suốt chiều dài lịch sử, mỗi dân tộc đều có những đặc điểm riêng về kinh tế, xã hội và văn hóa, kết tinh từ tài năng, sáng tạo của con người, góp phần tạo nên bức tranh sinh động, phong phú và đa dạng của thế giới. Ngày nay, toàn cầu hóa đang xóa đi sự ngăn cách về không gian địa lí, tạo điều kiện cho việc giao lưu, học hỏi giữa các dân tộc, các nền văn hóa đồng thời cũng tạo ra nguy cơ làm mất đi tính đa dạng của bản sắc văn hóa dân tộc, Bởi vậy, chúng ta cần tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc, chống hành vi kì thị, phân biệt chủng tộc và văn hóa, góp phần xây dựng một thế giới đa sắc
màu, hòa bình và phát triển
2. Hoạt động: Khám phá

Nội dung 1: Tìm hiểu nội dung: Sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hóa trên thế giới.

a. Mục tiêu. HS thấy được sự đa dạng trong giao thoa văn hóa giữa các dân tộc trên thế giới

b. Nội dung. HS làm việc theo nhóm, mỗi nhóm đọc và tìm hiểu thông tin 1,2,3 và trả lời câu hỏi
- Nhật Bản thuộc châu Á, là quốc gia hàng đầu thế giới về công nghệ. Người Nhật nổi tiếng với tính kỉ luật, chăm chỉ lao động, trung thành và thượng võ, luôn đúng giờ trong mọi hoàn cảnh. Những đức tính này giúp đất nước Nhật Bản ngày càng vững mạnh hơn. Võ sĩ Sa-mu-rai chính là biểu tượng của những đức tính này. Món ăn truyền thống của Nhật Bản là su-si – món cơm trộn giấm dùng chung với hải sản hoặc tài cũ. Trang phục truyền thống của Nhật Bản là hi mở nó, được mặc trong các dịp lễ hội và những ngày đặc biệt. Đất nước Nhật Bản còn được trc là xứ sở hoa anh đào với lễ hội hoa anh đào rực rỡ.

- Nga là quốc gia có diện tích lớn nhất thế giới, trải dài cả hai lục địa Á – Âu với hơn 160 nhóm sắc tộc khác nhau, trong đó người Nga chiếm khoảng 80 dân số. Món ăn truyền thống của Nga là cháo ka-sa, nhũ từ hạt ngũ cốc kas có nhiều loại khác nhau theo độ tuổi người dùng. Ngoài cháo ka-sa, còn có món hành mi đen rất thân thuộc với người Nga, đến mức có câu nói "Kasa là mẹ chúng ta, còn banh mi đen là cha ruột". Do có nhiều dân tộc nên trang phục truyền thống Nga cũng đa dạng nhưng đều có một điểm chung là mẫu sắc rực rỡ, lòng lầy. Nước Nga có nhiều lễ hội đặc sắc gắn liền với sinh hoạt mùa màng, nổi tiếng nhất là lễ hội tiền mua đông để cầu mong mùa đông. mu qua, mưa xuân nhanh tới.
- Ni-giê-ri-a là nước đồng dân nhất châu Phi với hơn 250 bộ tộc cùng chung sống, tạo nên nền văn hóa rất phong phú và đa dạng. Quốc gia này có tới 521 hè ngôn ngữ khác nhau, trong đó có 510 ngôn ngữ dùng trong đời sống hằng ngày. Âm thực Ni-giê-ri-a sử dụng nhiều gia vị thảo dược và dầu cọ để tạo ra các món ăn có hương vị đậm đà. Đặc biệt, ớt là gia vị không thể thiếu. Món ăn nổi tiếng là cơm gió-lốp, nấu từ gạo, cà chua, hành và of "cay và nóng hơn cả Mặt trời". Vì có nhiều bộ tộc nên Ni-giê-ri-a cũng có nhiều trang phục truyền thống với điểm chung là đều sử dụng màu sắc sặc sở mặc kém nhiều phụ kiện và trang sức. Ni-giê-ri-a cũng là nơi có nhiều lễ hội độc đáo như lễ hội hoa trang, lễ hội bắt cả, đặc biệt là lễ hội khoai lang, diễn ra vào cuối mùa mưa. Người dân sẽ ăn những món làm từ khoai lang rồi cùng ca hát, nhảy múa, cầu cho mùa vụ mới bội thu.
a. Em hãy nêu những biểu hiện của sự đa dạng dân tộc và các nền văn hóa của Nhật Bản, Nga, Ni - giê-ri -a( về ẩm thực, trang phục, lễ hội,...

b. Hãy nêu những biểu hiện của sự đa dạng dân tộc và các nền văn hóa khác nhau trên thế giới mà em biết.

c. Sản phẩm. 

a. Những biểu hiện của sự đa dạng dân tộc và các nền văn hóa của Nhật Bản, Nga, Ni - giê-ri -a:

- Nhật Bản: 

Ẩm thực: xư-so - món cơm trộn giấm dùng chung với hải sản hoặc rau củ

Trang phục: Ki-mô-nô

Lễ hội: Nhiều ngày đặc biệt trong năm - lễ hội đặc sắc lễ hội hoa anh đào

- Nga: 

Ẩm thực: Cháo ka-sa

Trang phục:  Đa dạng nhưng có điểm chung là màu sắc rực rỡ, lộng lẫy

Lễ hội: Gắn liền với sinh hoạt mùa màng, nổi tiếng nhât là lễ hội tiễn mùa đông để cầu mong mùa đông mau qua, mùa xuân nhanh tới.

- Ni-giê-ri-a:

Ẩm thực: Nhiều gia vị thảo dược và dầu cọ đặc biệt ớt không thể thiếu. Món ăn nổi tiếng nhất là cơm giô-lốp

Trang phục: Nhiều trang phục truyền thống đặc điểm chung nhiều màu sắc sặc sỡ, mặc kèm nhiều phụ kiện và trang sức.

Lễ hội: Lễ hội bắt cá, lễ hội khoai lang,...

b. Những biểu hiện của sự đa dạng dân tộc và các nền văn hóa khác nhau trên thế giới mà em biết:

Mỹ: 

CON NGƯỜI NƯỚC MỸ

Hoa Kỳ là quốc gia lớn thứ 3 thế giới với dân số ước tính hơn 325 triệu người. Tuy nhiên, phần lớn dân số của quốc gia này đều là người nhập cư và chỉ có một số ít người da đỏ bản xứ sinh sống rải rác tại khắp các bang của nước Mỹ. Mặc dù các chính sách nhập cư đang được thắt chặt, nhưng cứ khoảng 33 giây lại có một người nhập cư đặt chân lên xứ sở cờ hoa.

Bởi vì đặc thù dân số như vậy nên văn hóa nước Mỹ rất đa dạng và độc đáo. Hầu hết các nền văn hóa trên khắp thế giới đều ảnh hưởng đến Mỹ. Đồng thời với sự phát triển lớn mạnh của cường quốc này thì giờ đây các quốc gia khác trên thế giới đều bị ảnh hưởng lại bởi Mỹ.

TÔN GIÁO MỸ

Với tỷ lệ dân nhập cư đông đúc, hầu như các tôn giáo trên thế giới đều có mặt tại Hoa Kỳ. Trong đó, có khoảng hơn 70% người dân đang theo đạo Kitô giáo, khoảng 23% người dân không theo bất kỳ tôn giáo nào.

Theo nghiên cứu của Trung tâm nghiên cứu Pew vào năm 2017, tỷ lệ người dân không theo bất
 kỳ tôn giáo nào đang có xu hướng giảm dần. Con số này có thể giảm xuống đến ngưỡng 13% vào năm 2060.

VĂN HÓA ẨM THỰC

Vào những giai đoạn đầu lịch sử, ẩm thực Mỹ chịu ảnh hưởng bởi người châu Âu và thổ dân da
đỏ bản địa. Ngày nay, với sự du nhập của nhiều nền văn hóa khác nhau, ẩm thực xứ sở cờ hoa cũng
trở nên phong phú và đa dạng với những phương pháp chế biến đặc trưng cho từng vùng miền.

Phía nam Hoa Kỳ thường chế biến các món ăn như gà rán, bánh mì ngô, đậu xanh, đậu đen…. Texas và phía tây nam thường kết hợp phong cách nấu ăn giữa Tây Ban Nha và Mexico, với các món đặc trưng như ớt và burritos, phô mai thái nhỏ và đậu….

Một số món ăn đặc trưng được xác định của người Mỹ hiện nay có thể kể đến như: hot dog, hamburger, khoai tây chiên, mì ống, thịt nướng, phô mát….

VĂN HÓA NƯỚC MỸ QUA CÁC TÁC PHẨM NGHỆ THUẬT

Văn hóa nước Mỹ được biết đến rộng rãi trên khắp thế giới thông qua các chương trình truyền hình và phim ảnh. Ngành công nghiệp điện ảnh tập trung tại Hollywood đã cho ra đời hàng loạt bom tấn, mang về doanh thu hàng trăm tỷ USD mỗi năm.

Theo con số thống kê của Bộ thương mại Hoa Kỳ, vào năm 2013 doanh thu của ngành này là 31 tỷ USD, nhưng đến năm 2019 đã tăng vọt lên mức 771 tỷ USD. Trong top 10 bộ phim điện ảnh có doanh thu cao nhất thời đại, tất cả đều là những dự án được thực hiện bởi Hollywood nnhư Avartar, Titanic, Star Wars, Avengers….

Ngoài ra, xứ sở cờ hoa cũng có lịch sử sân khấu lâu đời và phong phú. Cùng với đó là nên âm nhạc đa dạng các phong cách khách nhau như pop, blues, jazz, gospel, rock ‘n’ roll, country và western, bluegrass, hip hop….

THỂ THAO

Hoạt động thể dục thể thao tại Hoa Kỳ diễn ra rất sôi động với nhiều bộ môn khác nhau như bóng đá,

bóng chày, bóng rổ, khúc côn cầu…. Trong đó, bóng rổ là môn thể thao được yêu thích nhất tại quốc gia này. Giải đấu bóng rổ NBA của Mỹ là giải bóng rổ quy tụ nhiều vận động viên xuất sắc nhất thế giới; đồng thời mức giá chuyển nhượng các vận động viên và tiền bản quyền cũng là con số khổng lồ.

VĂN HÓA LỄ HỘI

Lễ hội là mội trong những nét đặc sắc trong nền văn hóa nước Mỹ. Hàng năm tại đây tổ chức
rất nhiều lễ hội và nhận được sự hưởng ứng đông đảo của người dân như lễ giáng sinh, lễ hội diễu
hành những chú cừu, lễ hội Halloween, lễ hội Coachella….

Trong đó, lễ hội âm nhạc Coachella là một trong những lễ hội nổi tiếng nhất. Vào dịp này, mọi người sẽ tập trung đến địa điểm tổ chức để thưởng thức những màn trình diễn âm nhạc đặc sắc của các ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng trên khắp thế giới. Ngoài ra, người tham gia còn có dịp ngắm nhìn các
khu nghệ thuật, nơi trưng bày hàng thủ công và “xõa” hết sức mình tại các sàn nhảy disco.
Lào:

Trước hết, đó là sự tôn thờ hoàng gia Đất nướcThái Lan theo chế độ quân chủ lập hiến, đứng đầu nhà nướclà vua. Vì vậy, người dân xứ sở chùa vàng luôn thể hiện sự tôn kính nhà vua. Mỗi khi đi qua cung điện hoàng gia hay nhìn thấy hình ảnh của nhà vua, người dân Thái Lan thường cúi gập mình để chào. Ngoài ra, trên mỗi đồng Baht của Thái đều có in hình của nhà Vua. Người dân Thái Lan luôn thể hiện sự tôn kính với Hoàng gia (ảnh: internet) Thứ hai, người Thái rất sùng bái Đạo Phật Một nét đặc trưng của văn hóa Thái Lan mà ai cũng phải nhắc đến là Phật giáo dù Phật giáo không phải là tôn giáo chính của nước này. Được du nhập vào Thái Lan khoảng năm 241 TCN, tồn tại cùng lịch sử lập quốc của Thái Lan, đến nay có tới 93,4% dân số Thái Lan theo đạo phật. Chính phủ và người dân Thái Lan vô cùng tôn trọng và tạo điều kiện cho phật giáo phát triển với những viện phật học, tăng đoàn phật giáo hay là các trường đại học phật giáo…; đặc biệt là vai trò của Phật giáo đượcđưa vào cả hiến pháp của đất nước này. Theo văn hóa Thái Lan, khi đã đi theo Phật giáo, các thầy tu luôn tránh tiếp xúc trực tiếp với phụ nữ; vì vậy, khi đến Thái Lan, các nữ khách nên chú ý nếu gặp thầy tu trên đường, hãy tránh sang một bên nhường đường cho họ, tránh chạm vào các
thầy tu khi muốn nhờ giúp đỡ, và khi dâng đồ cúng.

Tiếp đến là đặc trưng văn hóa chào của người Thái – ChàoWai Văn hóa chàođã trở thành nét văn hóa đặc trưng của Thái Lan, làđiểm nhấn để nhận ra người Thái trong số rất nhiều dân tộc khác trên thế giới – đó chính là chào Wai. Khi gặp nhau, người Thái thườngchắp tay như đang cầu nguyện và nở một nụ cười ấm áp cúi nhẹ để chào người đối diện. Kiểu chào nàyđược du nhập từ văn hóa Hindu của người Ấn Độ thể hiện sự tôn trọng đối phương và hai tay đưa càng cao càng thể hiện sự tôn kính.

D. Tổ chức thực hiện

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập

HS làm việc theo nhóm, mỗi nhóm đọc và tìm hiểu thông tin 1,2,3 và trả lời câu hỏi

a. Em hãy nêu những biểu hiện của sự đa dạng dân tộc và các nền văn hóa của Nhật Bản, Nga, Ni - giê-ri -a( về ẩm thực, trang phục, lễ hội,...

b. Hãy nêu những biểu hiện của sự đa dạng dân tộc và các nền văn hóa khác nhau trên thế giới mà em biết.

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập.

- Học sinh đọc thông tin.

- Học sinh làm việc theo nhóm: Suy nghĩ và trả lời câu hỏi giáo viên đặt ra.

Bước 3. Báo cáo kết quả thảo luận

- Giáo viên gọi một số học sinh đại diện các nhóm đứng lên chia sẻ nội dung tìm hiểu về thông tin sách giáo khoa đưa ra

- Các học sinh còn lại tiến hành hoạt động nhận xét và góp ý.

Bước 4. Kết luận, nhận định

- Giáo viên nhận xét bài trả lời của học sinh đã được yêu cầu trình bày và tiến hành nhận xét

- Gv nhận xét, đánh giá, chốt vấn đề để làm nổi bật được sự đa dạng trong văn hóa giữa các dân tộc trên thế giới

Gv nhấn mạnh: 

Mỗi dân tộc đều có những nét riêng về tính cách truyền thống, phong tục tập quán, ngôn ngữ... Đó là những vốn quý của nhân loại cần được tôn trọng, kế thừa và phát triển.
	1. Sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hóa trên thế giới.

- Mỗi dân tộc đều có những nét riêng về tính cách, truyền thống, phong tục, tập quán, ngôn ngữ….Đó là những vốn quý của nhân loại cần được tôn trọng, kế thừa và phát triển

- Tôn trong sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hoá trên thế giới là tôn trong tính cách, truyền thống phong tục tập quán,... của các dân tộc, luôn tích cực tìm hiểu và tiếp thu những giá trị tốt đẹp của các dân tộc, đồng thời thể hiện lòng tự hào chính đáng về dân tộc mình; phê phán những hành vi kị thi, phân biệt chủng tộc và văn hóa


3. Hoạt động: Luyện tập

Câu hỏi 1: Em đồng tình hay không đồng tính với ý kiến/ việc làm nào dưới đây. Vì sao ? 

a. Mục tiêu.HS củng cố kiến thức đã học thông qua thực hành xử lí tình huống cụ thể có liên quan đến nội dung bài học, có ý thức biết tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hóa trên
thế giới
b. Nội dung. Học sinh làm việc cá nhân, cùng suy nghĩ, đưa ra các ý kiến để lý giải cho từng trường hợp cụ thể

c. Sản phẩm. 

- Ý kiến a) Không đồng tình. Vì: dân tộc nào cũng có những nét hay, nét đẹp đáng để chúng ta tôn trọng và học hỏi.

- Ý kiến b) Đồng tình. Vì: mỗi dân tộc đều có những nét đặc trưng riêng về văn hóa truyền thống, có những nét đẹp để chúng ta tôn trọng và học hỏi.

- Ý kiến c) Không đồng tình. Vì: ở mỗi dân tộc, mỗi nền văn hóa, bên cạnh những điều tốt đẹp, vẫn còn tồn tại một số hạn chế hoặc những phong tục, tập quán không phù hợp. Do đó, trong quá trình giao lưu, học hỏi, chúng ta cần tiếp thu có chọn lọc những giá trị văn hóa tiến bộ của các dân tộc trên thế giới.

- Ý kiến d) Đồng tình. Vì: mỗi dân tộc, mỗi nền văn hóa, đều có những nét văn hóa đặc trưng riêng
biệt. Những nét văn hóa này được hình thành và phát triển dựa trên những điều kiện, hoàn cảnh đặc thù của dân tộc/ quốc gia đó. Vì vậy, trong quá trình giao lưu, học hỏi, chúng ta cần tiếp thu có chọn lọc những giá trị văn hóa tiến bộ, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh dân tộc và văn hóa của đất nước mình; không nên tiếp thu toàn bộ một cách máy móc, sao chép nguyên bản,…

- Ý kiến e) Đồng tình. Vì: hành động của chị N và các bạn đã thể hiện tình yêu và sự tôn trọng về đa dạng dân tộc và văn hóa của Việt Nam.

- Ý kiến g) Không đồng tình. Vì: việc xem các chương trình văn hóa nghệ thuật nước ngoài cũng là một hành vi thể hiện sự tôn trọng đa dạng dân tộc và các nền văn hóa trên thế giới.

d. Tổ chức thực hiện

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập

Giáo viên tổ chức cho học sinh làm việc cá nhân

Các học sinh cùng suy nghĩ và đưa ra ý kiến của bản thân về từng trường hợp cụ thể

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập.
- Học sinh cùng nhau làm việc theo theo cá nhân

- Ghi ý kiến của mình vào vở, có thể trao đổi cặp đôi cùng các bạn bên cạnh để hoàn thiện câu trả lời
Bước 3. Báo cáo kết quả thảo luận

- Giáo viên mời từng học sinh đưa ra ý kiến về từng nội dung 

Bước 4. Kết luận, nhận định
- Giáo viên nhận xét phần trả lời của các học sinh, tổng hợp khái quát để học sinh hiểu được tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hóa trên thế giới

Câu 2.  Em sẽ xử lí như thế nào nếu là nhân vật trong tình huống sau?
a. Mục tiêu. HS vận dụng các kiến thức đã học để tham gia giải quyết các tình huống phát sinh trong thực tế cuộc sống liên quan đến việc tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hóa trên thế giới
b. Nội dung. HS làm việc cá nhân, đọc suy nghĩ và đưa ra quan điểm của bản thân cho vấn đề đặt ra
c. Sản phẩm. 

- Xử lí tình huống a) Nếu là anh S, em sẽ:

+ Giải thích cho các bạn hiểu: (1) mỗi dân tộc trên thế giới đều có những nét đặc trưng riêng về màu da, ngoại hình, truyền thống văn hóa,… (2) Bản thân rất yêu và tự hào về màu da của mình. (3) Việc các bạn tỏ thái độ trêu chọc về màu da là biểu hiện của sự phân biệt chủng tộc và văn hóa; đồng thời
gây nên sự tổn thương tinh thần cho mình.

=> Từ đó, yêu cầu các bạn trong lớp chấm dứt hành vi trêu chọc.

+ Nếu các bạn trong lớp không chấm dứt hành vi và thái độ kì thị, anh S nên báo cáo sự việc với thầy/ cô giáo chủ nhiệm để nhờ sự can thiệp, hỗ trợ từ phía thầy cô.

- Xử lí tình huống b)Nếu là M, em sẽ:

+ Giải thích để bố mẹ hiểu: việc đọc sách về các dân tộc và các nền văn hóa trên thế giới sẽ giúp
 mình mở rộng và nâng cao vốn hiểu biết; đồng thời, đây cũng là biểu hiện của sự tôn trọng đa dạng
dân tộc và các nền văn hóa trên thế giới.

+ Hứa với bố mẹ: bản thân dù dành thời gian tìm hiểu về các dân tộc, các nền văn hóa trên thế giới nhưng vẫn học tập thật tốt các môn học chính khóa trong lớp.

d. Tổ chức thực hiện

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập

     HS làm việc cá nhân, đọc tình huống, suy nghĩ và đưa ra quan điểm của bản thân cho từng tình huống
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập 
- Học sinh cùng nhau làm việc theo theo cá nhân

- Ghi ý kiến của mình vào vở, có thể trao đổi cặp đôi cùng các bạn bên cạnh để hoàn thiện câu trả lời
Bước 3. Báo cáo kết quả thảo luận

- Giáo viên mời từng học sinh đưa ra ý kiến về từng nội dung 

Bước 4. Kết luận, nhận đinh
- Giáo viên nhận xét phần trả lời của các học sinh, tổng hợp khái quát để hiểu rõ được các hành vi được làm và hành vi không được làm để tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hóa trên thế giới

4. Hoạt động: Vận dụng

Câu 1: Em hãy viết đoạn văn (khoảng 200 từ) giới thiệu về một nét văn hóa đặc sắc của một dân tộc trên thế giới

a. Mục tiêu. HS tự giác áp dụng những điều đã học vào thực tiễn với không gian mới, tình huống mới 

b. Nội dung. HS làm việc theo cá nhân, tìm hiểu và lựa chọn một nét văn hóa đặc sắc của một dân
tộc trên thế giới để viết bài: Bài viết cần chỉ rõ loại hình văn hóa, yếu tố đặc sắc về nội dung cũng như giá trị của nét văn hóa đó.

c. Sản phẩm. 

- Bước đầu hiểu được ý nghĩa của việc tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hóa trên thế giới.
d. Tổ chức thực hiện

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập

HS làm việc theo cá nhân, tìm hiểu và lựa chọn một nét văn hóa đặc sắc của một dân tộc trên thế
giới để viết bài: Bài viết cần chỉ rõ loại hình văn hóa, yếu tố đặc sắc về nội dung cũng như giá trị của nét văn hóa đó.

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Học sinh làm việc ở nhà, suy nghĩ và hoàn thành nhiệm vụ

Bước 3. Báo cáo kết quả thảo luận

- Giáo viên bố trí thời gian để các học sinh có thời gian để học sinh giới thiệu nhân vật mà mình đã tìm hiểu

- Hoặc giáo viên yêu cầu học sinh chia sẻ bài viết của mình qua nhóm lớp để các học sinh khác cùng
trao đổi

Bước 4. Kết luận, nhận định

- Căn cứ vào các tiêu chí, các yêu cầu đặt ra đưa ra những nhận xét để giúp các học sinh hiểu và tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hóa trên thế giới..

*********************************************************************************
Tuần  5:                                                                                                      Ngày     soạn: 
Tiết   5 :                                                                                                      Ngày    giảng: 

BÀI 2.  TIẾT 2: TÔN TRỌNG SỰ ĐA DẠNG CỦA CÁC DÂN TỘC ( 2 TIẾT )

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:

1. Về kiến thức.

- Nêu được một số biểu hiện của sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hoá trên thế giới.

- Hiểu được ý nghĩa của việc tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hoá trên thế giới.

- Thể hiện được bằng lời nói và việc làm thái độ tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hoá trên thế giới.

- Phê phán những hành vi kì thị, phân biệt chủng tộc và văn hóa.

2. Về năng lực: 

- Năng lực chung.

+ Tự chủ và tự học để có những kiến thức cơ bản về tôn trọng sự đa dạng nền văn hoá của các dân tộc.

+ Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

+  Giải quyết vấn đề và sáng tạo ở những tình huống liên quan đến việc tôn trọng sự đa dạng nền văn hoá của các dân tộc khác trên thế giới.

- Năng lực đặc thù:

+ Năng lực điều chỉnh hành vi: Nêu được một số biểu hiện của sự đa dạng các dân tộc và các nền văn hoá trên thế giới, hiểu được ý nghĩa của việc tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hoá trên thế giới. Thể hiện bằng lời nói và việc làm thái độ tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hoá trên thế giới. Phê phán những hành vi kì thị phân biệt chủng tộc màu da, tôn giáo.

+ Năng lực phát triển bản thân: Tự nhận thức bản thân; lập và thực hiện kế hoạch hoàn thiện bản
thân nhằm phát huy những giá trị khi tìm hiểu sự đa đạng nền văn hoá của các dân tộc.

+ Năng lực tìm hiểu và tham gia các hoạt động kinh tế- xã hội: Bước đầu biết cách thu thập, xử lý thông tin, tìm hiểu về sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hoá trên thế giới. Vận dụng được các kiến thức đã học để phân tích, đánh giá, xử lí tình huống trong thực tiễn có liên quan đến việc tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc.

3. Về phẩm chất:

- Yêu nước:  Có ý thức tìm hiểu nền văn hoá của các dân tộc và các giá trị, phẩm chất của sự tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc.

- Nhân ái:  Biểu hiện ở cả lời nói và việc làm đó là luôn luôn thể hiện việc tôn trọng sự đa dạng về
nền văn hoá của các dân tộc, sẵn sàng tiếp thu những điều tốt đẹp ở các dân tộc và biết cách sữa chữa, phê phán thói ích kỉ, thờ ơ, kì thị, phân biệt về nền văn hoá của các dân tộc.

- Trách nhiệm: Thể hiện ở thái độ tôn trọng nền văn hoá, sự đa dạng của các dân tộc trên thế giới.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU.
- SGK, SGV, SBT môn Giáo dục Công dân 8;

- Tranh/ảnh, clip, câu chuyện, trò chơi, ví dụ thực tế,... liên quan tới bài học;

- Trích một số điều luật liên quan nội dung bài học;

- Máy tính, máy chiếu projector, bài giảng PowerPoint,....

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

1. Hoạt động: Mở đầu

a. Mục tiêu. Tạo tâm thế tích cực và giúp HS có hiểu biết ban đầu về bài học mới.

b. Nội dung. Học sinh làm việc theo nhóm để các học sinh cùng suy nghĩ và thực hiện yêu cầu sách giáo khoa đặt ra:

Em hãy đoán tên các quốc gia dựa trên những biểu tượng văn hóa - lịch sử của các quốc gia đó qua các hình dưới đây:

c. Sản phẩm. Học sinh bước đầu biết và chỉ ra được một số nét văn hóa của các dân tộc khác nhau
trên thế giới

- Hình ảnh 1: Quảng trường Ba Đình và Lăng chủ tịch Hồ Chí Minh => đây là một trong những biểu tượng văn hóa - lịch sử của đất nước Việt Nam.

- Hình ảnh 2: Núi Phú Sỹ => đây là một trong những biểu tượng văn hóa - lịch sử của đất nước Nhật Bản.

- Hình ảnh 3: Tháp Eiffel => đây là một trong những biểu tượng văn hóa - lịch sử của nước Pháp.

- Hình ảnh 4: Tượng Nữ thần Tự do => đây là một trong những biểu tượng văn hóa - lịch sử của đất nước Hoa Kỳ (Mỹ).

d. Tổ chức thực hiện

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

Học sinh làm việc theo nhóm để các học sinh cùng suy nghĩ và thực hiện yêu cầu sách giáo khoa đặt ra:

Em hãy đoán tên các quốc gia dựa trên những biểu tượng văn hóa - lịch sử của các quốc gia đó qua các

hình dưới đây:

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
Giáo viên gọi từ một đến hai HS lên chia sẻ, các HS khác nhận xét về câu trả lời của bạn
Bước 3. Báo cáo kết quả thảo luận

- Giáo viên yêu cầu một số học sinh trình bày việc chuẩn bị của bản thân mình

- Các học sinh khác chủ động tìm hiểu, góp ý, bổ sung hoàn thiện
Bước 4. Kết luận, nhận định 
- Giáo viên nhận xét đánh giá về quá trình thực hiện nhiệm vụ của học sinh

Gv nhấn mạnh: 

Trong suốt chiều dài lịch sử, mỗi dân tộc đều có những đặc điểm riêng về kinh tế, xã hội và văn hóa, kết tinh từ tài năng, sáng tạo của con người, góp phần tạo nên bức tranh sinh động, phong phú và đa dạng của thế giới. Ngày nay, toàn cầu hóa đang xóa đi sự ngăn cách về không gian địa lí, tạo điều kiện cho việc giao lưu, học hỏi giữa các dân tộc, các nền văn hóa đồng thời cũng tạo ra nguy cơ làm mất đi tính đa dạng của bản sắc văn hóa dân tộc, Bởi vậy, chúng ta cần tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc, chống hành vi kì thị, phân biệt chủng tộc và văn hóa, góp phần xây dựng một thế giới đa sắc màu, hòa bình và phát triển.

2. Hoạt động: Khám phá

Nội dung 2: Tìm hiểu nội dung: Ý nghĩa của việc tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hóa trên thế giới

a. Mục tiêu. Học sinh nêu được:  Ý nghĩa của việc tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hóa trên thế giới

b. Nội dung. HS làm việc theo nhóm, đọc thông tin 1,2. Các nhóm suy nghĩ và hoàn thành câu trả
lời mà sách giáo khoa đưa ra cũng như hoàn thành nhiệm vụ của nhóm.
- Nen-xơn Man-đe-la (1918 – 2013) là người đã dành cả cuộc đời đưa đất nước Nam Phi thoát khỏi chế độ phân biệt chủng tộc A-pac thai để trở thành nước dân chủ đa chủng tộc. Thời niên thiếu, ông thường được nghe chuyện về các anh hùng của nhân dân châu Phi chống lại sự xâm lược của người da trắng. Đây chính là động lực thôi thúc ông đấu tranh cho sự nghiệp giải phóng người da màu. Sau khi tốt nghiệp đại học, ông đã tham gia Đại hội Dân tộc Phi (ANC) để đấu tranh cho quyền lợi người da đen ở Nam Phi. Ông phải ở trong tù 27 năm vi hoạt động chống chế độ phân biệt chủng tộc. Cuối cùng. ông cũng được trả tự do và trở thành Tổng thống trong một cuộc bầu cử tự do đầu tiên của người da màu Nam Phi. Dưới sự lãnh đạo của ông. Nam Phi đã từng bước phá bỏ thành trì của nạn phân biệt chủng tộc. Bằng sức mạnh của lòng vị tha và tinh thần hoà giải, ông đã hàn gần hỗ sâu mâu thuẫn sắc tộc, mà ra kỉ nguyên mới cho Nam Phi sau nhiều năm xung đột Đánh giá cao những cống hiến của ông. Đại Hội đồng Liên hợp quốc đã lấy ngày sinh của ông (18 – 7) làm Ngày Quốc tế Man-đê là nhằm tạo hợp tinh đoàn kết của cộng đồng thế giới trong việc gìn giữ các giá trị của tự do và công lí.
a. Nen - xơn Man - đê - la đã làm gì để chống lại chế độ phân biệt chủng tộc ? Những việc làm đó có ý nghĩa như thế nào đối với dân tộc Nam Phi ?

b. Em hiểu ý nghĩa của việc tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hóa trên thế giới như thế nào qua thông tin trên?

c. Hãy nêu thêm ví dụ về một hoạt động tôn trạng sự đa dạng của các nền văn hóa và ý nghĩa của hoạt động đó.

c. Sản phẩm. 

a. Nen - xơn Man - đê - la đã tham gia Đại hội Dân tộc Phi để đấu tranh cho quyền lợi người da đen để chống lại chế độ phân biệt chủng tộc

Những việc làm đó có ý nghĩa với dân tộc Nam Phi: Đây là bước ngoặt lớn đánh dấu sự chuyển mình và kìm kẹp của chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi. Đồng thời giải phóng dân tộc Nam Phi đề cao tình yêu và sự đoàn kết, khẳng định vẻ đẹp đa dạng, phong phú của dân tộc Nam Phi.

b. Em hiểu ý nghĩa của việc tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hóa trên thế giới:

Việc tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hóa trên thế giới là chúng ta đang tôn trọng những nét đẹp riêng, truyền thống, phong tục của mỗi dân tộc. Đồng thời chúng ta có thể tìm hiểu, tiếp thu những giá trị tinh hoa văn hóa của dân tộc khác trên thế giới.

c. Ví dụ về một hoạt động tôn trạng sự đa dạng của các nền văn hóa và ý nghĩa của hoạt động đó:

Khi đi uống trà đạo thì chúng ta nên làm theo quy tắc của người Nhật Bản như quỳ ngối uống trà, sử dụng nguyên liệu chính gốc của họ

Ý nghĩa là ta tôn trọng vẻ đẹp của ẩm thực và phong cách thưởng thức của họ từ đó chúng ta tìm hiểu về cách uống trà từ họ.

d. Tổ chức thực hiện

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập

HS làm việc theo nhóm, đọc thông tin 1,2. Các nhóm suy nghĩ và hoàn thành câu trả lời mà sách giáo khoa đưa ra cũng như hoàn thành nhiệm vụ của nhóm.

a. Nen - xơn Man - đê - la đã làm gì để chống lại chế độ phân biệt chủng tộc? Những việc làm đó có ý nghĩa như thế nào đối với dân tộc Nam Phi?

b. Em hiểu ý nghĩa của việc tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hóa trên thế giới như thế nào qua thông tin trên?

c. Hãy nêu thêm ví dụ về một hoạt động tôn trạng sự đa dạng của các nền văn hóa và ý nghĩa của hoạt động đó.

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập

- Học sinh cùng nhau đọc thông tin và thảo luận.

- Học sinh làm việc theo nhóm: Suy nghĩ và trả lời câu hỏi giáo viên đặt ra.

Bước 3. Báo cáo kết quả thảo luận

- Giáo viên gọi một số học sinh đứng lên chia sẻ nội dung tìm hiểu về thông tin sách giáo khoa đưa ra qua việc trả lời câu hỏi 1 và 2

- Các nhóm còn lại tiến hành hoạt động nhận xét và góp ý.

Bước 4. Kết luận, nhận định

- Giáo viên nhận xét bài trả lời của học sinh đã được yêu cầu trình bày và tiến hành nhận xét

- Giáo viên chốt kiến thức giúp học sinh hiểu rõ được ý nghĩa của việc tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hóa trên thế giới

Việc tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hóa trên thế giới là chúng ta đang tôn trọng những nét đẹp riêng, truyền thống, phong tực của mỗi dân tộc. Đồng thời chúng ta có thể tìm hiểu, tiếp thu những giá trị tinh hoa văn hóa của dân tộc khác trên thế giới.
	2. Ý nghĩa của việc tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hóa trên thế giới

Tôn trong sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hoá trên thế giới tạo cơ hội để chúng ta có thêm hiểu biết tiếp thu những tinh hoa văn hoá của các dân tộc khác, làm phong phú thêm những giá trị của dân tộc mình, củng cố niềm tin, sự đồng cảm, hòa hợp và tăng cường tình hữu nghị, hòa bình, hợp tác giữa các quốc gia trên thế giới


Nội dung 2: Tìm hiểu nội dung: Thực hiện việc tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hóa trên thế giới

a. Mục tiêu. Học sinh nêu được:  Trách nhiệm của học sinh trong việc tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hóa trên thế giới

b. Nội dung. HS làm việc theo nhóm, đọc thông tin 1,2. Các nhóm suy nghĩ và hoàn thành câu trả lời mà sách giáo khoa đưa ra cũng như hoàn thành nhiệm vụ của nhóm.
- Công ước quốc tế về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc (CER là một văn kiện cam kết các quốc gia thành viên khi bỏ phân biệt chủng tộc và thúc đẩy sự hiểu biết giữa tất cả các chủng tộc. Công ước thoả thuận Các quốc gia thành viên cam kết 
- Không tham dự vào hoặc tiến hành các hành động phân biệt chủng tộc không bảo trợ, bảo vệ hoặc giúp đỡ hành động phân biệt chủng tộc 
- Rà soát lại các chính sách sửa đổi huỷ bỏ hoặc vô hiệu hóa bất cứ đạo luật hay quy định nào có thể tạo ra hoặc tạo điều kiện cho sự phân biệt chủng tộc 
+ Ngăn cản và xóa bỏ hành động phân biệt chủng tộc bằng mọi biện phát thich hợp 
+ Khuyến khích các tổ chức và phong trào liên kết đa chủng tộc nhằm xóa bỏ sự ngăn cách giữa các chủng tộc 
+ Có những biện pháp đặc biệt và cụ thể trên các lĩnh vực để đảm bảo sự phát triển thích đáng và bảo vệ một số nhóm chủng tộc hoặc cá nhân thuộc các chủng tộc đó nhằm giúp họ được hưởng đầy đủ và bình rằng các quyền con người và tự do cơ bản 
- Ngoài giờ học chính khoan bạn Hà tham gia một khoa học tiếng Anh trực tuyến với người nước ngoài. Lớp học có nhiều thành viên ở các quốc gia với độ tuổi, màu da, sở thích, văn hoa khác nhau. Mặc dù vậy, mọi người đều thống nhất tuân thủ nguyên tắc của lớp học, tôn trong sự khác biệt trên tinh thần khoan dung, không kì thị, phân biệt chủng tộc và văn hóa Đề vua nâng cao trình độ tiếng Anh vừa nâng tầm hiểu biết các thành viên cùng nhau giới thiệu, chia sẻ những phong tục tập quan văn hóa độc đạo của dân tộc minh và các dân tộc khác trên thế giới Ban và cũng sưu tầm đượ nhiều tranh ảnh tư liệu phong chủ đề gọi thiệu với bạn ba nước ngai và những nét hay, nét đẹp của truyền thống dân tộc văn hóa Việt Nam 
a. Nêu ý nghĩa của Công ước Quốc tế về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc.

b. Bạn Hà và các bạn trong trường hợp 2 đã làm gì để thể hiện thái độ tôn trọng sự đa dạng dân tộc và văn hóa?

c. Hãy kể một số việc cần làm thể hiện thái độ tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc, các nền văn hóa.

c. Sản phẩm. 

a. Ý nghĩa của Công ước Quốc tế về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc:

      Tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hóa trên thế giới là tôn trọng tính cách, truyền thống, phong tục tập quán.... của các dân tộc khác trên thế giới. Đồng thời mỗi dân tộc đều có mỗi sự đa dạng đặc sắc riêng vì vậy công ước vừa thể hiện sự công bằng mà còn tôn trọng vẻ
đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc.

b. Bạn Hà và các bạn trong trường hợp 2  đã thể hiện thái độ tôn trọng sự đa dạng dân tộc và văn hóa:

Cùng nhau giới thiệu, chia sẻ những phong tục tập quán, văn hóa độc đáo của dân tộc mình và các dân tộc khác trên thế giới.

Chia sẻ những sưu tầm ảnh, tư liệu phong phú để giới thiệu với bạn bè nước ngoài về nét đẹp truyền thống dân tộc, văn hóa Việt Nam.

c. Một số việc cần làm thể hiện thái đọ tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc, các nền văn hóa. Chia sẻ và lắng nghe những truyền thống văn hóa  của các dân tộc khác trên thế giớiTuân thủ quy tắc khi tham gia các lễ hội, ẩm thực của các dân tộc trên thế giới.

d. Tổ chức thực hiện

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập

HS làm việc theo nhóm, đọc thông tin 1,2. Các nhóm suy nghĩ và hoàn thành câu trả lời mà sách giáo khoa đưa ra cũng như hoàn thành nhiệm vụ của nhóm.

a. Nêu ý nghĩa của Công ước Quốc tế về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc.

b. Bạn Hà và các bạn trong trường hợp 2 đã làm gì để thể hiện thái độ tôn trọng sự đa dạng dân tộc và văn hóa?

c. Hãy kể một số việc cần làm thể hiện thái đọ tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc, các nền văn hóa.

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập

- Học sinh cùng nhau đọc thông tin và thảo luận.

- Học sinh làm việc theo nhóm: Suy nghĩ và trả lời câu hỏi giáo viên đặt ra.

Bước 3. Báo cáo kết quả thảo luận

- Giáo viên gọi một số học sinh đứng lên chia sẻ nội dung tìm hiểu về thông tin sách giáo khoa đưa ra qua việc trả lời câu hỏi 1 và 2

- Các nhóm còn lại tiến hành hoạt động nhận xét và góp ý.

Bước 4. Kết luận, nhận định

- Giáo viên nhận xét bài trả lời của học sinh đã được yêu cầu trình bày và tiến hành nhận xét

- Giáo viên chốt kiến thức giúp học sinh hiểu rõ được những việc làm cụ thể, phù hợp nhằm tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hóa trên thế giới

Cùng nhau giới thiệu, chia sẻ những phong tục tập quán, văn hóa độc đáo của dân tộc mình và các dân tộc khác trên thế giới. Chia sẻ những sưu tầm ảnh, tư liệu phong phú để giới thiệu với bạn bè nước ngoài về nét đẹp truyền thống dân tộc, văn hóa Việt Nam.
	3. Thực hiện việc tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hóa trên thế giới

- Cùng nhau giới thiệu, chia sẻ những phong tục tập quán, văn hóa độc đáo của dân tộc mình và các dân tộc khác trên thế giới.

- Chia sẻ những sưu tầm ảnh, tư liệu phong phú để giới thiệu với bạn bè nước ngoài về nét đẹp truyền thống dân tộc, văn hóa Việt Nam.

- Chia sẻ và lắng nghe những truyền thống văn hóa  của các dân tộc khác trên thế giới

- Tuân thủ quy tắc khi tham gia các lễ hội, ẩm thực của các dân tộc trên thế giới.




3. Hoạt động: Luyện tập

Câu 3. Em hãy cùng các bạn xây dựng một tiểu phẩm về chủ đề phê phán những hành vi kì

thị, phân biệt chủng tộc và văn hóa.
a. Mục tiêu. HS vận dụng các kiến thức đã học để tham gia giải quyết các tình huống phát sinh

trong thực tế cuộc sống thấy được tầm quan trọng của việc tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hóa trên thế giới

b. Nội dung. HS làm việc theo nhóm, các nhóm cùng nghiên cứu, trao đổi,thống nhất để xây dựng một tiểu phẩm về chủ đề phê phán những hành vi kì thị, phân biệt chủ tộc và văn hóa.
c. Sản phẩm. 

- Có thái độ đấu tranh phê phán những hành vi phân biệt chủng tộc, kỳ thị văn hóa giữa các dân tộc

d. Tổ chức thực hiện

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập

HS làm việc theo nhóm, các nhóm cùng nghiên cứu, trao đổi,thống nhất để xây dựng một tiểu phẩm về chủ đề phê phán những hành vi kì thị, phân biệt chủ tộc và văn hóa.
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Học sinh cùng nhau làm việc theo theo nhóm, xây dựng kịch bản, lựa chọn người tham gia cũng
như kế hoạch tập luyện
Bước 3. Báo cáo kết quả thảo luận

- Giáo viên tổ chức cho các nhóm tiến hành dàn dựng và biểu diễn 

Bước 4. Kết luận, nhận đinh
- Giáo viên tổng hợp khái quát để học sinh hiểu được sự cần thiết của việc tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hóa trên thế giới

Câu 4. Em hãy nêu những việc nên làm và không nên làm để thể hiện tôn trọng sự dạng của các dân tộc và giải thích tại sao

a. Mục tiêu. HS vận dụng các kiến thức đã học để tham gia giải quyết các tình huống phát sinh trong thực tế cuộc sống thấy được ý nghĩa của việc tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hóa trên thế giới
b. Nội dung. HS làm việc theo nhóm, có thể tổ chức trò chơi giữa các nhóm, các nhóm sẽ lần lượt kể những việc nên làm và không nên làm để thể hiện tôn trọng sự dạng của các dân tộc và giải thích tại sao
c. Sản phẩm. 

- HS chỉ ra được những việc nên làm và không nên làm để thể hiện tôn trọng sự dạng của các dân tộc và giải thích tại sao

- Những việc nên làm:
+ Tôn trọng tính cách, truyền thống, phong tục tập quán,... của các dân tộc;

+ Luôn tích cực tìm hiểu và tiếp thu những giá trị tốt đẹp của các dân tộc; đồng thời thể hiện lòng tự hào chính đáng về dân tộc mình;

+ Phê phán những hành vi kì thị, phân biệt chủng tộc và văn hóa.

+ Tích cực quảng bá, giới thiệu những nét đẹp về văn hóa, đất nước và con người của dân tộc mình.

- Những việc không nên làm:
+ Tỏ thái độ hoặc hành động kì thị, phân biệt giữa các dân tộc, các nền văn hóa, các vùng, miền,…

+ Tiếp thu một cách rập khuôn, máy móc; sao chép nguyên bản, không có sự chọn lọc các yếu tố văn hóa bên ngoài.

+ Ủng hộ các hành vi kì thị, phân biệt chủng tộc và văn hóa.

+ Khép kín, không chịu tiếp thu thành tựu văn hóa của các quốc gia, dân tộc khác.

+ Tỏ thái độ và hành động xấu hổ, tự ti về văn hóa, đất nước và con người của dân tộc mình.

d. Tổ chức thực hiện

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập

HS làm việc theo nhóm, có thể tổ chức trò chơi giữa các nhóm, các nhóm sẽ lần lượt kể những việc nên làm và không nên làm để thể hiện tôn trọng sự dạng của các dân tộc và giải thích tại sao
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Học sinh cùng nhau làm việc theo nhóm đã phân công

Bước 3. Báo cáo kết quả thảo luận

- Giáo viên mời từng nhóm đưa ra kết quả của nhóm mình 

Bước 4. Kết luận, nhận đinh
- Giáo viên nhận xét phần trả lời của các học sinh, tổng hợp khái quát để học sinh hiểu được những việc cần làm để tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hóa trên thế giới.
4. Hoạt động: Vận dụng

Câu 2: Thiết kế hoặc sưu tầm hình ảnh thể hiện sự đa dạng của các dân tộc và cá văn hoá trên thế giới.

a. Mục tiêu. HS tự giác áp dụng những điều đã học vào thực tiễn với không gian mới, tình huống
mới 

b. Nội dung. HS làm việc theo nhóm tại nhà, suy nghĩ và lên ý tưởng để thực hiện nhiệm vụ được giao.

c. Sản phẩm. 

- Bước đầu hiểu được ý nghĩa của việc tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hóa trên
thế giới.
d. Tổ chức thực hiện

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập

HS làm việc theo nhóm tại nhà, suy nghĩ và lên ý tưởng để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Học sinh làm việc ở nhà, suy nghĩ và hoàn thành nhiệm vụ

Bước 3. Báo cáo kết quả thảo luận

- Giáo viên bố trí thời gian để các học sinh có thời gian để học sinh thuyết minh sản phẩm

- Hoặc giáo viên yêu cầu học sinh chia sẻ bài viết của mình qua nhóm lớp để các học sinh khác cùng trao đổi

Bước 4. Kết luận, nhận định

- Căn cứ vào các tiêu chí, các yêu cầu đặt ra đưa ra những nhận xét để giúp các học sinh hiểu hơn và tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hóa trên thế giới..

*********************************************************************************
Tuần  6:                                                                                                      Ngày     soạn: 
Tiết   6 :                                                                                                      Ngày    giảng: 

BÀI 3.  TIẾT 1: LAO ĐỘNG CẦN CÙ, SÁNG TẠO ( 2 TIẾT )

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:

1. Về kiến thức.

- Nêu được thế nào là cần cù, sáng tạo trong lao động và một số biểu hiện của cần cù, sáng tạo trong lao động.

- Giải thích được ý nghĩa của cần cù, sáng tạo trong lao động.

- Thể hiện được sự cần cù, sáng tạo trong học tập, lao động của bản thân.

- Trân trọng những thành quả trong học tập, lao động, quý trọng và học hỏi những tấm gương cần
 cù, sáng tạo trong học tập, lao động, phê phán những biểu hiện chây lười, thụ động trong học tập,
lao động.

2. Về năng lực: 

- Năng lực chung.

+ Tự chủ và tự học để có những kiến thức cơ bản về học tập, lao động cần cù, sáng tạo.

+ Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo ở những tình huống liên quan đến học tập lao động cần cù, sáng tạo.

- Năng lực đặc thù.

+ Năng lực điều chỉnh hành vi: Nhận biết được khái niệm và một số biểu hiện của cần cù, sáng tạo trong lao động, giải thích được ý nghĩa của cần cù, sáng tạo trong lao động. Thể hiện được sự cần cù sáng tạo trong lao động của bản thân. Trân trọng những thành quả trong lao động, quý trọng và học hỏi những tấm gương cần cù, sáng tạo trong lao động. Phê phán những biểu hiện chây lười, thụ động trong lao động

- Năng lực phát triển bản thân: Tự nhận thức được sở thích, điểm mạnh, điểm yếu của bản thân trong việc thực hiện cần cù, sáng tạo trong học tập, lao động hằng ngày.

+ Năng lực tìm hiểu và tham gia các hoạt động kinh tế- xã hội: Nhận biết được một số hiện tượng,
vấn đề của đời sống xã hội có liên quan đến cần cù, sáng tạo trong lao động. Bước đầu biết cách thu thập, xử lí thông tin, tìm hiểu một số hiện tượng, sự kiện, tình huống phản ánh sự cần cù, sáng tạo trong lao động. Lựa chọ, đề xuất được cách giải quyết và tham gia giải quyết vấn đề liên
quan đến thực hiện cần cù, sáng tạo trong lao động ở đời sống thực tế
3. Về phẩm chất: 

- Chăm chỉ: Tích cực, tự giác tham gia các hoạt động lao động phù hợp với lứa tuổi và cố gắng vươn lên đạt kết quả tốt trong học tập, quý trọng, ủng hộ những người cần cù, sáng tạo trong học tập, lao động.

- Trách nhiệm: Thể hiện bằng việc luôn cố gắng nổ lực vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ học tập của bản thân. Cần cù, sáng tạo và tự giác tham gia các hoạt động tập thể.

- Trung thực: Luôn thống nhất giữa lời nói với việc làm; nghiêm túc nhìn nhận những khuyết điểm của bản thân và chịu trách nhiệm về mọi lời nói, hành vi của bản thân.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU.
- SGK, SGV, SBT môn Giáo dục Công dân 8;

- Tranh/ảnh, clip, câu chuyện, trò chơi, ví dụ thực tế,... liên quan tới bài học;

- Máy tính, máy chiếu projector, bài giảng PowerPoint,....

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

1. Hoạt động: Mở đầu

a. Mục tiêu. Tạo tâm thế tích cực và giúp HS có hiểu biết ban đầu về bài học mới.

b. Nội dung. Học sinh làm việc theo nhóm để các học sinh cùng suy nghĩ và thực hiện yêu cầu sách giáo khoa đặt ra:

Em hãy tìm những câu ca dao tục ngữ, thành ngữ nói về lao động cần cù, sáng tạo và cho biết ý nghĩa của những câu ca dao, tục ngữ, thành ngữ đó 

c. Sản phẩm. Học sinh bước đầu biết và chỉ ra được những một số biểu hiện thường gặp của lao

động cần cù và sáng tạo

- Con trâu là đầu cơ nghiệp.                                                     - Đừng giống buồm trong bão giông.

- Đào nương không sợ uổng công, đắp phai chớ sợ phí sức.

- Nhất canh trì,nhì canh viên,tam canh điền

- Nhất nước,nhì phân,tam cần,tứ giống.                          - Mạ già ruộng ngấu không thua bạn điền.
- Tấc đất tấc Vàng.                                                            - Năm trước được cau, năm sau được lúa.
- Trăng mờ tốt lúa nỏ, trăng tỏ tốt lúa sâu.                                        - Ăn kỹ no lâu, cày sâu tốt lúa.

d. Tổ chức thực hiện

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

Học sinh làm việc theo nhóm để các học sinh cùng suy nghĩ và thực hiện yêu cầu sách giáo khoa đặt ra:

Em hãy tìm những câu ca dao tục ngữ, thành ngữ nói về lao động cần cù, sáng tạo và cho biết ý nghĩa của những câu ca dao, tục ngữ, thành ngữ đó 

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
Giáo viên gọi từ một đến hai HS lên chia sẻ, các HS khác nhận xét về câu trả lời của bạn
Bước 3. Báo cáo kết quả thảo luận

- Giáo viên yêu cầu một số học sinh trình bày việc chuẩn bị của bản thân mình

- Các học sinh khác chủ động tìm hiểu, góp ý, bổ sung hoàn thiện
Bước 4. Kết luận, nhận định 
- Giáo viên nhận xét đánh giá về quá trình thực hiện nhiệm vụ của học sinh

GV nhấn mạnh: 

Lao động cần cù, sáng tạo là một trong những truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam, giúp con người không chỉ tạo ra những giá trị vật chất và tinh thần cho bản thân mà còn đóng góp vào sự phát triển của xã hội. Mỗi người cần kế thừa và phát huy truyền thống quý báu đó, lao động cần cù, sáng tạo không ngừng để góp phần xây dựng thành công đất nước giàu đẹp. văn minh.

2. Hoạt động: Khám phá

Nội dung 1: Khái niệm và biểu hiện của cần cù, sáng tạo trong lao động.

a. Mục tiêu. HS nêu được khái niệm cần cù, sáng tạo và những biểu hiện của lao động cần cù, sáng tạo.

b. Nội dung. HS làm việc theo nhóm, mỗi nhóm đọc và tìm hiểu thông tin 1,2 và trả lời câu hỏi
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a. Hãy nêu những biểu hiện cần cù, sáng tạo trong lao động của Niu - tơn qua câu chuyện trên.

b. Các bạn học sinh trong tranh đã lao động như thế nào, sáng tạo ra làm sao để chế tạo được rô bốt ?
c .Em hiểu như thế nào là lao động cần cù, sáng tạo? Hãy nêu các biểu hiện của cần cù, sáng tạo trong lao động

d. Em học hỏi được điều gì từ những tấm gương lao động cần cù, sáng tạo trên?

c. Sản phẩm. 

a. Những biểu hiện cần cù, sáng tạo trong lao đoọng của Niu - tơn qua câu chuyện trên.

- Không ngừng tìm tòi, học hỏi

- Tự giam mình trong phòng để làm việc và đọc sách

- Ông cặm cụi làm việc quên ăn quên ngủ

b. Các bạn học sinh trong tranh đã lao động, sáng tạo để chế táo được rô bốt:
- Cần cù đọc sách, nghiên cứu, vẽ sơ đồ thực hành và cải tiến rô bốt tới khi thành công và hoạt
động được.

c. Lao động cần cù, sáng tạo là: Cần cù lao động tự giác và sáng tạo vì chúng ta đang sống trong thời đại khoa học và kĩ thuật phát triển, được ứng dụng vào mọi lĩnh vực của cuộc sống và trong sản xuất xã hội. Không tự giác, sáng tạo trong học tập thì không thể tiếp cận với sự phát triển của nhân loại.

Biểu hiện của cần cù, sáng tạo trong lao động:

- Lao động tự giác:
+ Chủ động khi làm việc;

+ Không đợi ai nhắc nhở;

+ Không bị ai bắt buộc hoặc áp lực;

- Lao động sáng tạo:
+ Luôn tìm tòi suy nghĩ, cải tiến;

+ Phát hiện cái mới, hiện đại các quy trình trong lao động;
+ Tiết kiệm (thời gian, vật liệu…) tạo năng suất cao, chất lượng hiệu quả.

d. Em học hỏi những tấm gương lao động cần cù, sáng tạo trên:

- Thực hiện tốt nhiệm vụ, nội quy, kế hoạch học tập, rèn luyện của người học sinh để trở thành con ngoan, trò giỏi, người công dân tốt.

- Kiên trì và vạch ra kế hoạch để hoàn thành nhiệm vụ tới cùng.

- Tự giác học, làm bài, đọc thêm tài liệu, không đợi ai nhắc nhở, đốn đốc.

d. Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập

HS làm việc theo nhóm, mỗi nhóm đọc và tìm hiểu thông tin 1,2 và trả lời câu hỏi

a. Hãy nêu những biểu hiện cần cù, sáng tạo trong lao đoọng của Niu - tơn qua câu chuyện trên.

b. Các bạn học sinh trong tranh đã lao động như thế nào, sáng tạo ra làm sao để chế tạo được rô bốt?

c.Em hiểu như thế nào là lao động cần cù, sáng tạo? Hãy nêu các biểu hiện của cần cù, sáng tạo trong lao động

d. Em học hỏi được điều gì từ những tấm gương lao động cần cù, sáng tạo trên?

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập

- Học sinh đọc thông tin.

- Học sinh làm việc theo nhóm: Suy nghĩ và trả lời câu hỏi giáo viên đặt ra.

Bước 3. Báo cáo kết quả thảo luận

- Giáo viên gọi một số học sinh đại diện các nhóm đứng lên chia sẻ nội dung tìm hiểu về thông tin sách giáo khoa đưa ra

- Các học sinh còn lại tiến hành hoạt động nhận xét và góp ý.

Bước 4. Kết luận, nhận định

- Giáo viên nhận xét bài trả lời của học sinh đã được yêu cầu trình bày và tiến hành nhận xét

- Gv nhận xét, đánh giá, chốt vấn đề để làm rõ khái niệm lao động cần cù, sáng tạo cũng như những biểu hiện của nó

Gv nhấn mạnh: 

Lao động cần củ là chăm chỉ, chịu khó làm việc một cách thường xuyên, phần đầu hết minh vi công việc 

Lao động sáng tạo là luôn luôn suy nghĩ, cải tiến để tìm tòi cái mới, tìm ra cách giải quyết tối ưu nhằm không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả lao động.
	1. Khái niệm và biểu hiện của cần cù, sáng tạo trong lao động.
Lao động cần củ là chăm chỉ, chịu khó làm việc một cách thường xuyên, phần đầu hết minh vi công việc 

Lao động sáng tạo là luôn luôn suy nghĩ, cải tiến để tim tôi cái mới, tìm ra cách giải quyết tối ưu nhằm không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả lao động.

Biểu hiện của lao động cần cù: Chăm chỉ, chịu khó làm việc một cách thường xuyên 

Biểu hiện của lao động sáng tạo: Luôn luôn suy nghĩ, tim tòi, cải tiến phương pháp để lao động có hiệu quả; nghiêm khắc sửa chữa sai lầm, rút ra bài học kinh nghiệm cho bản thân


3. Hoạt động: Luyện tập

Câu hỏi 1: Em tán thành hay không tán thành với những ý kiến nàp dưới đây? Vì sao? 

a. Mục tiêu. HS củng cố kiến thức đã học thông qua thực hành xử lí tình huống cụ thể có liên quan đến nội dung bài học, có ý thức rèn luyện đức tính cần cù, sáng tạo trong lao động và học tập.
b. Nội dung. Học sinh làm việc cá nhân, cùng suy nghĩ, đưa ra các ý kiến để lý giải cho từng trường hợp cụ thể

c. Sản phẩm. 

- Ý kiến a) Đồng tình. Vì: ở bất cứ lĩnh vực nào (dù là lao động chân tay hay lao động trí óc,…) chúng ta đều cần sự chăm chỉ, cần cù và sáng tạo.

- Ý kiến b) Không đồng tình. Vì: cần cù và sáng tạo không phải là khả năng thiên bẩm mà là kết quả của sự rèn luyện.

- Ý kiến c) Không đồng tình. Vì: ở bất cứ lĩnh vực nào (dù là lao động chân tay hay lao động trí
óc,…) chúng ta đều cần sự chăm chỉ, cần cù và sáng tạo.

- Ý kiến d) Không đồng tình. Vì: trong lao động, dù bất cứ việc gì (khó hoặc dễ) chúng ta đều cần phải chăm chỉ, nỗ lực hết mình để hoàn thành ở mức cao nhất.

d. Tổ chức thực hiện

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập

Giáo viên tổ chức cho học sinh làm việc cá nhân

Các học sinh cùng suy nghĩ và đưa ra ý kiến của bản thân về từng trường hợp cụ thể

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Học sinh cùng nhau làm việc theo theo cá nhân

- Ghi ý kiến của mình vào vở, có thể trao đổi cặp đôi cùng các bạn bên cạnh để hoàn thiện câu trả
lời
Bước 3. Báo cáo kết quả thảo luận

- Giáo viên mời từng học sinh đưa ra ý kiến về từng nội dung 

Bước 4. Kết luận, nhận định
- Giáo viên nhận xét phần trả lời của các học sinh, tổng hợp khái quát để học sinh hiểu được sự cần thiết phải rèn luyện phẩm chất cần cù sáng tạo trong lao động và học tập.

Câu hỏi 2: Hành vi nào dưới đây thể hiện sự cần cù, sáng tạo trong lao động? Vì sao? 

a. Mục tiêu. HS vận dụng các kiến thức đã học để tham gia giải quyết các tình huống phát sinh trong thực tế cuộc sống liên quan đến việc rèn luyện đức tính cần cù, sáng tạo trong lao động và học tập.
b. Nội dung. HS làm việc cá nhân, đọc suy nghĩ và đưa ra quan điểm của bản thân cho vấn đề đặt ra
c. Sản phẩm. 

- Những hành vi thể hiện sự cần cù, sáng tạo trong lao động, là:

+ Bạn Đ luôn chủ động giúp mẹ làm bếp và thường xuyên cải biến các món ăn mới để cả nhà được ngon miệng.

+ Chị M thường tái chế phế liệu thành vật dụng để trong sinh hoạt hằng ngày của gia đình mình.

- Giải thích:
+ Bạn Đ đã chủ động giúp đỡ mẹ làm công việc nhà (đây là biểu hiện của sự chăm chỉ, cần cù).

 Bên cạnh đó, để bữa ăn của cả nhà được ngon miệng hơn, bạn Đ luôn suy nghĩ, tìm tòi các công thức nấu ăn mới (đây là biểu hiện của sự sáng tạo).

+ Chị M đã biết cách tận dụng các phế liệu để chế tạo ra những vật dụng mới, việc này vừa giúp chị
tiết kiệm một phần chi phí sinh hoạt, vừa góp phần bảo vệ môi trường (đây là biểu hiện của sự sáng
tạo).

d. Tổ chức thực hiện

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập

HS làm việc cá nhân, đọc tình huống, suy nghĩ và đưa ra quan điểm của bản thân cho từng tình huống
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Học sinh cùng nhau làm việc theo theo cá nhân

- Ghi ý kiến của mình vào vở, có thể trao đổi cặp đôi cùng các bạn bên cạnh để hoàn thiện câu trả lời
Bước 3. Báo cáo kết quả thảo luận

- Giáo viên mời từng học sinh đưa ra ý kiến về từng nội dung 

Bước 4. Kết luận, nhận đinh
- Giáo viên nhận xét phần trả lời của các học sinh, tổng hợp khái quát để hiểu rõ được sự cần thiết phải rèn luyện phẩm chất cần cù sáng tạo trong lao động và học tập.

4. Hoạt động: Vận dụng

Câu 1: Hãy viết bài chia sẻ về một tâm gương lao động cần cù, sáng tạo mà em biết. Em học tập được điều gì từ tấm gương đó.
a. Mục tiêu. HS tự giác áp dụng những điều đã học vào thực tiễn với không gian mới, tình huống mới 

b. Nội dung. HS làm việc theo cá nhân, tìm hiểu và lựa chọn một tấm gương cần cù và sáng tạo để thành công: Bài viết cần chỉ rõ người thật, việc thật và công việc thật

c. Sản phẩm. 

- Bước đầu hiểu được ý nghĩa của việc thực hiện cần cù, sáng tạo trong học tập và lao động

d. Tổ chức thực hiện

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập

HS làm việc theo cá nhân, tìm hiểu và lựa chọn một tấm gương cần cù và sáng tạo để thành công: Bài viết cần chỉ rõ người thật, việc thật và công việc thật 

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Học sinh làm việc ở nhà, suy nghĩ và hoàn thành nhiệm vụ

Bước 3. Báo cáo kết quả thảo luận

- Giáo viên bố trí thời gian để các học sinh có thời gian để học sinh giới thiệu nhân vật mà mình đã tìm hiểu

- Hoặc giáo viên yêu cầu học sinh chia sẻ bài viết của mình qua nhóm lớp để các học sinh khác cùng trao đổi

Bước 4. Kết luận, nhận định

- Căn cứ vào các tiêu chí, các yêu cầu đặt ra đưa ra những nhận xét để giúp các học sinh hiểu và lao động làm việc có sự cần cù và sáng tạo ..

*********************************************************************************
Tuần  7:                                                                                                      Ngày     soạn: 
Tiết   7 :                                                                                                      Ngày    giảng: 

BÀI 3.  TIẾT 2: LAO ĐỘNG CẦN CÙ, SÁNG TẠO ( 2 TIẾT )

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:

1. Về kiến thức.

- Nêu được thế nào là cần cù, sáng tạo trong lao động và một số biểu hiện của cần cù, sáng tạo trong lao động.

- Giải thích được ý nghĩa của cần cù, sáng tạo trong lao động.

- Thể hiện được sự cần cù, sáng tạo trong học tập, lao động của bản thân.

- Trân trọng những thành quả trong học tập, lao động, quý trọng và học hỏi những tấm gương cần

 cù, sáng tạo trong học tập, lao động, phê phán những biểu hiện chây lười, thụ động trong học tập,

lao động.

2. Về năng lực: 

- Năng lực chung.

+ Tự chủ và tự học để có những kiến thức cơ bản về học tập, lao động cần cù, sáng tạo.

+ Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo ở những tình huống liên quan đến học tập lao động cần cù, sáng tạo.

- Năng lực đặc thù.

+ Năng lực điều chỉnh hành vi: Nhận biết được khái niệm và một số biểu hiện của cần cù, sáng tạo trong lao động, giải thích được ý nghĩa của cần cù, sáng tạo trong lao động. Thể hiện được sự cần cù sáng tạo trong lao động của bản thân. Trân trọng những thành quả trong lao động, quý trọng và học hỏi những tấm gương cần cù, sáng tạo trong lao động. Phê phán những biểu hiện chây lười, thụ động trong lao động

- Năng lực phát triển bản thân: Tự nhận thức được sở thích, điểm mạnh, điểm yếu của bản thân trong việc thực hiện cần cù, sáng tạo trong học tập, lao động hằng ngày.

+ Năng lực tìm hiểu và tham gia các hoạt động kinh tế- xã hội: Nhận biết được một số hiện tượng, vấn đề của đời sống xã hội có liên quan đến cần cù, sáng tạo trong lao động. Bước đầu biết cách thu thập, xử lí thông tin, tìm hiểu một số hiện tượng, sự kiện, tình huống phản ánh sự cần cù, sáng tạo trong lao động. Lựa chọ, đề xuất được cách giải quyết và tham gia giải quyết vấn đề liên quan đến thực hiện cần cù, sáng tạo trong lao động ở đời sống thực tế
3. Về phẩm chất: 

- Chăm chỉ: Tích cực, tự giác tham gia các hoạt động lao động phù hợp với lứa tuổi và cố gắng vươn lên đạt kết quả tốt trong học tập, quý trọng, ủng hộ những người cần cù, sáng tạo trong học tập, lao động.

- Trách nhiệm: Thể hiện bằng việc luôn cố gắng nổ lực vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ học tập của bản thân. Cần cù, sáng tạo và tự giác tham gia các hoạt động tập thể.

- Trung thực: Luôn thống nhất giữa lời nói với việc làm; nghiêm túc nhìn nhận những khuyết điểm của bản thân và chịu trách nhiệm về mọi lời nói, hành vi của bản thân.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU.
- SGK, SGV, SBT môn Giáo dục Công dân 8;

- Tranh/ảnh, clip, câu chuyện, trò chơi, ví dụ thực tế,... liên quan tới bài học;

- Máy tính, máy chiếu projector, bài giảng PowerPoint,....

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

1. Hoạt động: Mở đầu

a. Mục tiêu. Tạo tâm thế tích cực và giúp HS có hiểu biết ban đầu về bài học mới.

b. Nội dung. Học sinh làm việc theo nhóm để các học sinh cùng suy nghĩ và thực hiện yêu cầu sách giáo khoa đặt ra:

Em hãy đọc và nêu ý nghĩa của các câu tục ngữ sau:

- Cần cù bù thông mình

- Có công mài sắt có ngày nên kim

- Cái khó ló cái khôn

Một phút nghĩ hay hơn cả ngày quần quật.

c. Sản phẩm. Học sinh bước đầu biết và chỉ ra được những một số biểu hiện thường gặp của lao
động cần cù và sáng tạo

Ý nghĩa các câu tục ngữ:

- Cần cù bù thông mình: nghĩa là một người mà biết cần cù, siêng năng, chăm chỉ thì sẽ chẳng thua gì những người vốn sẵn thông minh. Câu nói trên đã nói lên được một sự thật trong cuộc sống và dường như trở thành một chân lí. Sự bền bỉ, tính kiên trì cũng đóng vai trò quan trọng không kém

năng khiếu hay sự thông minh.

- Có công mài sắt có ngày nên kim: Ta thấy câu tục ngữ có hai vế rõ ràng "có công mài sắt" và kết quả "có ngày nên kim". Để biến một thanh sắt khô cứng thành chiếc kim chỉ có một cách là kiên trì mài giũa không ngừng. Câu tục ngữ có ý nghĩa bất kì việc gì đều cần tới lòng kiên trì, ý chí, sức bền thì mới gặt hái được nhiều thành công

- Cái khó ló cái khôn: mới xuất hiện trong khoảng trên dưới nửa thế kỷ nay, khẳng định khả năng to lớn của trí tuệ con người trong việc khắc phục những hoàn cảnh khó khăn

Một phút nghĩ hay hơn cả ngày quần quật: Khuyên con người hãy làm việc bằng suy nghĩ, bằng
đầu óc để làm việc sẽ hay hơn làm bằng chân tay. Thể hiện con người phải suy nghĩ, học hỏi thì mới có thể sáng tạo ra những điều mới mẻ.

d. Tổ chức thực hiện

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

Học sinh làm việc theo nhóm để các học sinh cùng suy nghĩ và thực hiện yêu cầu sách giáo khoa đặt ra:

Em hãy đọc và nêu ý nghĩa của các câu tục ngữ sau:

- Cần cù bù thông mình

- Có công mài sắt có ngày nên kim

- Cái khó ló cái khôn

Một phút nghĩ hay hơn cả ngày quần quật.

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Giáo viên gọi từ một đến hai HS lên chia sẻ, các HS khác nhận xét về câu trả lời của bạn
Bước 3. Báo cáo kết quả thảo luận

- Giáo viên yêu cầu một số học sinh trình bày việc chuẩn bị của bản thân mình

- Các học sinh khác chủ động tìm hiểu, góp ý, bổ sung hoàn thiện
Bước 4. Kết luận, nhận định 
- Giáo viên nhận xét đánh giá về quá trình thực hiện nhiệm vụ của học sinh

Gv nhấn mạnh: 

Lao động cần cù, sáng tạo là một trong những truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam, giúp con người không chỉ tạo ra những giá trị vật chất và tinh thần cho bản thân mà còn đóng góp vào sự phát triển của xã hội. Mỗi người cần kế thừa và phát huy truyền thống quý báu đó, lao động cần cù, sáng tạo không ngừng để góp phần xây dựng thành công đất nước giàu đẹp. văn minh.

2. Hoạt động: Khám phá

Nội dung 2: Tìm hiểu nội dung: Ý nghĩa của cần cù, sáng tạo trong lao động.
a. Mục tiêu. Học sinh nêu được:  Ý nghĩa của cần cù, sáng tạo trong lao động 

b. Nội dung. HS làm việc theo nhóm, đọc thông tin 1,2. Các nhóm suy nghĩ và hoàn thành câu trả lời mà sách giáo khoa đưa ra cũng như hoàn thành nhiệm vụ của nhóm.
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- Ban Nam rất yêu thích Hóa học. Hằng ngày, mỗi khi rửa bát, bạn luôn suy nghĩ làm thế nào để tạo ra một loại nước rửa bát có nguồn gốc từ thiên nhiên. Bạn đã không ngừng tim tòi, thử nghiệm chế tạo nước rửa bát từ những rác thải sinh hoạt có nguồn gốc thực vật như: vỏ hoa quả, gốc rau, củ quả. Qua quá trình nghiên cứu, bạn đã chế tạo thành công nước rửa bát từ vỏ bưởi. Đây là loại chất tẩy rửa an toàn, lành tính, không gây ô nhiễm môi trường.
- Được bố mẹ giao cho chăm sóc thửa ruộng của gia đình chuyên trồng lúa, ngô, anh Dũng canh tác theo những phương thức cũ, không suy nghĩ tim tôi đề đổi mới, sáng tạo trong lao động, chưa cần cù chịu khó chăm sóc, tưới tiêu, làm cỏ, bón phân, nên năng suất cây trồng không cao, thu nhập thấp, kinh tế gia đình gặp nhiều khó khăn. Thấy anh Tuấn cùng xóm sớm hôm chăm nom ruộng vườn, tìm mua được giống mới, học hỏi phương pháp chăm sóc cây tiên tiến, tìm cách dẫn nước vào ruộng.... nên cây trồng nhà anh không chỉ đạt năng suất, sản lượng mà chất lượng lúa gạo cũng tăng, đem lại thu nhập cao và ổn định, anh Dũng nhận thấy minh phải chăm chỉ làm việc hơn và đổi mới, sáng tạo để cải thiện kinh tế cho gia đình. 
a. Qua bức tranh và các trường hợp trên em hãy cho biết những kết quả đã đạt được nhờ sự cần cù, sáng tạo trong lao động.

b. Việc chưa cần cù, sáng tạo trong lao động khiến gia đình anh Dũng gặp khó khăn gì ?

c. Theo em, vì sao cần rèn luyện đức tính cần cù, sáng tạo trong lao động? Nêu những việc cần làm để rèn luyện đức tính cần cù, sáng tạo trong lao động.

c. Sản phẩm. 

a. Qua bức tranh và các trường hợp trên em hãy cho biết những kết quả đã đạt được nhờ sự cần cù, sáng tạo trong lao động là:

- Hoàn thiện và phát triển phẩm chất, năng lực của mỗi cá nhân để nâng cao hiệu quả lao động, góp phần xây dựng được kinh tế gia đình và đất nước

- Được mọi người yêu quý, tôn trọng.

b. Việc chưa cần cù, sáng tạo trong lao động khiến gia đình anh Dũng gặp khó khăn:

- Năng suất trồng cây không cao

- Thu nhập thấp, kinh tế gia đình gặp nhiều khó khăn.

c. Theo em, rèn luyện đức tính cần cù, sáng tạo trong lao động vì giúp cho bản thân cải thiện được đức tính, tinh thần học hỏi, cải thiện được kinh tế, tăng gia sản xuất phát triển quê hương và đất nước.

- Những việc cần làm để rèn luyện đức tính cần cù, sáng tạo trong lao động:

+ Luôn luôn suy nghĩ, tìm tòi, lắng nghe học hỏi.                                    + Sáng tạo trong lao động.
+ Phê phán những biểu hiện chây lười

d. Tổ chức thực hiện

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập

HS làm việc theo nhóm, đọc thông tin 1,2. Các nhóm suy nghĩ và hoàn thành câu trả lời mà sách giáo khoa đưa ra cũng như hoàn thành nhiệm vụ của nhóm.

a. Qua bức tranh và các trường hợp trên em hãy cho biết những kết quả đã đạt được nhờ sự cần cù, sáng tạo trong lao động.

b. Việc chưa cần cù, sáng tạo trong lao động khiến gia đình anh Dũng gặp khó khăn gì?

c. Theo em, vì sao cần rèn luyện đức tính cần cù, sáng tạo trong lao động? Nêu những việc cần làm để rèn luyện đức tính cần cù, sáng tạo trong lao động.

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập

- Học sinh cùng nhau đọc thông tin và thảo luận.

- Học sinh làm việc theo nhóm: Suy nghĩ và trả lời câu hỏi giáo viên đặt ra.

Bước 3. Báo cáo kết quả thảo luận

- Giáo viên gọi một số học sinh đứng lên chia sẻ nội dung tìm hiểu về thông tin sách giáo khoa đưa ra qua việc trả lời câu hỏi 1 và 2

- Các nhóm còn lại tiến hành hoạt động nhận xét và góp ý.

Bước 4. Kết luận, nhận định

- Giáo viên nhận xét bài trả lời của học sinh đã được yêu cầu trình bày và tiến hành nhận xét

- Giáo viên chốt kiến thức giúp học sinh hiểu rõ được ý nghĩa của lao động cần cù sáng tạo cũng như có ý thức rèn luyện phẩm chất này

Học sinh cần phải quý trọng và học hỏi những tấm gương cần cù, sáng tạo trong lao động phê phán những biểu hiện chảy lười, thụ động trong lao động 
	2. Ý nghĩa của cần cù, sáng tạo trong lao động.
- Cần cù, sáng tạo trong lao động giúp con người 

+ Hoàn thiện và phát triển phẩm chất, năng lực của mỗi cá nhân để nâng cao hiệu quả lao động, góp phần xây dựng quê hương, đất nước. 

+ Tạo ra được nhiều giá trị vật chất, tinh thần góp phần cải thiện và nâng cao đời sống

+ Được mọi người yêu quý, tôn trọng.

Học sinh cần phải quý trọng và học hỏi những tấm gương cần cù, sáng tạo trong lao động phê phán những biểu hiện chảy lưỡi, thụ động trong lao động


3. Hoạt động: Luyện tập

Câu hỏi 3: Em hãy đọc tình hướng và trả lời câu hỏi:

a. Mục tiêu. HS vận dụng các kiến thức đã học để tham gia giải quyết các tình huống phát sinh trong thực tế cuộc sống thấy được ý nghĩa của lao động cần cù, sáng tạo.
b. Nội dung. HS làm việc theo nhóm, các nhóm cùng nghiên cứu, trao đổi,thống nhất để đưa ra câu trả lời cho từng tình huống.
c. Sản phẩm. 

a. Việc làm của anh A và ý kiến của B theo em việc làm của A hoàn toàn đúng thể hiện tinh thần lao động cần cù, sáng tạo tạo thêm nhiều tính năng và công năng cho sản phẩm  còn chị B thì không có sự cải tiến, sáng tạo mà vẫn còn trì hoãn trong công việc đi theo lối cũ không có tính mới.

b. Ý kiến củ chị H em không đồng tính vì trong lao động ngoài yếu tố cần cù, chịu khó ra thì chúng ta cần nghiên cứu tạo ra sản phẩm mới, có sự đột phá, sáng tạo giúp nâng cấp sản phẩm, công việc tốt hơn.

Nếu em là chị H em sẽ nghiên cứu sản phẩm, tạo ra nhiều sản phẩm tối ưu mang tính sáng tạo
tăng năng suất trong công việc.

d. Tổ chức thực hiện

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập

HS làm việc theo nhóm, các nhóm cùng nghiên cứu, trao đổi,thống nhất để đưa ra câu trả lời cho
từng tình huống.
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Học sinh cùng nhau làm việc theo theo nhóm, đọc tình huống, liên hệ thực tế và đưa ra câu trả lời cho từng tình huống.
Bước 3. Báo cáo kết quả thảo luận

- Giáo viên tổ chức cho các nhóm tiến hành dàn dựng và biểu diễn 
Bước 4. Kết luận, nhận đinh
- Giáo viên tổng hợp khái quát để học sinh hiểu được sự cần thiết của việc rèn luyện phẩm chất cần cù, sáng tạo 

Câu 4. Em hãy kể những việc em đã làm thể hiện sự cần cù, sáng tạotrong lao động và chia sẻ kinh nghiệm của bản thân với các bạn trong lớp.
a. Mục tiêu. HS vận dụng các kiến thức đã học để tham gia giải quyết các tình huống phát sinh trong thực tế cuộc sống thấy được ý nghĩa của việc thực hiện cần cù, sáng tạo

b. Nội dung. HS làm việc cá nhân, tự suy nghĩ và đánh ra được bản thân trong việc thực hiện cần cù sáng tạo sau đó chi sẻ với các bạn trong lớp

c. Sản phẩm. 

- HS biết được các việc làm nhằm rèn luyện phẩm chất cần cù, sáng tạo

- Những việc em đã làm thể hiện sự cần cù, sáng tạo trong lao động:

+ Thường xuyên giúp đỡ bố mẹ những công việc phù hợp với sức khỏe, lứa tuổi, như: quét dọn nhà cửa, rửa bát, nấu những món ăn đơn giản, chăm sóc em,…

+ Luôn cố gắng hết mình để hoàn thành những nhiệm vụ học tập được giao.

+ Suy nghĩ, tìm tòi những phương pháp học tập mới, khoa học và hiệu quả hơn. Ví dụ như: tổng kết kiến thức đã học bằng sơ đồ tư duy; học tiếng Anh thông qua việc đọc truyện tranh song ngữ,…

+ Tái chế các phế liệu thành đồ thủ công để sử dụng hoặc đem bán. Ví dụ: làm ống đựng đồ dùng học tập từ bìa carton; làm chuông gió từ vỏ chai nhựa,…

d. Tổ chức thực hiện

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập

HS làm việc cá nhân, tự suy nghĩ và đánh ra được bản thân trong việc thực hiện cần cù sáng tạo sau đó chi sẻ với các bạn trong lớp

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Học sinh làm việc cá nhân

Bước 3. Báo cáo kết quả thảo luận

- Giáo viên mời một số học sinh chia sẻ bài viết của mình 

Bước 4. Kết luận, nhận định
- Giáo viên nhận xét phần trả lời của các học sinh, tổng hợp khái quát để học sinh hiểu được những việc cần làm để rèn luyện đức tính cần cù, sáng tạo

Câu 5. Em hãy gửi một thông điệp bày tỏ sự trân trọng thành quả lao động của người thân hoặc những người xung quang
a. Mục tiêu. HS vận dụng các kiến thức đã học để tham gia giải quyết các tình huống phát sinh trong thực tế cuộc sống thấy được ý nghĩa của việc thực hiện cần cù, sáng tạo

b. Nội dung. HS làm việc cá nhân, tự suy nghĩ và đánh ra được bản thân trong việc thực hiện cần cù sáng tạo sau đó chi sẻ với các bạn trong lớp

c. Sản phẩm. 

- HS biết được các việc làm nhằm rèn luyện phẩm chất cần cù, sáng tạo

- Một số thông điệp bày tỏ sự trân trọng thành quả lao động:

+ “Lao động là vinh quang”.

+ “Lao động làm ta khuây khỏa được nỗi buồn, tiết kiệm được thời gian và chữa khỏi bệnh lười biếng”.

+ “Thiên tài 1% là cảm hứng và 99% là mồ hôi”.

+ “Bàn tay ta làm nên tất cả/ Có sức người sỏi đá cũng thành cơm”.

d. Tổ chức thực hiện

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập

HS làm việc cá nhân, tự suy nghĩ và đánh ra được bản thân trong việc thực hiện cần cù sáng tạo sau đó chi sẻ với các bạn trong lớp

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Học sinh làm việc cá nhân

Bước 3. Báo cáo kết quả thảo luận

- Giáo viên mời một số học sinh chia sẻ bài viết của mình 

Bước 4. Kết luận, nhận định
- Giáo viên nhận xét phần trả lời của các học sinh, tổng hợp khái quát để học sinh hiểu được những việc cần làm để rèn luyện đức tính cần cù, sáng tạo

4. Hoạt động: Vận dụng

Câu 1: Hãy viết bài chia sẻ về một tâm gương lao động cần cù, sáng tạo mà em biết. Em học tập được điều gì từ tấm gương đó.
a. Mục tiêu. HS tự giác áp dụng những điều đã học vào thực tiễn với không gian mới, tình huống mới 

b. Nội dung. HS làm việc theo cá nhân, tìm hiểu và lựa chọn một tấm gương cần cù và sáng tạo để
thành công: Bài viết cần chỉ rõ người thật, việc thật và công việc thật

c. Sản phẩm. 

- Bước đầu hiểu được ý nghĩa của việc thực hiện cần cù, sáng tạo trong học tập và lao động

d. Tổ chức thực hiện

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập

HS làm việc theo cá nhân, tìm hiểu và lựa chọn một tấm gương cần cù và sáng tạo để thành công: Bài viết cần chỉ rõ người thật, việc thật và công việc thật 

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Học sinh làm việc ở nhà, suy nghĩ và hoàn thành nhiệm vụ

Bước 3. Báo cáo kết quả thảo luận

- Giáo viên bố trí thời gian để các học sinh có thời gian để học sinh giới thiệu nhân vật mà mình đã tìm hiểu

- Hoặc giáo viên yêu cầu học sinh chia sẻ bài viết của mình qua nhóm lớp để các học sinh khác cùng

trao đổi

Bước 4. Kết luận, nhận định

- Căn cứ vào các tiêu chí, các yêu cầu đặt ra đưa ra những nhận xét để giúp các học sinh hiểu và tôn
trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hóa trên thế giới..

Câu 2: Em và các bạn hãy thiết kế một sản phẩm thể hiện sự sáng tạo từ những vật liệu tái chế.

a. Mục tiêu. HS tự giác áp dụng những điều đã học vào thực tiễn với không gian mới, tình huống mới 

b. Nội dung. HS làm việc theo nhóm tại nhà, suy nghĩ và lên ý tưởng để thực hiện nhiệm vụ được giao.

c. Sản phẩm. 

- Bước đầu hiểu được ý nghĩa của việc lao động cần cù, sáng tạo

d. Tổ chức thực hiện

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập

HS làm việc theo nhóm tại nhà, suy nghĩ và lên ý tưởng để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Học sinh làm việc ở nhà, suy nghĩ và hoàn thành nhiệm vụ

Bước 3. Báo cáo kết quả thảo luận

- Giáo viên bố trí thời gian để các học sinh có thời gian để học sinh thuyết minh sản phẩm

- Hoặc giáo viên yêu cầu học sinh chia sẻ bài viết của mình qua nhóm lớp để các học sinh khác cùng trao đổi

Bước 4. Kết luận, nhận định

- Căn cứ vào các tiêu chí, các yêu cầu đặt ra đưa ra những nhận xét để giúp các học sinh hiểu hơn và tích cực rèn luyện phẩm chất cần cù, sáng tạo.
*********************************************************************************
Tuần  8:                                                                                                      Ngày     soạn: 
Tiết   8 :                                                                                                      Ngày    giảng: 

BÀI KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ GIỮA KỲ I
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU.
1.Về kiến thức:
- Nhằm kiểm tra kiến thức HS đạt được trong các bài ở học kỳ I lớp 8; học sinh biết được khả năng học tập của mình so với yêu cầu của chương trình

- Giúp GV nắm được tình hình học tập của lớp mình, trên cơ sở đó đánh giá đúng quá trình dạy học,
từ đó có kế hoạch điều chỉnh phương pháp và hình thức tổ chức dạy học cho phù hợp để không ngừng nâng cao hiệu quả về phương pháp, hình thức tổ chức dạy học.

-Vận dụng được các kiến thức đã học vào trong cuộc sống. Từ đó rút ra được bài học cho bản thân.

- Rèn luyện được kĩ năng khi xem xét, đánh giá được các hành vi và chuẩn mực đạo đức của bản thân, của người khác, 

- HS có thái độ học tập đúng và điều chỉnh qúa trình học tập của mình.

2. Năng lực cần hướng tới:

- Năng lực chung:

+ Tự chủ và tự học để bổ sung kịp thời các kiến thức cơ bản phục vụ việc kiểm tra đánh giá. Biết lập kế hoạch tự học tự tìm kiếm kiến thức trong sách vở, thông qua sách báo và các nguồn tư liệu khác nhau để hoàn thành kế hoạch học tập và đạt kết quả cao nhất trong bài kiểm tra

+ Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo thông qua việc chủ động xây dựng những kế hoạch ôn tập hiệu quả để hoàn thành nhiệm vụ đặt ra.

- Năng lực đặc thù:

+ Năng lực điều chỉnh hành vi: Nhận biết được những giá trị truyền thống tốt đẹp của đất nước, tích cực chủ động hội nhập vào nền văn hóa thế giới, rèn luyện kỹ năng lao động cần cù, sáng tạo cho bản thân.

+ Năng lực phát triển bản thân: Tự nhận thức bản thân lập và nâng cao nhận thức của bản thân về việc tham gia giữ gìn và phát huy truyền thống dân tộc. Tôn trọng sự đa dạng văn hóa của các dân tộc trên thế giới
3. Phẩm chất:

Thông qua việc giảng dạy sẽ góp phần hình thành, phát triển cho học sinh các phẩm chất như: 

- Trung thực: Thực hiện tốt nhiệm vụ học tập hoàn thành có chất lượng bài kiểm tra giữa kỳ để đạt kêt

- Trách nhiệm: Có trách nhiệm với bản thân, tích cực, chủ động để hoàn thành được nhiệm vụ học tập của bản thân.

- Chăm chỉ: Chăm chỉ học tập, rèn luyện, tích cực áp dụng những kiến thức đã học vào đời sống. Tích cực ôn tập và củng cố kiến thức để đạt kết quả cao trong bài kiểm tra.

II. PHẠM VI KIẾN THỨC CẦN KIỂM TRA

- Kiểm tra các đơn vị kiến thức đã học trong nửa đầu học kỳ 1 gồm các bài và chủ đề sau

+ Tự hào về truyền thống dân tộc Việt Nam. 

+ Tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc. 

+ Lao động cần cù, sáng tạo.

III. HÌNH THỨC KIỂM TRA:

- Kiểm tra tập trung tại lớp
- Kiểm tra theo hình thức kết hợp trắc nghiệm 30%, tự luận 70%. ( 12 câu trắc nghiệm trong đó nhận biết là 12 câu, thông hiểu 0 câu, mỗi câu 0,25 điểm. Tự luận gồm 3 câu, cấp độ nhận biết  0 câu, cấp độ thông hiểu 1 câu 3 điểm , vận dụng 1 câu 3 điểm, vận dụng cao 1 câu 1 điểm)

- Số lượng đề kiểm tra: 4 đề ( đề 1,2,3,4)

IV. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I.
	TT
	Mạch nội dung


	Nội dung/ chủ đề/ bài học.
	Mức độ đánh giá
	Tổng

	
	
	
	Nhâṇ biết
	Thông hiểu
	Vâṇ dụng
	Vâṇ dụng cao
	Tỉ lệ
	Tổng điểm

	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	  1
	Giáo dục đạo đức
	Bài 1: Tự hào về

truyền thống dân tộc Việt Nam.
	4 câu
	
	
	1 câu
	
	
	
	
	4 câu
	1 câu
	4.0

	
	
	Bài 2: Tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc.
	4 câu
	
	
	
	
	1 câu
	
	
	4 câu
	1 câu
	4.0

	
	
	Bài 3: Lao động cần cù, sáng tạo.
	4 câu
	
	
	
	
	
	
	1 câu
	4 câu
	1 câu
	2.0

	         Tổng 
	12
	
	
	   1
	
	    1
	
	1
	12
	3
	10 điểm

	Tı̉ lê ̣%
	30%
	30%
	30%
	10%
	30%
	70%
	

	         Tı̉ lê ̣chung
	60%
	40%
	100%
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	TT
	Mạch nội dung
	Nội dung

/Chủ đề/ bài học
	Mức đô ̣đá nh giá
	Số câu hỏi theo mứ c đô ̣nhâṇ thức

	
	
	
	
	Nhâṇ biết
	Thông hiểu
	Vâṇ dụng
	Vâṇ dung cao

	1


	Giáo dục

đạo đức
	Bài 1: Tự hào về

truyền

thống dân tộc Việt Nam
	Nhận biết: Nêu được một số truyền thống của dân tộc như lao động, nghề nhiệp, văn hóa đạo đức, hiếu học, hiếu thảo.

- Kể được một số biểu hiện của lòng tự hào truyền thống của dân tộc Việt Nam.

Thông hiểu: 

- Nhận diện được giá trị của các truyền thống dân tộc Việt Nam.

- Đánh gia được hành vi việc làm của bản thân và những người xung quanh trong việc thể hiện lòng tự hào về truyền thống dân tộc Việt Nam. 
	4 TN


	1 TL

	
	

	2
	Giáo dục

đạo đức
	Bài 2:

Tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc.


	Nhận biết:
- Nêu được một số biểu hiện sự đa dạng của các dân tộc vavf các nền văn hoá trên thế giới.

Vận dụng: 
- Phê phán những hành vi kì thị phân biệt chủng tộc và văn hoá.

- Xác định được những lời nói, việc làm thể hiện thái độ tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hoá trên thế giới phù hợp với dân tộc mình và bản thân.
	4 TN
	
	1 TL
	

	3
	Giáo dục

đạo đức
	Bài 3:

Lao động cần cù, sáng tạo.
	 Nhận biết.

- Nêu được khái niệm cần cù, sáng tạo trong học tập, lao động.

- Nêu được một số biểu hiện của cần cù, sáng tạo trong lao động. 
Vận dụng cao: 

- Đánh giá được sự cần cù, sáng tạo của bản thân và người khác trong học tập, lao động.

- Thể hiện được sự cần cù, sáng tạo trong lao động của bản thân.
	4 TN
	
	
	1 TL

	Tổng
	
	12 TN
	1 TL
	1 TL
	1 TL

	Tỉ lệ %
	
	30 %
	30 %
	30 %
	10 %

	Tỉ lệ chung
	
	60 %
	40 %


V. NỘI DUNG ĐỀ KIỂM TRA:                         ĐỀ SỐ 1

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM. ( 3 điểm)
Câu 1: Phương án nào sau đây là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ?
A. Dũng cảm, ích kĩ, bất khuất.                                                        B. Cần cú lao động, hà tiện, ích kĩ.
C. Yêu nước, đoàn kết, kiên cường.                                                       Lười biếng, kiên cường, vị tha.
Câu 2: Truyền thống nào sau đây thể hiện sự kính trọng, biết ơn với những người đã tùng dạy giỗ
mình.
A. Uống nước nhớ nguồn.                                                              B. Yêu nước chống giặc ngoại xâm.
C. Hiếu thảo.                                                                                                           D. Tôn sư trọng đạo.
Câu 3: Những món quà quyên góp của người dân đến đồng bào miền Trung chịu thiệt hại về bão lũ là xuất phát từ truyền thống nào sau đây ?
A. Tương thân, tương ái.                                                                                    B. Đoàn kết, dũng cảm.
C. Cần cù lao động.                                                                        D. Yêu nước chống giặc ngoại xâm.
Câu 4: Em hãy cho biết đâu không phải là truyền thống của dân tộc Việt Nam ?
A. Tôn sư trọng đạo.       B. Nhân nghĩa.       C. Truyền thống hiếu thảo.          D. Đốt nhiều vàng mã.
Câu 5: Đặc trung của người Vệt Nam là màu da nào ?
A. Da vàng.                            B. Da trắng.                                  C. Da đen.                          D. Da nâu.
Câu 6: Sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hoá trên thế giới được biểu hiện ở
A. hình dáng bên ngoài.                                                                           B. hình dáng bên ngoài địa vị.
C. địa vị, lời nói, cách ứng xử và các giá trị.  
D. hình dáng bên ngoài, địa vị, lời nói, cách ứng xử và các giá trị.
Câu 7: Pizza hoa loa kèn, tháp nghiêng, hoạ sĩ Leonar do Da Vinci là những biểu trưng của quốc gia nào?
A. Hàn Quốc.                      B. Phần Lan.                              C. Italia.                               D. Nhật Bản.
Câu 8: Khi nhắc tới đát nước mặt trời mọc là nói tới quốc gia nào ?
A. Trung Quốc.               B. Hàn Quốc.                      C. Nhật Bản.                                    D. Thái Lan.
Câu 9: Sự cần cù sáng tạo trong lao động được thể hiện ở
A. Luôn chủ động suy nghĩ để cải tiến, đổi mới, chế tạo máy bay, vũ khí quân giới.
B. Chỉ cải tiến khi thực sự cần thiết.
C. Học hỏi kinh nghiệm từ mọi người nhưng không cần áp dụng.
D. Không cần cải tiến vì đó không phải là nhiệm vụ của mình.
Câu 10: Biểu hiện của lao động sáng tạo là
A. tự giác học bài và làm bài.                                                              B. cải tiến phương pháp học tập.
C. thực hiện đúng nội quy của trường, lớp.                                      D. đi học và về đúng giờ quy định.
Câu 11: Chủ động làm việc không đợi ai nhắc nhở, không phải do áp lực từ bên ngoài là nội dung của khái niệm nào sau đây ?
A. Lao động.              B. Lao động tự giác.                     C. Tự lập.                     D. Lao động sáng tạo.
Câu 12: Đâu không phải là câu ca dao, tục ngữ, thành ngữ nói về sự cần cù, sáng tạo trong lao động ?
A. Hữu chí cánh thành.                                                                 B. Có chí làm quan, có gan làm giàu.
C. Người có chí thì nên, nhà có nền thì vững.
D. Dù ai nói ngã nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân.
II. PHẦN TỰ LUẬN. ( 7 điểm)
Câu 1 (3,0 điểm): Dân tộc Việt Nam có những truyền thống tốt đẹp đáng tự hào nào ? Theo em cần làm gì để thể hiện sự tự hào về các truyền thống của dân tộc ?

Câu 2 (3.0 điểm). Tình huống: Lớp 8C có bạn S mang trong mình dòng máu Việt Nam và Mỹ gốc Phi nên bị một số bạn trong lớp trêu chọc về màu da ?

a. Em có nhận xét gì về hành vi đó của một số bạn trong lớp 8C ?

b. Nếu là S thì em sẽ làm gì ?
Câu 3 (1.0 điểm). Tình huống: Thắng nói với Tùng. Chỉ có học sinh giỏi mới có khả năng sáng tạo,
bọn mình thì làm sao mà sáng tạo trong học tập được. Còn Tùng đưa ra ý kiến sáng tạo là dành cho
học sinh khá và giỏi còn học sinh trung binh và yếu không phải sáng tạo .

a. Em có đồng ý với hai ý kiến trên không ? Vì sao ?

b. Ý kiến của em như thế nào ?

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ SỐ 1.

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM.

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	C
	D
	A
	D
	A
	D
	C
	C
	A
	B
	   B
	D


II. PHẦN TỰ LUẬN.

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1

3.0 điểm


	a. Dân tộc Việt Nam có nhiều truyền thống tốt đẹp đáng tự hào: Yêu nước, đoàn kết, dũng cảm, bất khuất, kiên cường, cần cù và sáng tạo trong lao động, tôn sư trọng đạo, hiếu thảo, uống nước nhớ nguồn.
b. Những việc học sinh cần làm để thể hiện lòng tự hào về truyền thống dân tộc Việt Nam.

- Tìm hiểu về truyền thống, phong tục, tập quán của dân tộc.

- Có thái độ trân trọng, yêu quý, giữ gìn và phát huy nghệ thuật truyền thống, biết ơn những người có công với đất nước.

- Tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, các sinh hoạt văn hoá dân tộc, dân gian.

- Biết đánh giá và phê phán những hành vi, việc làm gây tổn hại đến truyền
thống dân tộc
	1 điểm

0.5 điểm

0.5 điểm

0.5 điểm

0.5 điểm

	Câu 2

3.0 điểm

	a. Việc các bạn tỏ thái độ trêu chọc về màu da là biểu hiện của sự phân biệt chủng tộc và văn hoá.

b. Nấu là S em sẽ:

- Giải thích cho các bạn hiểu: Mỗi dân tộc trên thế giới đều có những nét đặc trưng riêng về màu da, ngoại hình, truyền thônga văn hoá.

- Bản thân rất yêu và tự hào về màu da của mình.

- Việc các bạn tỏ thái độ trêu chọc về màu da là biểu hiện của sự phân biệt chủng tộc và văn hoá, đồng thời gây nên sự tổn thương tinh thần cho mình.

=> Từ đó yêu cầu các bạn trong lớp chấm dứt hành vi trêu chọc.

- Nếu các bạn trong lớp không chấm dứt hành vi và thái độ kì thị, S nên báo cáo sự việc với thầy/cô giáo chủ nhiệm để nhờ sự can thiệp, hổ trợ từ phía thầy cô.
	0.5 điểm

0.5 điểm
0.5 điểm

0.5 điểm

0.5 điểm

0.5 điểm

	Câu 3

1 điểm


	a. Không đồng ý với ý kiến nào vì cả hai ý kiến đều sai

b. Ý kiến riêng của em: Con người bình thường ai cũng có khả năng sáng tạo. Học sinh học lực trung bình, thậm chí học lực yếu, nếu biết cách rèn luyện cũng có thể có được sự sáng tạo trong học tập
	0.5 điểm

0.5 điểm


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM. ( 3 điểm)                     ĐỀ SỐ 2

Câu 1: Làng Cốm( ở làng Vòng) là nghề truyền thống của tỉnh thành nào sau đây ?

A. Hà Nội.                     B, Ninh Bình.                         C. Thái Bình.                               D. Hưng Yên.

Câu 2: Câu tục ngữ “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”nói về truyền thống nào của dân tộc Việt Nam ?

A. Truyền thống yêu nước.                                                                            B. Truyền thống hiếu học.
C. Truyền thống tôn sư trọng đạo.                                                                 D. Truyền thống đoàn kết.

Câu 3:  Truyền thống hiếu học và tinh thần tôn sư trọng đạo trong văn hoá Việt Nam có nguồn gốc từ quan niệm nào trong xã hội phong kiến ?

A. Thái độ khinh rẻ nghề buôn.                                                             B. Việc coi trọng chế độ thi cử.

C. Quan niệm “ Không thầy đó mày làm nên”                                D. Quan niệm “ Nhất sĩ, nhì nông”.

Câu 4:  Đâu không phải là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta ?

A. Truyền thôngd hiếu học.                                                                             B. Buôn thần, bán thánh.
C. Truyền thống yêu nước.                                                                        D. Truyền thống nhân nghĩa.

Câu 5: Điền cụm từ còn thiếu vào chổ chấm

Mỗi quốc gia dân tộc trên thế giới đều có những đặc điểm khác biệt, được thể hiện ở điều kiện tự nhiên, lịch sử hình thành, phương thức sinh hoạt, chủng tộc, sắc tộc, văn hoá. Điều đó đã tạo nên sự……………………….

A. đa dạng của các dân tộc và các nền văn hoá trên thế giới.                      B. đa dạng của các dân tộc.

C. đa dạng của các tôn giáo.                                                                   D. đa dạng của các vùng miền.
Câu 6: Những biểu hiện khác về sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hoá trên thế giới là

A. chủng tộc, lịch sử hình thành.                    B. gôn ngữ.                       C. chữ viết, màu da, ẩm thực.

D. Tất cả các đáp án trên.

Câu 7: Những nét riêng có thể kể đến các dân tộc là

A. ngôn ngữ, trang phục, tập quán.                                                          B. cách tìm kiếm một địa chỉ.

C. phong thái khi trò chuyện.                                                                                D. ngôn ngữ, màu da.

Câu 8: Điền từ còn thiếu vào chổ trống: “ Mỗi dân tộc để có những nét riêng về………….., truyền thống……………..,tập quán, ngôn ngữ. Đó là những ……………của nhân loại cần được tôn trọng và kế thừa ?  

A. Tình cảm, giọng nói, màu da.                                                             B. Tình cảm, tập quán, tài sản.

C. Tình cảm, phong tục, vốn quý.                                                        D. Tình cảm, tập quán, vốn quý.

Câu 9: Hành vi nào sau đây biểu hiện sự cần cù trong lao động ?

A. Hay nghỉ phép vì các lí do không chính đáng.   

B. Làm việc một cách thường xuyên phấn đấu hết mình vì công việc.

C. Chỉ làm những việc mình được giao.        D. Khi có khó khăn thì nhanh chóng đổi sang việc khác.

Câu 10:  Lao động sáng tạo là

A. sử dụng các cách thức vốn có để thực thi công việc.                  B. không bỏ cuộc khi có khó khăn.

C. luôn suy nghĩ, sáng tạo để tìm ra cái mới, cách làm mới làm nâng cao chất lượng và hiệu quả lao động.

D. thuê thêm nhiều nhân công về làm việc để tăng năng suất lao động.

Câu 11: Sự sáng tạo trong học tập được thể hiện qua hành vi nào sau đây ?

A. Tìm ra cách giải mới cho bài Toán.                                                                   B. Chăm chỉ học bài.

C. Áp dụng các công thức đã có sẵn để tìm ra lời giải cho bài tập.  

D. Sử dụng sách tham khảo để hoàn thành các bài tập được giao.

Câu 12: Chủ động làm việc không đợi ai nhắc nhở, không phải do áp lực từ bên ngoài là nội dung của khái niệm nào sau đây ?

A. Lao động sáng tạo.                 B. Tự lập.                     C. Lao động.                  D. Lao động tự giác.
II. PHẦN TỰ LUẬN. ( 7 điểm)
Câu 1 (3,0 điểm): Dân tộc Việt Nam có những truyền thống tốt đẹp đáng tự hào nào ? Theo em cần làm gì để thể hiện sự tự hào về các truyền thống của dân tộc ?

Câu 2 (3.0 điểm). Tình huống: Khi tìm hiểu về ẩm thực của các nước trên thế giới, bạn H cùng các bạn đọc và xem nhiều đoạn phim ngắn về cách ăn uống của các nước. Bạn M bỗng dưng cười to và có thái độ khá tiêu cực khi xem đoạn ăn bốc bằng tay của một số quốc gia. Bạn M bảo “ Ăn như thế này mất vệ sinh và kém văn minh quá”. Cả lớp quay lại nhìn bạn M. Em có đồng tình với thái độ và hành động của bạn M không ? Vì sao ? Nếu là bạn củ M em sẽ làm gì ?

Câu 3 (1.0 điểm). Tình huống: Trong giờ làm việc nhóm, bạn A nói riêng với bạn B: “Nhóm mình có bạn H học giỏi nên chúng mình không cần suy nghĩ hay làm gì đâu, vì đã có bạn H làm hết rồi”.
a. Theo em, lời nói của bạn A như vậy có đúng không ? Vì sao ?

b. Nếu em là bạn B, em sẽ nói gì với A ?

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ SỐ 2.

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM.

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	A
	B
	C
	B
	A
	D
	A
	C
	B
	C
	A
	D


II. PHẦN TỰ LUẬN.

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1

3.0 điểm


	a. Dân tộc Việt Nam có nhiều truyền thống tốt đẹp đáng tự hào: Yêu nước, đoàn kết, dũng cảm, bất khuất, kiên cường, cần cù và sáng tạo trong lao động, tôn sư trọng đạo, hiếu thảo, uống nước nhớ nguồn.
b. Những việc học sinh cần làm để thể hiện lòng tự hào về truyền thống dân tộc Việt Nam.

- Tìm hiểu về truyền thống, phong tục, tập quán của dân tộc.

- Có thái độ trân trọng, yêu quý, giữ gìn và phát huy nghệ thuật truyền thống, biết ơn những người có công với đất nước.

- Tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, các sinh hoạt văn hoá dân tộc, dân gian.

- Biết đánh giá và phê phán những hành vi, việc làm gây tổn hại đến truyền
 thống dân tộc.
	1 điểm

0.5 điểm

0.5 điểm

0.5 điểm

0.5 điểm

	Câu 2

3.0 điểm


	- Em không đồng tình với hành động của bạn M. vì

+ Mỗi quốc gia, dân tộc có những đặc trung văn hoá riêng biệt. Ví dụ người Ấn Độ dùng tay bốc đồ ăn vì họ cho rằng: Đồ ăn, thức uống mà họ có được là do đấng tối cao ban cho, nên phải đón lấy bằng tay trần một cách thành kính

+ Hành động của M đã cho thấy M chưa biết tôn trọng sự đa dạng dân tộc và các nền văn hoá trên thế giới.

- Nếu là bạn của M em sẽ khuyên bạn.

+ Giữ trật tự và chăm chú theo dõi đoạn phim về cách ăn uống của các nước.

+ Nên tôn trọng sự đa dạng dân tộc và các nền văn hoá trên thế giới.

+ Tìm hiểu thêm (qua sách, báo, Internet…) về các văn hoá truyền thống của các dân tộc khác trên thế giới nhằm nâng cao vốn hiểu biết của bản thân.
	0.5 điểm

0.5 điểm

0.5 điểm

0.5 điểm

0.5 điểm

0.5 điểm

	Câu 3

1 điểm


	a. Lời nói của bạn A chưa đúng. Vì: lời nói và hành động của A đã thể hiện thái độ lười biếng, ỷ lại vào người khác, thiếu sự tích cực và tự giác trong quá trình học tập.

b. Nếu là bạn B, em sẽ nói với A rằng: “H có kết quả học tập tốt, nhưng chúng ta không nên ỷ lại vào cậu ấy, vì đây là nhiệm vụ học tập chung của cả nhóm, chúng ta nên tích cực hợp tác, trao đổi, đưa ra ý kiến để cùng hoàn thành nhiệm vụ này”.
	0.5 điểm

0.5 điểm




I. PHẦN TRẮC NGHIỆM. ( 3 điểm)                     ĐỀ SỐ 3

Câu 1: Truyền thống dân tộc là những giá trị có đặc trưng nào sau đây của mỗi quốc gia dân tộc ?

A. Tốt đẹp.
          B. Hủ tục.
                  C. Lạc hậu.
                               D. Xấu xa.

Câu 2: Truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam là những giá trị tinh thần được hình thành trong quá trình lịch sử lâu dài của dân tộc,  truyền từ
A. đất nước này sang đất nước khác.                                                     B. thế hệ này sang thế hệ khác.
C. vùng miền này sang vùng miền khác.
                     D. địa phương này sang địa phương khác.

Câu 3: Truyền thống của dân tộc là những giá trị

A. vật chất.
        B. của cải.
                              C. tinh thần.
                      D. tài sản.

Câu 4: Đối với sự phát triển của con người, truyền thống dân tộc sẽ góp phần vào quá trình

A. thúc đẩy kinh tế - xã hội.
                                               B. hội nhập của đất nước.

C. duy trì hạnh phúc gia đình.                                                                  D. phát triển của mỗi cá nhân.

Câu 5: Việc làm nào dưới đây không kế thừa, phát huy truyền thông tốt đẹp của dân tộc ?

A. Tự hào về những giá trị truyền tốt đẹp của dân tộc.

B. Trân trọng những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

C. Gìn giữ truyền thống tốt đẹp cùng những hủ tục lạc hậu.
D. Học tập, thực hành theo những chuẩn giá trị truyền thống.

Câu 6: Tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc thể hiện ở việc chúng ta tiếp thu những đặc trưng nào sau đây của các dân tộc ?

A. Phong tục lỗi thời.
      B. Mọi hệ giá trị.            C. Hủ tục lạc hậu.
                    D. Giá trị tốt đẹp.
Câu 7: Tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hóa trên thế giới là sự quý trọng

A. tính cách của các dân tộc.
                                  B. tư tưởng bá quyền của dân tộc.
C. giá trị đồng tiền của dân tộc.
                                             D. dân số của mỗi dân tộc.
Câu 8: Tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hóa trên thế giới là tôn trọng

A. vũ khí của các dân tộc
                                               B. hủ tục của các dân tộc.
C. truyền thống của các dân tộc..
                                           D. tiền bạc của mỗi dân tộc.
Câu 9: Quá trình lao động chăm chỉ, chịu khó làm việc một cách thường xuyên, phấn đấu hết mình vì công việc là lao động

A. hiệu quả.
     B. sáng tạo.
              C. hết mình.
                                     D. cần cù.       

Câu 10: Một trong những biểu hiện của lao động sáng tạo là luôn 

A. suy nghĩ, tìm tòi.         B. lười biếng, ỷ nại.            C. ỷ nại, dựa dẫm.          D. dựa dẫm, lười nhác.

Câu 11: Một cá nhân lao động sáng tạo thì trong công việc họ luôn luôn có xu hướng

A. chờ đợi kết quả người khác.
                                    B. tìm tòi, cải tiến phương pháp.

C. sao chép kết quả người khác.
                              D. hưởng lợi từ việc làm của bạn bè.

Câu 12: Người cần cù trong lao động sẽ luôn được mọi người

A. ghen ghét và căm thù.     B. yêu quý và tôn trọng.    C. xa lánh và hắt hủi.      D. tìm cách hãm hại.

II. PHẦN TỰ LUẬN ( 7 điểm)

Câu 1 ( 3 điểm): Tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hóa trên thế giới có ý nghĩa quan trọng, Em hãy bày tỏ quan điểm của mình về một số nhận định sau: 
a. Tiếp thu văn hóa của dân tộc khác sẽ làm mất đi giá trị truyền thống văn hóa của dân tộc mình.

b. Mọi dân tộc trên thế giới đều có quyền bình đẳng.

Câu 2 ( 3 điểm):  Bạn V là học sinh lớp 8A và khá năng nổ trong học tập. Dù học trực tiếp hay trực tuyến, bạn V vẫn tham gia đầy đủ, nghiêm túc. Trong thời gian học trực tuyến, bạn V đã tự tìm hiểu các phần mềm ứng dụng để nâng cao hiệu quả học tập và chia sẻ với các bạn. Trong khi đó, bạn M là bạn học cùng lớp với bạn V, lại thường xuyên chơi điện tử trong các giờ học trực tuyến. Khi bạn V góp ý thì bạn M cho rằng: “Mình thấy bạn tốn thời gian tìm hiểu vô ích. Không cần thiết phải áp dụng các phẫn mềm thì vẫn học được mà. Học trực tuyến có ai kiểm tra kĩ đâu mà lo”.

Câu hỏi:
- Em có đồng ý với đánh giá của bạn M về bạn V không? Vì sao?

- Em có lời khuyên gì với những bạn chưa có thói quen cần cù, sáng tạo trong lao động?

Câu 3 ( 1 điểm): Trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19, những giá trị tốt đẹp của văn hoá, con người Việt Nam ngày càng lan tỏa, chuyển hoá thành sức mạnh, tạo thành động lực để chúng ta vượt qua khó khăn, thực hiện “mục tiêu kép” vừa đẩy lùi được dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội.

- Em hãy trình bày giá trị của các truyền thống dân tộc Việt Nam được thể hiện trong đại dịch Covid - 19.

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ SỐ 3.

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM.

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	A
	B
	C
	D
	C
	D
	A
	C
	D
	A
	B
	B


II. PHẦN TỰ LUẬN.

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
(3,0 điểm)


	- Ý kiến a) Không đồng tình. Vì: mỗi dân tộc đều có những cái hay, cái đẹp để chúng ta học hỏi. Việc học hỏi, tiếp thu có chọn lọc nét đẹp văn hóa của các dân tộc khác sẽ giúp chúng ta bổ sung, phát triển và làm phong phú thêm văn hóa của dân tộc mình.

- Ý kiến b) Đồng tình. Vì: các dân tộc trên thế giới tuy có sự khác biệt nhất định về: màu da, ngoại hình, văn hóa,… song đều bình đẳng với nhau.
	1,5 điểm

1.5 điểm 

	Câu 2

(3,0 điểm)

	Em không đồng tình với đánh giá của bạn M về bạn V. Vì:
+ Những việc làm của bạn V cho thấy bạn V đã có thái độ tích cực, luôn chăm chỉ, cần cù và sáng tạo trong học tập. Thái độ học tập đúng đắn ấy đã giúp bạn V đạt được kết quả cao, được thầy cô và bạn bè quý mến, đồng thời cũng giúp đỡ được nhiều bạn học sinh khác. Vì vậy, chúng ta nên cổ vũ, khuyến khích và học tập theo bạn V.

+ Những hành động và lời đánh giá của bạn M cho thấy, bạn M còn lười biếng, chưa chăm chỉ, nỗ lực và sáng tạo trong học tập.

- Lời khuyên với những bạn chưa có thói quen cần cù, sáng tạo:
+ Cần cù và sáng tạo trong học tập, lao động là những đức tính tốt đẹp mà mỗi người cần phải có và rèn luyện trong cuộc sống hằng ngày.
+ Cần cù và sáng tạo trong học tập, lao động sẽ giúp chúng ta đạt được nhiều thành công trong cuộc sống và nhận được sự yêu mến, quý trọng của mọi người.
+ Cần cù và sáng tạo không phải là khả năng thiên bẩm, đó là kết quả của sự rèn luyện. Do đó, chúng ta hãy rèn luyện những đức tính này ngay từ hôm nay, ngay từ những việc làm nhỏ nhất.
	1,0 điểm

0.5 điểm

0.5 điểm

0.5 điểm

0.5 điểm



	Câu 3

(1,0 điểm)


	- Trong đại dịch Covid-19, nhân dân Việt Nam đã phát huy nhiều truyền thống tốt đẹp của dân tộc, như: yêu nước, dũng cảm, đoàn kết, tương thân tương ái,..
	1,0 điểm


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM. ( 3 điểm)                     ĐỀ SỐ 4
Câu 1: Truyền thống dân tộc không có đặc trưng nào sau đây của mỗi quốc gia dân tộc ?
A. Tốt đẹp.
           B. Quý giá.
                         C. Lạc hậu.
                                      D. Có giá trị.
Câu 2: Truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam là những giá trị tinh thần hình thành trong quá trình lịch sử lâu dài của dân tộc, được truyền từ
A. thế hệ này sang thế hệ khác.
                                                    B. đất nước này sang đất nước khác.
C. vùng miền này sang vùng miền khác.
                       D. địa phương này sang địa phương khác.
Câu 3: Truyền thống dân tộc là những giá trị
A. vật chất.
                     B. tinh thần.
                       C. của cải.
                                          D. tài sản.
Câu 4: Đối với sự phát triển của mỗi quốc gia, dân tộc, giá trị của các truyền thống sẽ góp phần thúc đẩy sự
A. phát triển của mỗi cá nhân.                                                                        B. ổn định trong gia đình.                                           
C. phát triển của đất nước.                                                                            D. đoàn kết trong dòng họ.
Câu 5: Việc làm nào dưới đây không kế thừa, phát huy truyền thông tốt đẹp của dân tộc ?
A. Tự hào về những giá trị truyền tốt đẹp của dân tộc.
B. Gìn giữ truyền thống tốt đẹp cùng những hủ tục lạc hậu.
C. Trân trọng những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
D. Học tập, thực hành theo những chuẩn giá trị truyền thống.
Câu 6: Tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hóa trên thế giới đồng thời chúng ta cần thể hiện thái độ như thế nào sau đây đối với dân tộc mình ?
A. Tự hào về dân tộc mình.                                                                             B. Tự ti về dân tộc mình.
C. Từ bỏ nguồn gốc dân tộc.
                                                                      D. Phê phán mọi dân tộc.
Câu 7: Bên cạnh việc tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc, chúng ta cần phế phán hành vi nào dưới đây ?
A. Học tập giữa các dân tộc..
                                                                 B. Học hỏi giữa các dân tộc.
C. Giao lưu giữa các dân tộc.                                                                        D. Kỳ thị giữa các dân tộc.
Câu 8: Bên cạnh việc tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc, chúng ta cần phế phán hành vi nào dưới
đây ?
A. Giao lưu giữa các dân tộc.
                                                                 B. Học hỏi giữa các dân tộc.
C. Phân biệt giữa các dân tộc.
                                                                 D. Học tập giữa các dân tộc.
Câu 9: Quá trình lao động luôn suy nghĩ, cải tiến để tìm tòi cái mới, tìm ra cách giải quyết tối ưu nhằm không ngừng nâng cao chất lượng hiệu quả lao động là nói đến hoạt động lao động
A. chăm chỉ.
                    B. hiệu quả.  
              C. hết mình.
                             D. sáng tạo.
Câu 10: Một trong những biểu hiện của lao động cần cù là lao động với tinh thần
A. chăm chỉ.
                    B. lười biếng.
                     C. ỷ nại.
                             D. dựa dẫm.
Câu 11: Một cá nhân lao động cần cù thì trong công việc họ luôn luôn có xu hướng
A. chờ đợi kết quả người khác.
                                                           B. làm việc chăm chỉ, chịu khó.
C. sao chép kết quả người khác.
                                                    D. hưởng lợi từ việc làm của bạn bè.
Câu 12: Người sáng tạo trong lao động sẽ luôn được mọi người

A. ghen ghét và căm thù.                                                                                        B. tìm cách hãm hại.

C. xa lánh và hắt hủi.
                                                 D. yêu quý và tôn trọng.

II. PHẦN TỰ LUẬN ( 7 điểm )
Câu 1 ( 3 điểm): Tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hóa trên thế giới có ý nghĩa quan trọng, Em hãy bày tỏ quan điểm của mình về một số nhận định sau: 

a. Không có nền văn hóa lớn và nền văn hóa nhỏ, chỉ có các nền văn hóa khác nhau.

b. Sử dụng pha trộn nhiều ngôn ngữ khi giao tiếp là thể hiện sự sành điệu, thức thời.

Câu 2 ( 3 điểm):  Trong giờ làm việc nhóm, bạn A nói riêng với bạn B: “Nhóm mình có bạn H học giỏi nên chúng mình không cần suy nghĩ hay làm gì đâu, vì đã có bạn H làm hết rồi”.

a. Theo em, lời nói của bạn A như vậy có đúng không? Vì sao?

b. Nếu em là bạn B, em sẽ nói gì với A?

Câu 3 ( 1 điểm): Là du học sinh, vào dịp Tết cổ truyền, bạn N cùng nhóm bạn tổ chức các hoạt động Tết theo truyền thống của người Việt ngay tại xứ người như: gói bánh chưng, bánh tét; trang trí hoa mai, hoa đào; mặc trang phục áo dài;... Đối với bạn N, dù ở nơi đâu thì Việt Nam vẫn luôn trong trái tim mình.

Biểu hiện của lòng tự hào về truyền thống dân tộc qua việc làm của các nhân vật trong các trường hợp trên:
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ SỐ 4.

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM.

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	C
	A
	B
	C
	B
	A
	D
	C
	D
	A
	B
	D


II. PHẦN TỰ LUẬN.

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1

(3.0 điểm)

	- Ý kiến a) Đồng tình. Vì: ở một vùng nói riêng và trên thế giới nói chung, có sự cùng tồn tại của nhiều nền văn hóa, dạng thức văn hóa và cách biểu đạt văn hóa,… Mỗi nền văn hóa ấy lại có những nét đặc trưng, nét đẹp riêng đáng để chúng ta tiếp thu, học hỏi.

- Ý kiến b) Không đồng tình. Vì: việc sử dụng pha trộn, lạm dụng nhiều ngôn ngữ khi giao tiếp sẽ làm mất đi nét đẹp, sự trong sáng của ngôn ngữ; đồng thời, cũng thể hiện thái độ thiếu tôn trọng đối với ngôn ngữ bản địa.
	1.5 điểm 

1.5 điểm

	Câu 2

(3.0 điểm)

	- a) Lời nói của bạn A chưa đúng. Vì: lời nói và hành động của A đã thể hiện thái độ lười biếng, ỷ lại vào người khác, thiếu sự tích cực và tự giác trong quá trình học tập.

- b) Nếu là bạn B, em sẽ nói với A rằng: “H có kết quả học tập tốt, nhưng chúng ta không nên ỷ lại vào cậu ấy, vì đây là nhiệm vụ học tập chung của cả nhóm, chúng ta nên tích cực hợp tác, trao đổi, đưa ra ý kiến để cùng hoàn thành nhiệm vụ này”.
	1.5 điểm

1.5 điểm



	Câu 3

(1.0 điểm)


	Bạn N trân trọng những giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam; dù là du học sinh, đang học tập tại nước ngoài, nhưng N vẫn cùng nhóm bạn tổ chức các hoạt động Tết theo truyền thống của người Việt ngay tại xứ người.
	1,0 điểm


*********************************************************************************
Tuần  9:                                                                                                      Ngày     soạn: 
Tiết   9 :                                                                                                      Ngày    giảng: 

BÀI 4.  TIẾT 1: BẢO VỆ LẼ PHẢI ( 2 TIẾT )

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:

1. Về kiến thức

- Giải thích được một cách đơn giản về sự cần thiết phải bảo vệ lẽ phải. 
2. Về năng lực

- Năng lực chung:
+ Tự chủ và tự học để có những kiến thức cơ bản về bảo vệ lẽ phải.

+ Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo ở những tình huống liên quan đến bảo vệ lẽ phải.

- Năng lực đặc thù:

+ Năng lực điều chỉnh hành vi: Thực hiện được việc bảo vệ lẽ phải bằng lời nói và hành động cụ thể phù hợp với lứa tuổi; Khích lệ, động viên bạn bè có thái độ, hành vi bảo vệ lẽ phải, phê phán thái độ, hành vi không bảo vệ lẽ phải.

+ Năng lực tìm hiểu và tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội: Nhận biết được một số hiện tượng, sự kiện, vấn đề của đời sống xã hội về bảo vệ lẽ phải; Bước đầu biết cách thu thập, xử lí thông tin, tìm hiểu một số hiện tượng, sự kiện, tình huống về bảo vệ lẽ phải trong đời sống thực tế; Lựa chọn, đề xuất được cách giải quyết và tham gia giải quyết vấn đề bảo vệ lẽ phải trong một số tình huống cụ thể.

3. Về phẩm chất

- Trung thực: Luôn thống nhất giữa lời nói với việc  làm; nghiêm túc nhìn nhận những khuyết điểm của bản thân và chịu trách nhiệm về  mọi lời  nói, hành vi của bản thân; tôn trọng lẽ phải; bảo vệ điều hay, lẽ phải trước mọi người; 
- Trách nhiệm:  Có trách nhiệm về lời nói và hành vi của mình trong học tập và trong cuộc sống 
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU.
- SGK, SGV, SBT môn Giáo dục Công dân 8;

- Tranh/ảnh, clip, câu chuyện, trò chơi, ví dụ thực tế,... liên quan tới bài học;

- Trích một số điều luật liên quan nội dung bài học;

- Máy tính, máy chiếu projector, bài giảng PowerPoint,....

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

1. Hoạt động: Mở đầu

a. Mục tiêu. Tạo tâm thế tích cực và giúp HS có hiểu biết ban đầu về bài học mới.

b. Nội dung. Học sinh làm việc theo cá nhân, các học sinh cùng suy nghĩ và thực hiện yêu cầu sách giáo khoa đặt ra:

Em hãy đọc câu ca dao dưới đây và trả lời câu hỏi:

"Dù cho đất đổi trời thay

Trăm năm vẫn giữ lòng ngay với đời"

Ý nghĩa của câu ca dao trên là gì?

Hãy nêu một số câu ca dao, tục ngữ khác về bảo vệ lẽ phải.

c. Sản phẩm. Học sinh bước đầu biết và chỉ ra được những một số biểu hiện thường gặp của bảo vệ lẽ phải trong cuộc sống.

Ý nghĩa câu ca dao là tôn trọng lẽ phải

Một số câu ca dao về tôn trọng lẽ phải:

- Của phi nghĩa có giàu đâu / Ở cho ngay thật giàu sang mới bền.

- Dù cho đất đổi trời thay/ Trăm năm vẫn giữ lòng ngay với đời.

- Ăn ngay nói phải.

d. Tổ chức thực hiện

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- Học sinh làm việc theo nhóm để các học sinh cùng suy nghĩ và thực hiện yêu cầu sách giáo khoa đặt ra:

Em hãy đọc câu ca dao dưới đây và trả lời câu hỏi:

"Dù cho đất đổi trời thay

Trăm năm vẫn giữ lòng ngay với đời"

Ý nghĩa của câu ca dao trên là gì?

Hãy nêu một số câu ca dao, tục ngữ khác về bảo vệ lẽ phải.

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Giáo viên gọi từ một đến hai HS lên chia sẻ, các HS khác nhận xét về câu trả lời của bạn

Bước 3. Báo cáo kết quả thảo luận

- Giáo viên yêu cầu một số học sinh trình bày việc chuẩn bị của bản thân mình

- Các học sinh khác chủ động tìm hiểu, góp ý, bổ sung hoàn thiện
Bước 4. Kết luận, nhận định 
- Giáo viên nhận xét đánh giá về quá trình thực hiện nhiệm vụ của học sinh

Gv nhấn mạnh: 

Xã hội được thiết lập bởi những mối quan hệ đa dạng, phong phú giữa các cá nhân. Để duy trì trật tự chung, mỗi công đồng trong xã hội đều có những quy tắc, chuẩn mực giúp con người đều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp với lợi ích của cộng đồng. Những quy tắc, chuẩn mực được cộng đồng thừa nhận là đúng đắn, hợp đạo lý sẽ trở thành lẽ phải.

2. Hoạt động: Khám phá

Nội dung 1: Tìm hiểu nội dung: Sự cần thiết phải bảo vệ lẽ phải

a. Mục tiêu. HS nêu được khái niệm lẽ phải là gì, vì sao mỗi chúng ta cần phải bảo vệ lẽ phải

b. Nội dung. HS làm việc theo nhóm, mỗi nhóm đọc và tìm hiểu thông tin trong sách giáo khoa và trả lời câu hỏi
- Một lần, chánh án Pe-rin Lao-ri chủ trì phiên toà tại Mi-xi-xi-pi – nơi ông sinh sống thuở ấu thơ. Ông đã kết tội và tuyên án phạt tiền con trai của một góa phụ – người bạn rất thân thiết thời tiểu học của ông. Khi phiên toà kết thúc, ông nhận được lá thư từ người mẹ. Bà van xin ông hãy vì tinh thần thời thơ ấu giữa họ mà tha thứ cho con trai bà. Bà giải thích rằng hiện tại bà là một góa phụ cùng đàn còn với cuộc sống hàng ngày hết sức chật vật. Nếu cộng thêm số tiền phạt của con trai biếng nhác và quậy phá thì đó quả là gánh nặng quá lớn đối với bà. Pe - rin Lao ri vẫn kí vào tờ giấy buộc thi hành án của tòa. Nhưng trong là thư viết cho người bạn cũ, ông thừa nhận lá thư của bà đã có tác động rất lớn đến ông. Và có lúc ông đã lưỡng lự giữa sự trung thực của bổn phận và tình cảm bạn bè. Nếu tha bổng mà không phạt tiền con trai bà, ông đã vi phạm lời hứa là sẽ nêu cao pháp luật và như vậy là công lý sẽ bị tổn thương. Nhưng kèm theo bức thư ông đã gửi cho bà một tấm séc bằng tiền của mình, đủ để cho bà nộp phạt và thanh toán án phí. Kết thúc bức thư, ông viết: "Tôi rất vui mừng khi gửi cho bạn tấm séc này vì nó cho tôi cơ hội để thể hiện sự công bằng cũng như sự cảm thông của mình" 
a. Chánh án Pe- rin Lao - ri đã làm gì khi nhận được lá thư của người bạn thời thơ ấu? Việc làm đó của ông có ý nghĩa gì?

b. Theo em, thế nào là bảo vệ lẽ phải?

c. Nêu lí do cho sự cần thiết phải bảo vệ lẽ phải.

c. Sản phẩm. 

a. Chánh án Pe- rin Lao - ri đã tiếp tục kí vào tờ giấy buộc thi hành của tòa án khi nhận được lá thư của người bạn thời thơ ấu

Việc làm đó của ông có ý nghĩa là tôn trọng lẽ phải, bảo vệ điều đúng giúp mọi người trước những điều sai trái, đẩy lùi cái sai cái xấu không vì tình thân mà che đậy sự thật, điều lý lẽ.

b. Theo em, bảo vệ lẽ phải là giúp mỗi người có cách ứng xử phù hợp, góp phần đẩy lùi cái sai, cái
 xấu, để làm lành mạnh mối quan hệ xã hội, thúc đẩy xã hội ổn định, phát triển, củng cố niềm tin
của con người vào cộng đồng, pháp luật và lương tri.

c. Lí do cho sự cần thiết phải bảo vệ lẽ phải: Bất cứ một ai trong số tất cả chúng ta đều luôn hướng đến những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Để làm được điều đó thì lẽ phải có những ý nghĩa rất quan trọng. Mỗi người đều phải có ý thức bảo vệ và tôn trọng lẽ phải. Việc này cũng chính là bảo vệ cho những giá trị tốt đẹp, cho phép những điều tốt đẹp trong cuộc sống được sinh sôi phát triển. Từ xưa đến nay, có biết bao nhiêu người đã từng đấu tranh bảo vệ và tôn trọng lẽ phải. Ta thấy được rằng, xã hội này sẽ trở nên rất tốt đẹp nếu ai cũng có ý thức tôn trọng những điều đúng đắn và sống theo đạo lý.

d. Tổ chức thực hiện

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- HS làm việc theo nhóm, mỗi nhóm đọc và tìm hiểu thông tin trong sách giáo khoa và trả lời câu hỏi

a. Chánh án Pe- rin Lao - ri đã làm gì khi nhận được lá thư của người bạn thời thơ ấu? Việc làm đó của ông có ý nghĩa gì?

b. Theo em, thế nào là bảo vệ lẽ phải?

c. Nêu lí do cho sự cần thiết phải bảo vệ lẽ phải.

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Học sinh đọc thông tin.

- Học sinh làm việc theo nhóm: Suy nghĩ và trả lời câu hỏi giáo viên đặt ra.

Bước 3. Báo cáo kết quả thảo luận

- Giáo viên gọi một số học sinh đại diện các nhóm đứng lên chia sẻ nội dung tìm hiểu về thông tin sách giáo khoa đưa ra

- Các học sinh còn lại tiến hành hoạt động nhận xét và góp ý.

Bước 4. Kết luận, nhận định

- Giáo viên nhận xét bài trả lời của học sinh đã được yêu cầu trình bày và tiến hành nhận xét

- Gv nhận xét, đánh giá, chốt vấn đề để làm rõ khái niệm lẽ phải, khái niệm bảo vệ lẽ phải và sự cần thiết phải bảo vệ lẽ phải

Gv nhấn mạnh: 

Việc bảo vệ lẽ phải giúp mỗi người có cách ứng xử phù hợp, góp phần đẩy lùi cái sai, cái xấu, để làm lành mạnh mối quan hệ xã hội, thúc đẩy xã hội ổn định, phát triển, cũng cố niềm tin của con người vào cộng đồng, pháp luật và lương tri
	1. Sự cần thiết phải bảo vệ lẽ phải.
- Lẽ phải là những điều đúng đắn, phù hợp với đạo lí và lợi ích chung của xã hội 

- Bảo vệ lẽ phải là công nhận, ủng hộ, tuân theo và bảo vệ những điều đúng đắn biết điều chỉnh suy nghĩ, hành vi của mình theo lẽ phải, không chấp nhận và không làm những việc sai trái. 

- Việc bảo vệ lẽ phải giúp mỗi người có cách ứng xử phù hợp, góp phần đẩy lùi cái sai, cái xấu, để làm lành mạnh mối quan hệ xã hội, thúc đẩy xã hội ổn định, phát triển, cũng cố niềm tin của con người vào cộng đồng, pháp luật và lương trí


3. Hoạt động: Luyện tập

Câu hỏi 1: Em đồng tình hay không đồng tình ý kiến nào dưới đây? Vì sao?

a. Mục tiêu. HS củng cố kiến thức đã học thông qua thực hành xử lí tình huống cụ thể có liên quan
đến nội dung bài học, có ý thức tích cực tham gia các hoạt động nhằm góp phần bảo vệ lẽ phải một
cách phù hợp.
b. Nội dung. Học sinh làm việc cá nhân, cùng suy nghĩ, đưa ra các ý kiến để lý giải cho từng trường hợp cụ thể

c. Sản phẩm. 

Em đồng tình với ý kiến: a, d

Em không đồng tình với ý kiến: b, c, e.

Vì việc bảo vệ lẽ phải là giúp mỗi người có cách ứng xử phù hợp, góp phần đẩy lùi cái sai, cái xấu, để làm lành mạnh mối quan hệ xã hội, thúc đẩy xã hội ổn định, phát triển, củng cố niềm tin của con

d. Tổ chức thực hiện

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập

- Giáo viên tổ chức cho học sinh làm việc cá nhân

- Các học sinh cùng suy nghĩ và đưa ra ý kiến của bản thân về từng trường hợp cụ thể

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Học sinh cùng nhau làm việc theo theo cá nhân

- Ghi ý kiến của mình vào vở, có thể trao đổi cặp đôi cùng các bạn bên cạnh để hoàn thiện câu trả lời
Bước 3. Báo cáo kết quả thảo luận

- Giáo viên mời từng học sinh đưa ra ý kiến về từng nội dung 

Bước 4. Kết luận, nhận định
- Giáo viên nhận xét phần trả lời của các học sinh, tổng hợp khái quát để học sinh hiểu được sự cần
thiết phải bảo vệ lẽ phải một cách phù hợp..

Câu hỏi 2: Ai bảo vệ lẽ phải, ai chưa biết bảo vệ lẽ phải trong những trường hợp dưới đây? Vì sao ?

a. Mục tiêu. HS vận dụng các kiến thức đã học để tham gia giải quyết các tình huống phát sinh trong thực tế cuộc sống liên quan đến việc rèn luyện đức tính bảo vệ lẽ phải trong lao động và học tập.
b. Nội dung. HS làm việc cá nhân, đọc suy nghĩ và đưa ra quan điểm của bản thân cho vấn đề đặt ra
c. Sản phẩm. 

Người bảo vệ lẽ phải là: d

Người chưa biết bảo vệ lẽ phải là a, b, c.

Vì bất cứ một ai trong số tất cả chúng ta đều luôn hướng đến những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Để làm được điều đó thì lẽ phải có những ý nghĩa rất quan trọng. Mỗi người đều phải có ý thức bảo vệ và tôn trọng lẽ phải. Việc này cũng chính là bảo vệ cho những giá trị tốt đẹp, cho phép những điều tốt đẹp trong cuộc sống được sinh sôi phát triển. 

d. Tổ chức thực hiện

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập

- HS làm việc cá nhân, đọc tình huống, suy nghĩ và đưa ra quan điểm của bản thân cho từng tình huống

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Học sinh cùng nhau làm việc theo theo cá nhân

- Ghi ý kiến của mình vào vở, có thể trao đổi cặp đôi cùng các bạn bên cạnh để hoàn thiện câu trả lời

Bước 3. Báo cáo kết quả thảo luận

- Giáo viên mời từng học sinh đưa ra ý kiến về từng nội dung 

Bước 4. Kết luận, nhận đinh
- Giáo viên nhận xét phần trả lời của các học sinh, tổng hợp khái quát để hiểu rõ được sự cần thiết phải bảo vệ lẽ phải trong lao động và học tập.

4. Hoạt động: Vận dụng

Câu 1: "Trong thế giới này, chúng ta không chỉ xót xa vì những hành động và lời nói của người xấu mà còn cả vì sự im lặng đáng sợ của người tốt" (Martin Luther King Hãy viết một đoạn văn bình luận về ý kiến trên..

a. Mục tiêu. HS tự giác áp dụng những điều đã học vào thực tiễn với không gian mới, tình huống mới 

b. Nội dung. HS làm việc theo cá nhân, đọc và suy nghĩ về câu nói và viết bài bình luận. Bài viết cần thể hiện rõ được chính kiến của bản thân trong việc bảo vệ lẽ phải

c. Sản phẩm. 

- Bước đầu hiểu được ý nghĩa của việc bảo vệ lẽ phải

d. Tổ chức thực hiện

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập

- HS làm việc theo cá nhân, đọc và suy nghĩ về câu nói và viết bài bình luận. Bài viết cần thể hiện rõ được chính kiến của bản thân trong việc bảo vệ lẽ phải

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Học sinh làm việc ở nhà, suy nghĩ và hoàn thành nhiệm vụ

Bước 3. Báo cáo kết quả thảo luận

- Giáo viên bố trí thời gian để các học sinh có thời gian để học sinh bài viết

- Hoặc giáo viên yêu cầu học sinh chia sẻ bài viết của mình qua nhóm lớp để các học sinh khác cùng trao đổi

Bước 4. Kết luận, nhận định

- Căn cứ vào các tiêu chí, các yêu cầu đặt ra đưa ra những nhận xét để giúp các học sinh hiểu và tôn trọng lẽ phải
*********************************************************************************
Tuần  10:                                                                                                      Ngày     soạn: 
Tiết   10 :                                                                                                      Ngày    giảng: 

BÀI 4.  TIẾT 2: BẢO VỆ LẼ PHẢI ( 2 TIẾT )

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:

1. Về kiến thức

- Thực hiện được việc bảo vệ lẽ phải bằng lời nói và hành động cụ thể, phù hợp với lứa tuổi
2. Về năng lực

- Năng lực chung:

+ Tự chủ và tự học để có những kiến thức cơ bản về bảo vệ lẽ phải.

+ Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo ở những tình huống liên quan đến bảo vệ lẽ phải.

- Năng lực đặc thù:

+ Năng lực điều chỉnh hành vi: Thực hiện được việc bảo vệ lẽ phải bằng lời nói và hành động cụ thể phù hợp với lứa tuổi; Khích lệ, động viên bạn bè có thái độ, hành vi bảo vệ lẽ phải, phê phán thái độ, hành vi không bảo vệ lẽ phải.

+ Năng lực tìm hiểu và tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội: Nhận biết được một số hiện tượng, sự kiện, vấn đề của đời sống xã hội về bảo vệ lẽ phải; Bước đầu biết cách thu thập, xử lí thông tin, tìm hiểu một số hiện tượng, sự kiện, tình huống về bảo vệ lẽ phải trong đời sống thực tế; Lựa chọn, đề xuất được cách giải quyết và tham gia giải quyết vấn đề bảo vệ lẽ phải trong một số tình huống cụ thể.

3. Về phẩm chất

- Trung thực: Luôn thống nhất giữa lời nói với việc  làm; nghiêm túc nhìn nhận những khuyết điểm của
bản thân và chịu trách nhiệm về  mọi lời  nói, hành vi của bản thân; tôn trọng lẽ phải; bảo vệ điều hay, lẽ phải trước mọi người; 
- Trách nhiệm:  Có trách nhiệm về lời nói và hành vi của mình trong học tập và trong cuộc sống 
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU.
- SGK, SGV, SBT môn Giáo dục Công dân 8;

- Tranh/ảnh, clip, câu chuyện, trò chơi, ví dụ thực tế,... liên quan tới bài học;

- Trích một số điều luật liên quan nội dung bài học;

- Máy tính, máy chiếu projector, bài giảng PowerPoint,....

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

1. Hoạt động: Mở đầu

a. Mục tiêu. Tạo tâm thế tích cực và giúp HS có hiểu biết ban đầu về bài học mới.

b. Nội dung. Học sinh làm việc theo cá nhân, các học sinh cùng suy nghĩ và thực hiện yêu cầu sách giáo khoa đặt ra:

Em hãy kể tên những việc làm đúng, làm sai của học sinh trong việc thực hiện nội quy trường
học. Theo em, với những việc làm đúng, làm sai đó, chúng ta cần có thái độ như thế nào? 

c. Sản phẩm. Học sinh bước đầu biết và chỉ ra được những một số biểu hiện thường gặp của bảo vệ lẽ phải trong cuộc sống.

- Một số việc làm đúng của học sinh trong việc thực hiện nội quy trường học:

+ Yêu quí và tôn trọng giữ gìn Quốc kỳ, Quốc huy, ảnh Bác Hồ. Hát đúng Quốc ca, nghiêm trang khi chào cờ.

+ Đi học đầy đủ, đúng giờ. Nghỉ học phải xin phép. 

+ Không nói tục, chửi bậy và thực hiện các hành vi bạo lực học đường.

+ Trước khi đến lớp học: phải học và làm bài đầy đủ; có đầy đủ đồ dùng và phương tiện học tập.

+ Ngồi trong lớp học: Trật tự,chú ý nghe giảng, có ý thức tham gia xây dựng bài;  không được phép ra ngoài khi chưa có sự đồng ý của giáo viên.

+ Có ý thức giữ gìn cơ sở vật chất của trường, tự bảo quản đồ dùng của cá nhân.

+ Tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa do nhà trường tổ chức.

- Một số việc chưa đúng của học sinh trong việc thực hiện nội quy trường học:

+ Đi học muộn; tự ý nghỉ học mà không có lý do.

+ Nói tục, chửi bậy và thực hiện các hành vi bạo lực học đường.

+ Không học bài và làm bài tập trước khi đến lớp.

+ Nói chuyện riêng, ăn quà vặt trong giờ học; không tích cực tham gia xây dựng bài.

+ Từ chối hoặc thái độ thiếu tích cực khi tham gia các hoạt động ngoại khóa do nhà trường tổ chức.

- Những việc làm đúng chúng ta cần khuyến khích, cổ vũ và học tập theo. Trước những việc làm sai, chúng ta cần: nghiêm túc nhắc nhở, phê bình, góp ý sửa chữa.

d. Tổ chức thực hiện

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập

- Học sinh làm việc theo cá nhân, các học sinh cùng suy nghĩ và thực hiện yêu cầu sách giáo khoa đặt ra:

Em hãy kể tên những việc làm đúng, làm sai của học sinh trong việc thực hiện nội quy trường
học. Theo em, với những việc làm đúng, làm sai đó, chúng ta cần có thái độ như thế nào ? 

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Giáo viên gọi từ một đến hai HS lên chia sẻ, các HS khác nhận xét về câu trả lời của bạn

Bước 3. Báo cáo kết quả thảo luận

- Giáo viên yêu cầu một số học sinh trình bày việc chuẩn bị của bản thân mình

- Các học sinh khác chủ động tìm hiểu, góp ý, bổ sung hoàn thiện
Bước 4. Kết luận, nhận định 
- Giáo viên nhận xét đánh giá về quá trình thực hiện nhiệm vụ của học sinh

GV nhấn mạnh: 

Xã hội được thiết lập bởi những mối quan hệ đa dạng, phong phú giữa các cá nhân. Để duy trì trật tự chung, mỗi công đồng trong xã hội đều có những quy tắc, chuẩn mực giúp con người điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp với lợi ích của cộng đồng. Những quy tắc, chuẩn mực được cộng đồng thừa nhận là đúng đắn, hợp đạo lý sẽ trở thành lẽ phải.

2. Hoạt động: Khám phá

Nội dung 2: Tìm hiểu nội dung: Những việc cần làm để bảo vệ lẽ phải.
a. Mục tiêu. Học sinh nêu được:  Những việc cần làm phù hợp với lứa tuổi để góp phần bảo vệ lẽ phải. 

b. Nội dung. HS làm việc theo nhóm, quan sát các hình ảnh sách giáo khoa đưa ra, xác định những việc làm, lời nói và hành động của các nhân vật được đề cập trong từng bức tranh.
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a. Hãy chỉ ra những lời nói, việc làm thể hiện bảo vệ lẽ phải trong nhữung bức tranh trên ?
b. Theo em, học sinh cần làm gì để bảo vệ lẽ phải ?

c. Sản phẩm. 

a. Những lời nói, việc làm thể hiện bảo vệ lẽ phải trong nhữung bức tranh trên:

- Không được dù thế nào đi nữa thì bạn cũng phải minh oan cho bạn ấy. Nếu không, tớ sẽ nhờ thầy giáo can thiệp.

- Thưa chú, có chiếc xe gây tai nạn rồi bỏ chạy. Cháu đã ghi lại biển số xe ạ...

- Con mình sai thì phải chịu hình phạt của pháp luật.

b. Theo em, học sinh cần để bảo vệ lẽ phải cần: thực hiện được việc bảo vệ lẽ phải bằng lời nói và hành động cụ thể, phù hợp với lứa tuổi; khích lệ, động viên bạn bè có thái độ, hành vi bảo vệ lẽ phải, phê phán thái độ, hành ci không bảo vệ lẽ phải.

d. Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ Học tập

- HS làm việc theo nhóm, quan sát các hình ảnh sách giáo khoa đưa ra, xác định những việc làm, lời nói và hành động của các nhân vật được đề cập trong từng bức tranh.

a. Hãy chỉ ra những lời nói, việc làm thể hiện bảo vệ lẽ phải trong nhữung bức tranh trên.

b. Theo em, học sinh cần làm gì để bảo vệ lẽ phải?

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập

- Học sinh cùng nhau đọc thông tin và thảo luận.

- Học sinh làm việc theo nhóm: Suy nghĩ và trả lời câu hỏi giáo viên đặt ra.

Bước 3. Báo cáo kết quả thảo luận

- Giáo viên gọi một số học sinh đứng lên chia sẻ nội dung tìm hiểu về thông tin sách giáo khoa đưa ra qua việc trả lời câu hỏi 1 và 2

- Các nhóm còn lại tiến hành hoạt động nhận xét và góp ý.

Bước 4. Kết luận, nhận định

- Giáo viên nhận xét bài trả lời của học sinh đã được yêu cầu trình bày và tiến hành nhận xét

- Giáo viên chốt kiến thức giúp học sinh hiểu rõ được những việc cần làm để góp phần bảo vệ lẽ phải một cách phù hợp với lứa tuổi

Học sinh cần thực hiện được việc bảo vệ lẽ phải bằng lời nói và hành động cụ thể, phù hợp với lứa tuổi, khích lệ, động viên ban bè có thái độ, hành vi bảo vệ lẽ phải, phê phán thái độ, hành vi không bảo vệ lẽ phải.
	2. Những việc cần làm để bảo vệ lẽ phải.
- Học sinh cần thực hiện được việc bảo vệ lẽ phải bằng lời nói và hành động cụ thể, phù hợp với lứa tuổi, khích lệ, động viên ban bè có thái độ, hành vi bảo vệ lẽ phải, phê phán thái độ, hành vi không bảo vệ lẽ phải.


3. Hoạt động: Luyện tập

Câu hỏi 3: Hãy cùng các bạn trong nhóm sắm vai các nhân vật trong câu chuyện dưới đây và trả lời câu hỏi.

a. Mục tiêu. HS vận dụng các kiến thức đã học để tham gia giải quyết các tình huống phát sinh trong thực tế cuộc sống thấy được sự cần thiết phải bảo vệ lẽ phải.
b. Nội dung. HS làm việc theo nhóm, các nhóm phân công các thành viên tham gia đóng vai, thể hiện kịch bản. Các nhóm không tham gia đóng vai cùng suy nghĩ và trả lời câu hỏi

- Em có nhận xét gì về việc làm của các nhân vật trong truyện?

- Nếu là nhân vật Ngô hoặc Cải, em sẽ làm gì ? Vì sao?

- Nếu là người xử kiện, em sẽ làm gì? Vì sao?

c. Sản phẩm. 

- Em có nhận xét về việc làm của các nhân vật trong truyện: hai nhân vật đều không thực hiện được điều bảo vệ lẽ phải, không ứng xử phù hợp, không đẩy lùi cái sai, cái xấu,

- Nếu là nhân vật Ngô hoặc Cải, em sẽ cãi lí để chứng minh bản thân mình đúng và đưa ra những bằng chứng để chứng minh bản thân mình đúng và bảo vệ lí lẽ của bản thân. Vì em muốn bảo vệ lẽ phải và những điều đúng đắn, có cách ứng xử phù hợp và đẩy lùi cái sai cái xấu.

- Nếu là người xử kiện, em sẽ bảo vệ lẽ phải là giúp mỗi người có cách ứng xử phù hợp, góp phần
đẩy lùi cái sai, cái xấu, để làm lành mạnh mối quan hệ xã hội, thúc đẩy xã hội ổn định, phát triển,
củng cố niềm tin của con người vào cộng đồng, pháp luật và lương tri.

d. Tổ chức thực hiện

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ Học tập

- HS làm việc theo nhóm, các nhóm phân công các thành viên tham gia đóng vai, thể hiện kịch bản. Các nhóm không tham gia đóng vai cùng suy nghĩ và trả lời câu hỏi

+ Em có nhận xét gì về việc làm của các nhân vật trong truyện ?

+ Nếu là nhân vật Ngô hoặc Cải, em sẽ làm gì ? Vì sao ?

+ Nếu là người xử kiện, em sẽ làm gì ? Vì sao ?

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập

- Học sinh cùng nhau làm việc theo theo nhóm, đọc tình huống, liên hệ thực tế và đưa ra câu trả lời cho từng tình huống.

Bước 3. Báo cáo kết quả thảo luận

- Giáo viên tổ chức cho các nhóm tiến hành dàn dựng và biểu diễn 

Bước 4. Kết luận, nhận định
- Giáo viên tổng hợp khái quát để học sinh hiểu được sự cần thiết của việc bảo vệ lẽ phải

Câu hỏi 4: Em sẽ xử lí như thế nào nếu ở trong tình huống dưới đây?
a. Mục tiêu. HS vận dụng các kiến thức đã học để tham gia giải quyết các tình huống phát sinh
trong thực tế cuộc sống thấy được ý nghĩa của việc bảo vệ lẽ phải

b. Nội dung. HS làm việc cá nhân, tự suy nghĩ và đưa ra phương án giải quyết trong từng trường hợp cụ thể, có thể trao đổi với các bạn xung quang để hoàn thiện câu trả lời.

c. Sản phẩm. 

a. em vẫn sẽ tiếp tục đưa ra lí lẽ để bảo vệ điều đúng của bản thân dù mọi người nói đấy là sai, em vẫn kiên định với lí lẽ và chứng minh điều mình đúng.

b. Em sẽ tố cáo hành vi sai trái của hai bạn để đẩy lùi đi những quan hệ xấu để tạo lên những mối quan hệ tốt đẹp trong xã hội.

c. Em sẽ tố cáo hành vị đó với mọi người để bảo vệ cô bé đồng thời xây dựng lên một xã hội công bằng, văn minh tốt đẹp hơn. Để bảo vệ lí lẽ, điều đúng đắn.

d. Em sẽ không nói với ai nhưng sẽ chỉ ra những khuyết điểm của bạn để bạn có thể điều chỉnh và tạo ra phiên bản tốt nhất cho bản thân.

d. Tổ chức thực hiện

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập 

- HS làm việc cá nhân, tự suy nghĩ và đưa ra phương án giải quyết trong từng trường hợp cụ thể, có thể trao đổi với các bạn xung quang để hoàn thiện câu trả lời.

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập

- Học sinh làm việc cá nhân

Bước 3. Báo cáo kết quả thảo luận

- Giáo viên mời một số học sinh chia sẻ bài viết của mình 

Bước 4. Kết luận, nhận định
- Giáo viên nhận xét phần trả lời của các học sinh, tổng hợp khái quát để học sinh hiểu được những việc cần làm để bảo vệ lẽ phải

Câu hỏi 5: Em sẽ khuyên bạn điều gì trong nhữung tình huống sau?

a. Mục tiêu. HS vận dụng các kiến thức đã học để tham gia giải quyết các tình huống phát sinh trong thực tế cuộc sống thấy được ý nghĩa của việc bảo vệ lẽ phải

b. Nội dung. HS làm việc cá nhân, tự suy nghĩ và đưa ra phương án giải quyết trong từng trường hợp cụ thể, có thể trao đổi với các bạn xung quang để hoàn thiện câu trả lời.

c. Sản phẩm. 

a. Em sẽ khuyên mọi người tự giác trình báo lên cơ quan chức năng và không tiếp tục làm điều trái pháp luật nữa.

b. Em sẽ bảo bạn xóa thông tin sai sự thật đi không sẽ báo lên thầy cô hoặc cơ quan chức năng vì không muốn đưa ra những điều lí lẽ đúng đắn thay vì những điều sai trái.

c. Em sẽ tố cáo hành vi của bạn mình vì khi làm sai thì phải nhận lỗi chứ không phải đổ lỗi cho người khác.

d. Tổ chức thực hiện

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập 

- HS làm việc cá nhân, tự suy nghĩ và đưa ra phương án giải quyết trong từng trường hợp cụ thể, có thể trao đổi với các bạn xung quang để hoàn thiện câu trả lời.

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập

- Học sinh làm việc cá nhân

Bước 3. Báo cáo kết quả thảo luận

- Giáo viên mời một số học sinh chia sẻ bài viết của mình 

Bước 4. Kết luận, nhận định
- Giáo viên nhận xét phần trả lời của các học sinh, tổng hợp khái quát để học sinh hiểu được những
việc cần làm để rèn luyện đức tính bảo vệ lẽ phải.

4. Hoạt động: Vận dụng

Câu 2: Hãy thiết kế một thông điệp về bảo vệ lẽ phải.

a. Mục tiêu. HS tự giác áp dụng những điều đã học vào thực tiễn với không gian mới, tình huống mới 

b. Nội dung. HS làm việc theo nhóm tại nhà, suy nghĩ và lên ý tưởng để thực hiện nhiệm vụ được giao.

c. Sản phẩm. 

- Bước đầu hiểu được ý nghĩa sự cần thiết phải bảo vệ lẽ phải
d. Tổ chức thực hiện

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập

- HS làm việc theo nhóm tại nhà, suy nghĩ và lên ý tưởng để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập

- Học sinh làm việc ở nhà, suy nghĩ và hoàn thành nhiệm vụ

Bước 3. Báo cáo kết quả thảo luận

- Giáo viên bố trí thời gian để các học sinh có thời gian để học sinh thuyết minh sản phẩm

- Hoặc giáo viên yêu cầu học sinh chia sẻ bài viết của mình qua nhóm lớp để các học sinh khác cùng trao đổi

Bước 4. Kết luận, nhận định

- Căn cứ vào các tiêu chí, các yêu cầu đặt ra đưa ra những nhận xét để giúp các học sinh hiểu hơn và tích cực rèn luyện phẩm chất cần cù, sáng tạo
*********************************************************************************
Tuần  11:                                                                                                      Ngày     soạn: 
Tiết   11 :                                                                                                      Ngày    giảng: 
BÀI 5. BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN ( TIẾT 1)
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:

1. Về kiến thức

- Giải thích được sự cần thiết phải bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên
2. Về năng lực

- Năng lực chung:

+ Tự chủ và tự học để có những kiến thức cơ bản về bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.

+ Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo ở những tình huống liên quan đến bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.

- Năng lực đặc thù:

+ Năng lực điều chỉnh hành vi: Thực hiện được việc bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên bằng những việc làm phù hợp với lứa tuổi; Phê phán, đấu tranh với nhũng hành vi gây ô nhiễm môi trường và phá hoại tài nguyên thiên nhiên.

+ Năng lực phát triển bản thân: Tự nhận thức được sở thích, điểm mạnh, điểm yếu của bản thân trong việc tham gia bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên; Lập và thực hiện được kế hoạch bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên ở địa phương.

+ Năng lực tìm hiểu và tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội: Nhận biết được một số hiện tượng, vấn đề của đời sống xã hội về bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên; Bước đầu biết cách thu thập, xử lí thông tin, tìm hiểu một số hiện tượng, sự kiện, tình huống về bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên; Lựa chọn, đề xuất được cách giải quyết và tham gia giải quyết được một
số vấn đề bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên trong đời sống thực tế.
3. Về phẩm chất

- Chăm chỉ, tích cực, tự giác tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên
phù hợp với lứa tuổi.

- Có trách nhiệm trong việc bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU.
- SGK, SGV, SBT môn Giáo dục Công dân 8;

- Tranh/ảnh, clip, câu chuyện, trò chơi, ví dụ thực tế,... liên quan tới bài học;

- Trích một số điều luật liên quan nội dung bài học;

- Máy tính, máy chiếu projector, bài giảng PowerPoint,....

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

1. Hoạt động: Mở đầu

a. Mục tiêu. Tạo tâm thế tích cực và giúp HS có hiểu biết ban đầu về bài học mới.

b. Nội dung. Học sinh làm việc theo cá nhân, các học sinh cùng suy nghĩ và thực hiện yêu cầu sách giáo khoa đặt ra:

Em hãy kể một số hoạt động góp phần bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên mà em biết.

c. Sản phẩm. Học sinh bước đầu biết và chỉ ra được những một số biểu hiện thường gặp của bảo vệ tài nguyên và môi trường cũng như ý nghĩa của việc bảo vệ tài nguyên và môi trường

- Một số hoạt động góp phần bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên:

+ Không xả rác bừa bãi; vứt rác đúng nơi quy định.

+ Hạn chế sử dụng túi ni lông, đồ nhựa; tăng cường sử dụng các loại túi đựng được làm từ nguyên liệu: giấy, vải, lá,…

+ Tiết kiệm điện, nước...

+ Hạn chế sử dụng các nguồn năng lượng hóa thạch, như: dầu mỏ, than,…; tăng cường sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo, như: năng lượng Mặt Trời, năng lượng gió,…

+ Đi bộ hoặc sử dụng xe đạp hay phương tiện giao thông công cộng (xe bus, tàu điện,…) khi di chuyển.

+ Tham gia các phong trào, hoạt động bảo vệ môi trường, như: phong trào Ngày Trái Đất; dọn dẹp rác thải tại địa phương; Ngày hội “Môi trường Xanh – Nếp sống xanh”,…

d. Tổ chức thực hiện

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

- Học sinh làm việc theo cá nhân, các học sinh cùng suy nghĩ và thực hiện yêu cầu sách giáo khoa đặt ra:

Em hãy kể một số hoạt động góp phần bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên mà em biết.

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Giáo viên gọi từ một đến hai HS lên chia sẻ, các HS khác nhận xét về câu trả lời của bạn
Bước 3. Báo cáo kết quả thảo luận

- Giáo viên yêu cầu một số học sinh trình bày việc chuẩn bị của bản thân mình

- Các học sinh khác chủ động tìm hiểu, góp ý, bổ sung hoàn thiện
Bước 4. Kết luận, nhận định 
- Giáo viên nhận xét đánh giá về quá trình thực hiện nhiệm vụ của học sinh

GV nhấn mạnh: 

Môi trường và tài nguyên thiên nhiên là điều kiện quan trọng, thiết yếu cho sự tồn tại, phát
triển của con người và sinh vật. Hiện nay, môi trường nhiều nơi bị ô nhiễm nghiêm trọng, tài nguyên thiên nhiên bị cạn kiệt... ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống của con người và sinh vật. Vì vậy, bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên là vấn đề cấp bách trong việc phát triển bên vững của mỗi quốc gia.S
2. Hoạt động: Khám phá

Nội dung 1: Tìm hiểu nội dung: Sự cần thiết phải bảo vệ môi trường

a. Mục tiêu. HS giải thích được sự cần thiết phải bảo vệ môi trường 

b. Nội dung. HS làm việc theo nhóm, mỗi nhóm đọc và tìm hiểu thông tin trong sách giáo khoa và trả lời câu hỏi
- Báo cáo hiện trạng môi trường Quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 đã chỉ ra những ảnh hưởng to lớn của ô nhiễm môi trường đối với sức khoẻ con người. Báo cáo Gánh nặng Bệnh tật Toàn cầu (IMHE, 2017) đã chỉ ra các yếu tố nguy cơ gây tử vong và tàn tật tại Việt Nam, trong đó ô nhiễm môi trường không khí đứng thứ 6, tăng 1 bậc so với năm 2007, đứng sau các nguyên nhân như cao huyết áp, đường huyết, hút thuốc và sử dụng rượu bia. Theo cập nhật mới nhất năm 2019, ô nhiễm không khí đã tăng thêm 1 bậc lên thứ 5 trong bảng xếp hạng về nguy cơ gây tử vong và bệnh tật tại Việt Nam (IMHE, 2019). 
- Ô nhiễm không khí, đặc biệt là ô nhiễm bụi mịn, đang trở thành vấn đề của các quốc gia đang phát triển như Việt Nam. Việc phơi nhiễm với hàm lượng bụi cao trong không khí, đặc biệt là bụi mịn, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh như nhiễm khuẩn cấp tính đường hô hấp dưới, đột qụy, đau tim, bệnh tắc nghẽn phổi mãn tính và ung thư phổi. Khi thải từ hoạt động giao thông và hoạt động công nghiệp chứa nhiều thành phần độc hại như CO, NO, có thể gây ung thư hoặc gây kích thích, một số chất độc khác còn có thể ngấm vào máu, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khoẻ con người. Ảnh hưởng của ô nhiễm nguồn nước đối với sức khoẻ con người thông qua uống nước bị ô nhiễm hay ăn các loại rau quả, thuỷ hải sản được nuôi trồng trong nước bị ô nhiễm... gây nên một số bệnh như các bệnh về đường tiêu hoa, bệnh giun sán, các bệnh do muỗi truyền, các bệnh về mắt ngoài da. Ô nhiễm đất không chỉ ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và chất lượng nông sản mà còn ảnh hưởng tới sức khoẻ con người và động vật thông qua chuỗi thức ăn. Vì vậy để bảo vệ sức khoẻ của chúng ta và thế hệ tương lai, mỗi người cần có ý thức bảo vệ môi trường bằng những hành động cụ thể 
+ Môi trường bị ô nhiễm đã ảnh hưởng tới động, thực vật và con người như thế nào ? Em hãy lấy thêm ví dụ minh chứng cho việc ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường tới đời sống và sản xuất của con người.

+ Theo em, việc bảo vệ môi trường cần thiết như thế nào đối với cuộc sống của người dân và mỗi quốc gia ?

c. Sản phẩm. 

Ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường đến động, thực vật và con người:

- Đối với con người: ô nhiễm môi trường gây ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí là tính mạng của con người. Ví dụ:

+ Ô nhiễm không khí làm tăng nguy cơ mắc các bệnh, như: nhiễm khuẩn cấp tính đường hô hấp dưới, đột quỵ, đau tim, bệnh tắc nghẽn phổi mãn tính và ung thư phổi;

+ Khí thải từ hoạt động giao thông và hoạt động công nghiệp... có thể gây ung thư hoặc gây kích thích.

+ Ô nhiễm nguồn nước gây nên một số bệnh như: các bệnh về đường tiêu hoá, bệnh giun sán, các
bệnh do muỗi truyền, các bệnh về mắt, ngoài da,...

+ Ô nhiễm đất ảnh hưởng tới sức khoẻ con người thông qua chuỗi thức ăn.

- Đối với các loài động, thực vật:

+ Ô nhiễm môi trường đã làm suy thoái, hủy hoại môi trường sống của các loài sinh vật; từ đó,
gián tiếp làm suy giảm sự đa dạng sinh vật và các hệ sinh thái.

+ Ô nhiễm môi trường còn ảnh hưởng tiêu cực đến sự sinh trưởng và phát triển của các loài sinh vật, dẫn đến nhiều nguy cơ, như: các loài sinh vật bị biến đổi gen, bị suy giảm chức năng sinh sản, gây nên tình trạng chết hàng loạt các loài động, thực vật…

d. Tổ chức thực hiện

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

- HS làm việc theo nhóm, mỗi nhóm đọc và tìm hiểu thông tin trong sách giáo khoa và trả lời câu hỏi

+ Môi trường bị ô nhiễm đã ảnh hưởng tới động, thực vật và con người như thế nào? Em hãy lấy thêm ví dụ minh chứng cho việc ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường tới đời sống và sản xuất của con người.

+ Theo em, việc bảo vệ môi trường cần thiết như thế nào đối với cuộc sống của người dân và mỗi quốc gia ?

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Học sinh đọc thông tin.

- Học sinh làm việc theo nhóm: Suy nghĩ và trả lời câu hỏi giáo viên đặt ra.

Bước 3. Báo cáo kết quả thảo luận

- Giáo viên gọi một số học sinh đại diện các nhóm đứng lên chia sẻ nội dung tìm hiểu về thông tin sách giáo khoa đưa ra

- Các học sinh còn lại tiến hành hoạt động nhận xét và góp ý.

Bước 4. Kết luận, nhận định

- Giáo viên nhận xét bài trả lời của học sinh đã được yêu cầu trình bày và tiến hành nhận xét

- Gv nhận xét, đánh giá, chốt vấn đề để làm rõ sự cần thiết phải bảo vệ môi trường vì chính cuộc sống của mỗi chúng ta và đất nước

Gv nhấn mạnh: 

Môi trường và tài nguyên thiên nhiên có tầm quan trọng đặc biệt đối với đời sống của con người, là cơ sở để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, tạo cho con người phương tiện sinh sống, phát triển trí tuệ, đạo đức, tinh thần 2.
	1. Sự cần thiết phải bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên

a. Sự cần thiết phải bảo vệ môi trường
- Bảo vệ môi trường sẽ giúp cho môi trường trong lành, sạch đẹp.

- Bảo đảm cản bằng sinh thái, ngăn chặn, khắc phục các hậu quả xấu do con người và thiên nhiên gây ra.


Nội dung 2: Tìm hiểu nội dung: Sự cần thiết phải bảo vệ tài nguyên thiên nhiên

a. Mục tiêu. HS giải thích được sự cân thiết phải bảo vệ tài nguyên thiên nhiên 

b. Nội dung. HS làm việc theo nhóm, mỗi nhóm đọc và tìm hiểu thông tin trong sách giáo khoa và trả lời câu hỏi
- Theo Tổ chức Nông Lương Liên hợp quốc (FAO), rừng có 5 vai trò chính gồm nuôi dưỡng đất lưu
trữ các bon, cung cấp thực phẩm lành mạnh cho hàng triệu người điều tiết nước và là nhà của khoảng 80% các giống loại sống trên cạn. Quản lí rừng bền vững kết hợp sử dụng hợp lí các nguồn tài nguyên từ rừng là cách tốt nhất chống lại sự biến đổi khí hậu và đóng góp vào sự thịnh vượng, hạnh phúc của các thế hệ hiện tại và tương lai. Ở Việt Nam, chất lượng rừng tự nhiên vẫn chưa cao, rừng phòng hộ chưa phát huy đầy đủ chức năng, tỉ lệ cây xanh/người dân đô thị và nhiều khu vực nông thôn vào còn thấp, tại các đô thị lớn của Việt Nam tỉ lệ cây xanh/người ở mức từ 2 – 5m người, bằng 15 đến 1/10 so với thế giới. Việc phục hồi và quản lý rừng bền vững không chỉ giúp giải quyết các vấn đề liên quan đến biến đổi khí hậu và đa dạng sinh học, mà còn mang đến tiềm năng sản xuất hàng hoá và dịch vụ để phát triển bền vững, thúc đẩy hoạt động kinh tế, tạo việc làm và cải thiện
cuộc sống. Về sử dụng đất, thay đổi sử dụng đất và lâm nghiệp dự kiến đóng góp việc giảm nhẹ phát thải khí nhà kính từ 9,3 – 21,2 triệu tấn CO, thông qua các giải pháp bảo vệ, bảo tồn và sử dụng bền vững rừng và đất lâm nghiệp trồng rừng, phát triển rừng, khoanh nuôi phục hồi rừng tự nhiên,...
a. Em hãy cho biết tài nguyên rừng có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc sống của con người.

b. Theo em, việc bảo vệ và khai thác hợp lí tài nguyên thiên nhiên có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc sống của người dân và sự phát triển của mỗi quốc gia? 

c. Sản phẩm. 

Ý nghĩa của tài nguyên rừng đối với cuộc sống con người:

+ Cung cấp ô-xy, giữ không khí trong lành.

+ Điều tiết nước, phòng chống lũ lụt, xói mòn và sạt lở đất.

+ Bảo vệ độ phì nhiêu và bồi dưỡng tiềm năng của tài nguyên đất.

+ Cung cấp nguồn gỗ, củi,… cho các hoạt động phát triển kinh tế của con người.

+ Các loài động, thực vật trong rừng cũng là một nguồn cung cấp thực phẩm, dược phẩm có giá trị cao và cung cấp nguồn gen quý để nghiên cứu khoa học,…

+ Tài nguyên rừng cũng góp phần phát triển hoạt động du lịch sinh thái, du lịch thám hiểm,… của
con người.

Việc bảo vệ và khai thác hợp lí tài nguyên thiên nhiên giúp đảm bảo cho sự phát triển bền vững của con người và đất nước ở hiện tại và cả tương lai.
d. Tổ chức thực hiện

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

- HS làm việc theo nhóm, mỗi nhóm đọc và tìm hiểu thông tin trong sách giáo khoa và trả lời câu hỏi

a) Em hãy cho biết tài nguyên rừng có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc sống của con người.

b) Theo em, việc bảo vệ và khai thác hợp lí tài nguyên thiên nhiên có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc sống của người dân và sự phát triển của mỗi quốc gia ? 

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Học sinh đọc thông tin.

- Học sinh làm việc theo nhóm: Suy nghĩ và trả lời câu hỏi giáo viên đặt ra.

Bước 3. Báo cáo kết quả thảo luận

- Giáo viên gọi một số học sinh đại diện các nhóm đứng lên chia sẻ nội dung tìm hiểu về thông tin sách giáo khoa đưa ra

- Các học sinh còn lại tiến hành hoạt động nhận xét và góp ý.

Bước 4. Kết luận, nhận định

- Giáo viên nhận xét bài trả lời của học sinh đã được yêu cầu trình bày và tiến hành nhận xét

- Gv nhận xét, đánh giá, chốt vấn đề để làm rõ sự cần thiết phải bảo vệ tài nguyên thiên nhiên vì chính cuộc sống của mỗi chúng ta và đất nước

Gv nhấn mạnh: 

Tài nguyên thiên nhiên có tầm quan trọng đặc biệt đối với đời sống của con người, là cơ sở để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, tạo cho con người phương tiện sinh sống, phát triển trí tuệ, đạo đức, tinh thần.
	1. Sự cần thiết phải bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên

b. Sự cần thiết phải bảo vệ tài nguyên thiên nhiên
- Việc bảo vệ và khai thác hợp lí tài nguyên thiên nhiên giúp đảm bảo cho sự phát triển bền vững của con người và đất nước ở hiện tại và cả tương lai.
.


3. Hoạt động: Luyện tập

Luyện tập 1: Em đồng tình hay không đồng tình với ý kiến nào dưới đây? Vì sao?

a. Mục tiêu. HS củng cố kiến thức đã học thông qua thực hành xử lí tình huống cụ thể có liên quan đến nội dung bài học, có ý thức tích cực tham gia các hoạt động nhằm góp phần bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên một cách phù hợp.
b. Nội dung. Học sinh làm việc cá nhân, cùng suy nghĩ, đưa ra các ý kiến để lý giải cho từng trường hợp cụ thể

c. Sản phẩm. 

- Ý kiến a) Không đồng tình. Vì: để đảm bảo sự phát triển bền vững của kinh tế đất nước, chúng ta cần phải quan tâm bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lí, tiết kiệm các nguồn tài nguyên thiên nhiên.

- Ý kiến b) Đồng ý. Vì: khi xả thải ra môi trường, phải mất thời gian rất lâu thì túi ni-lông mới có thể

phân hủy, do đó, việc thường xuyên sử dụng túi ni-lông, đồ nhựa dùng một lần (ống hút, thìa, đĩa

nhựa,…) góp phần làm trầm trọng tình trạng ô nhiễm.

- Ý kiến c) Không đồng tình. Vì: sử dụng quá nhiều thuốc trừ sâu hóa học có thể gây hại đến cây trồng, khiến cây trồng bị nhiễm độc, từ đó, gián tiếp ảnh hưởng đến sức khỏe của con người và gây ô nhiễm môi trường, suy thoái tài nguyên đất. Để bảo vệ cây trồng, đồng thời giúp giảm tình trạng ô nhiễm, thoái hóa đất, chúng ta có thể lựa chọn sử dụng các chế phẩm sinh học.

- Ý kiến d) Không đồng tình. Vì: Giáo dục, tuyên truyền, xây dựng ý thức trách nhiệm về bảo vệ môi trường là trách nhiệm của mọi công dân.

d. Tổ chức thực hiện

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

- Giáo viên tổ chức cho học sinh làm việc cá nhân

- Các học sinh cùng suy nghĩ và đưa ra ý kiến của bản thân về từng trường hợp cụ thể

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Học sinh cùng nhau làm việc theo theo cá nhân

- Ghi ý kiến của mình vào vở, có thể trao đổi cặp đôi cùng các bạn bên cạnh để hoàn thiện câu trả lời

Bước 3. Báo cáo kết quả thảo luận

- Giáo viên mời từng học sinh đưa ra ý kiến về từng nội dung 

Bước 4. Kết luận, nhận định
- Giáo viên nhận xét phần trả lời của các học sinh, tổng hợp khái quát để học sinh hiểu được sự cần thiết phải bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên một cách phù hợp.
4. Hoạt động: Vận dụng

Câu 1: Em hãy cùng bạn tham gia cuộc thi hùng biện về chủ đề: Bảo vệ môi trường và tài nguyên
thiên nhiên...

a. Mục tiêu. HS tự giác áp dụng những điều đã học vào thực tiễn với không gian mới, tình huống mới 

b. Nội dung. HS làm việc theo theo nhóm, đọc và suy nghĩ về chủ đề đưa ra, trao đổi với các bạn xung quang để có cách thức triển khai phù hợp

c. Sản phẩm. 

- Bước đầu hiểu được trách nhiệm của công dân trong việc bảo vệ tài nguyên và môi trường
d. Tổ chức thực hiện

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

- HS làm việc theo theo nhóm, đọc và suy nghĩ về chủ đề đưa ra, trao đổi với các bạn xung quang để có cách thức triển khai phù hợp

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Học sinh làm việc theo nhóm phù hợp để hoàn thiện nhiệm vụ được giao

Bước 3. Báo cáo kết quả thảo luận

- Giáo viên bố trí thời gian để các học sinh có thời gian để học sinh thực hiện nhiệm vụ

Bước 4. Kết luận, nhận định

- Căn cứ vào các tiêu chí, các yêu cầu đặt ra đưa ra những nhận xét để giúp các học sinh hiểu và tích cực tham gia bảo vệ tài nguyên, môi trường
*********************************************************************************
Tuần  12:                                                                                                      Ngày     soạn: 
Tiết   12 :                                                                                                      Ngày    giảng: 
BÀI 5.   BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN ( TIẾT 2)

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:

1. Về kiến thức

- Nêu được một số quy định cơ bản của pháp luật về bảo vệ môi trường tài nguyên thiên nhiên; 

2. Về năng lực

- Năng lực chung:

+ Tự chủ và tự học để có những kiến thức cơ bản về bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.

+ Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo ở những tình huống liên quan đến bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.

- Năng lực đặc thù:

+ Năng lực điều chỉnh hành vi: Thực hiện được việc bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên bằng những việc làm phù hợp với lứa tuổi; Phê phán, đấu tranh với nhũng hành vi gây ô nhiễm môi trường và phá hoại tài nguyên thiên nhiên.

+ Năng lực phát triển bản thân: Tự nhận thức được sở thích, điểm mạnh, điểm yếu của bản thân
trong việc tham gia bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên; Lập và thực hiện được kế hoạch
bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên ở địa phương.

+ Năng lực tìm hiểu và tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội: Nhận biết được một số hiện tượng, vấn đề của đời sống xã hội về bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên; Bước đầu biết cách thu thập, xử lí thông tin, tìm hiểu một số hiện tượng, sự kiện, tình huống về bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên; Lựa chọn, đề xuất được cách giải quyết và tham gia giải quyết được một số vấn đề bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên trong đời sống thực tế.
3. Về phẩm chất

- Chăm chỉ, tích cực, tự giác tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên
phù hợp với lứa tuổi.

- Có trách nhiệm trong việc bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU.
- SGK, SGV, SBT môn Giáo dục Công dân 8;

- Tranh/ảnh, clip, câu chuyện, trò chơi, ví dụ thực tế,... liên quan tới bài học;

- Trích một số điều luật liên quan nội dung bài học;

- Máy tính, máy chiếu projector, bài giảng PowerPoint,....

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

1. Hoạt động: Mở đầu

a. Mục tiêu. Tạo tâm thế tích cực và giúp HS có hiểu biết ban đầu về bài học mới.

b. Nội dung. Học sinh làm việc theo cá nhân, các học sinh cùng suy nghĩ và thực hiện yêu cầu sách giáo khoa đặt ra:

Em hãy chia sẻ một thông điệp về chủ đề: Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên với các bạn trong lớp.

c. Sản phẩm. Học sinh bước đầu biết và chỉ ra được những một số biểu hiện thường gặp của bảo vệ tài nguyên và môi trường cũng như ý nghĩa của việc bảo vệ tài nguyên và môi trường.
Một số thông điệp về bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên

+ Bảo vệ rừng là bảo vệ lá phổi của chính mình.

+ Tiết kiệm điện vì một hành tinh xanh.

+ Bảo vệ môi trường là bảo vệ cuộc sống của chính chúng ta.

+ Giữ môi trường trong lành để có một tương lai khỏe mạnh.

+ Bảo vệ đa dạng sinh học – xây dựng một tương lai chung cho mọi sự sống.

d. Tổ chức thực hiện

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

- Học sinh làm việc theo cá nhân, các học sinh cùng suy nghĩ và thực hiện yêu cầu sách giáo khoa đặt ra:

Em hãy chia sẻ một thông điệp về chủ đề: Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên với các bạn trong lớp.

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Giáo viên gọi từ một đến hai HS lên chia sẻ, các HS khác nhận xét về câu trả lời của bạn

Bước 3. Báo cáo kết quả thảo luận

- Giáo viên yêu cầu một số học sinh trình bày việc chuẩn bị của bản thân mình

- Các học sinh khác chủ động tìm hiểu, góp ý, bổ sung hoàn thiện
Bước 4. Kết luận, nhận định 
- Giáo viên nhận xét đánh giá về quá trình thực hiện nhiệm vụ của học sinh

GV nhấn mạnh: 

Hiện nay, vấn đề ô nhiễm môi trường và cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên diễn ra ngày càng nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sự tồn tại và phát triển của nhân loại. Vì vậy, bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên là trách nhiệm của mỗi chúng ta 
2. Hoạt động: Khám phá

Nội dung 3: Tìm hiểu nội dung: Các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và TNTN.
a. Mục tiêu. Học sinh nêu được các quy định cơ bản của pháp luật về bảo vệ môi trường
b. Nội dung. HS làm việc theo nhóm, đọc các thông tin và quan sát các hình ảnh sách giáo khoa đưa ra và trả lời câu hỏi
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a. Căn cứ vào các quy định của pháp luật, em hãy cho biết trong các bức tranh trên, chủ thể nào thực hiện đúng, chủ thể nào vi phạm các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Vì sao?

b. Hãy kể thêm một số quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường mà em biết.

c. Sản phẩm. 

- Hình 1: Các nhân vật trong hình đã thực hiện phân loại và vứt rác đúng nơi quy định => đây là hành động đúng với quy định của pháp luật. Chúng ta cần khuyến khích và học tập theo hành động này.

- Hình 2: Người công nhân đổ chất thải chưa qua xử lí ra môi trường => hành vi này đã vi phạm khoản 2 điều 6 Luật bảo vệ môi trường năm 2020. Đây là hình vi đáng lên án và cần phải xử lí nghiêm theo quy định của pháp luật.

- Hình 3: Chiếc xe tải làm rơi, vương vãi chất thải ra môi trường => hành vi này đã vi phạm khoản 1 điều 6 Luật bảo vệ môi trường năm 2020. Đây là hình vi đáng lên án và cần phải xử lí nghiêm theo quy định của pháp luật.

- Khoản 4 điều 6 Luật bảo vệ môi trường năm 2020 nghiêm cấm hành vi: Gây tiếng ồn, độ rung vượt mức cho phép theo quy chuẩn kĩ thuật môi trường; xả thải khói, bụi, khí có mùi độc hại vào không khí.

- Khoản 5 điều 6 Luật bảo vệ môi trường năm 2020 nghiêm cấm hành vi:Thực hiện dự án đầu tư hoặc xả thải khi chưa đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

- Khoản 6 điều 6 Luật bảo vệ môi trường năm 2020 nghiêm cấm hành vi:Nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, quá cảnh chất thải từ nước ngoài dưới mọi hình thức.

- Khoản 10 điều 6 Luật bảo vệ môi trường năm 2020 nghiêm cấm hành vi:Sản xuất, kinh doanh sản
phẩm gây nguy hại cho sức khỏe con người, sinh vật và tự nhiên; sản xuất, sử dụng nguyên liệu, vật
liệu xây dựng chứa yếu tố độc hại vượt mức cho phép theo quy chuẩn kỹ thuật môi trường.

d. Tổ chức thực hiện

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

- HS làm việc theo nhóm, đọc các thông tin và quan sát các hình ảnh sách giáo khoa đưa ra và trả lời câu hỏi

a) Căn cứ vào các quy định của pháp luật, em hãy cho biết trong các bức tranh trên, chủ thể nào thực hiện đúng, chủ thể nào vi phạm các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Vì sao?

b) Hãy kể thêm một số quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường mà em biết.

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Học sinh cùng nhau đọc thông tin và thảo luận.

- Học sinh làm việc theo nhóm: Suy nghĩ và trả lời câu hỏi giáo viên đặt ra.

Bước 3. Báo cáo kết quả thảo luận

- Giáo viên gọi một số học sinh đứng lên chia sẻ nội dung tìm hiểu về thông tin sách giáo khoa đưa ra qua việc trả lời câu hỏi 

- Các nhóm còn lại tiến hành hoạt động nhận xét và góp ý.

Bước 4. Kết luận, nhận định

- Giáo viên nhận xét bài trả lời của học sinh đã được yêu cầu trình bày và tiến hành nhận xét

- Giáo viên chốt kiến thức giúp học sinh hiểu rõ tầm quan trọng của việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường

Bảo vệ môi trường là quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mọi cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân. Nhà nước có chính sách bảo vệ môi trường, quản lí, sử dụng hiệu quả, bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn thiên nhiên đa dạng sinh học, chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.
	2. Quy định cơ bản của pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên

a. Quy định cơ bản của pháp luật về bảo vệ môi trường
- Nghiêm cấm đổ chất thải, chất độc hại làm ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước, xả thải khi độc hại trực tiếp vào nguồn nước, vào lòng đất khai thác trái phép khoảng sân, cát sỏi trên sông suối, kênh rạch, gây sạt lở biến dạng dòng chảy....


Nội dung 4: Tìm hiểu nội dung: Các quy định của pháp luật về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.
a. Mục tiêu. Học sinh nêu được các quy định cơ bản của pháp luật về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên
b. Nội dung. HS làm việc theo nhóm, đọc các thông tin và quan sát các hình ảnh sách giáo khoa đưa ra và trả lời câu hỏi
- Từ khi công ty T về khu vực làng chài X khai thác cát trái phép, môi trường nơi đây bị ảnh hưởng nghiêm trọng, cuộc sống của người dẫn gặp nhiều khó khăn Tài nguyên cát nơi đây ngày một cạn kiệt sông bị lệch dòng chảy, xói mòn, sạt lở, gây sút lún, diện tích canh tác và nuôi trồng thuỷ sản bị thu hẹp. Đêm đêm, tiếng ồn lớn từ máy khai thác cát khiến nhiều người bị mất ngủ, Trước thực trạng đó. Hải và một số người dân trong làng chài đã tố cáo hành vi của Công ty T. Chính quyền đã xử lí
sai phạm của Công ty T theo đúng quy định của pháp luật. 
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a. Dựa vào thông tin 1, em hãy cho biết các chủ thể ở trường hợp 2 và hai bức tranh đã thực hiện đúng hay chưa đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. Vì sao?.

b. Hãy kể thêm một số quy định của pháp luật về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên mà em biết.

c. Sản phẩm. 

- Trong trường hợp 2.

+ Công ty T đã thực hiện hoạt động khai thác cát trái phép khiến môi trường sống của người dân làng chài X bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đây là hành vi vi phạm quy định của pháp luật (khoản 5 điều 9 Luật Tài nguyên nước năm 2012, sửa đổi bổ sung năm 2018).

+ Anh Hải và người dân làng chài X đã thu thập chứng cứ và tố cáo những sai phạm của công ty T.
Hành vi của anh Hải và người dân trong làng chài là đúng pháp luật, đáng được khuyến khích.

- Trong hình 1: Các nhân vật trong ảnh đã thực hiện hoạt động trồng và chăm sóc cây xanh. Đây là hành động phù hợp với quy định của pháp luật, chúng ta cần khuyến khích và học tập theo.

- Trong hình 2: Nhân vật trong bức ảnh đang thực hiện hành vi săn bắt thú rừng. Hành vi này đã vi phạm khoản 3 điều 9 Luật lâm nghiệp năm 2017. Đây là hành vi đáng lên án và bị xử lí theo quy định của pháp luật.

d. Tổ chức thực hiện

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

- HS làm việc theo nhóm, đọc các thông tin và quan sát các hình ảnh sách giáo khoa đưa ra và trả lời câu hỏi

a) Dựa vào thông tin 1, em hãy cho biết các chủ thể ở trường hợp 2 và hai bức tranh đã thực hiện đúng hay chưa đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. Vì sao ?.

b) Hãy kể thêm một số quy định của pháp luật về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên mà em biết.

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Học sinh cùng nhau đọc thông tin và thảo luận.

- Học sinh làm việc theo nhóm: Suy nghĩ và trả lời câu hỏi giáo viên đặt ra.

Bước 3. Báo cáo kết quả thảo luận

- Giáo viên gọi một số học sinh đứng lên chia sẻ nội dung tìm hiểu về thông tin sách giáo khoa đưa ra qua việc trả lời câu hỏi 1 và 2

- Các nhóm còn lại tiến hành hoạt động nhận xét và góp ý.

Bước 4. Kết luận, nhận định

- Giáo viên nhận xét bài trả lời của học sinh đã được yêu cầu trình bày và tiến hành nhận xét

- Giáo viên chốt kiến thức giúp học sinh hiểu rõ tầm quan trọng của việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường

Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên là quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mọi cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân. Nhà nước có chính sách bảo vệ môi trường, quản lí, sử dụng hiệu quả, bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn thiên nhiên đa dạng sinh học, chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.
	2. Quy định cơ bản của pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên

b. Quy định cơ bản của pháp luật về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên
- Nghiêm cấm các hoạt động chặt, phá, lấn chiếm, đốt rừng, đưa chất cháy nổ, săn bắn, nuôi nhốt, giết tàng trữ, buôn bán động vật rừng trái quy định, khai thác tài nguyên thiên nhiên trái quy định của pháp luật 

- Chỉ được tiến hành hoạt động khoáng sản khi được cơ quan quản lí nhà nước có thẩm quyền cho phép. Nghiêm cấm huỷ hoại nguồn lợi thuỷ sản, nơi cư trú của các loài thuỷ sản, khai thác, nuôi trồng thuỷ sản ảnh hưởng đến môi trường sống. 


3. Hoạt động: Luyện tập

Câu hỏi 2: Hành vi nào dưới đây thực hiện đúng, hành vi nào vi phạm pháp luật về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên? Vì sao?

a. Mục tiêu. HS vận dụng các kiến thức đã học để tham gia giải quyết các tình huống phát sinh trong thực tế cuộc sống liên quan đến việc bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên 

b. Nội dung. HS làm việc cá nhân, đọc suy nghĩ và đưa ra quan điểm của bản thân cho vấn đề đặt ra
c. Sản phẩm. 

- Các hành vi thực hiện đúng pháp luật về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên là:

+ Khai thác rừng trồng theo quy hoạch của Nhà nước.

+ Tố cáo hành vi khai thác khoáng sản trái phép.

+ Sử dụng tiết kiệm điện, nước.

- Các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên là:

+ Săn, bắn, bẫy, bắt động vật quý hiếm để bán => vi phạm khoản 3 điều 9 Luật lâm nghiệp năm 2017.

+ Dùng mìn, điện để đánh bắt cá => vi phạm khoản 7 điều 7 Luật Thủy sản năm 2017

+ Phá rừng nguyên sinh để trồng cà phê => vi phạm khoản 1 điều 9 Luật Lâm nghiệp năm 2017.

d. Tổ chức thực hiện

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

- HS làm việc cá nhân, đọc tình huống, suy nghĩ và đưa ra quan điểm của bản thân cho từng tình huống
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Học sinh cùng nhau làm việc theo theo cá nhân

- Ghi ý kiến của mình vào vở, có thể trao đổi cặp đôi cùng các bạn bên cạnh để hoàn thiện câu trả lời

Bước 3. Báo cáo kết quả thảo luận

- Giáo viên mời từng học sinh đưa ra ý kiến về từng nội dung 

Bước 4. Kết luận, nhận đinh
- Giáo viên nhận xét phần trả lời của các học sinh, tổng hợp khái quát để hiểu rõ được sự cần thiết phải bảo vệ tài nguyên và môi trường.

Câu hỏi 3: Em hãy đọc tình huống dưới đây và trả lời câu hỏi:
a. Trên đường đi học về, H và Đ phát hiện một chiếc ô tô đang đỗ phế thải xuống bờ mương thoát nước của xóm mình. H rủ Đ đi báo công an xã nhưng Đ từ chối vì cho rằng đó không phải là việc của mình.
- Em hãy nhận xét về hành vi của các nhân vật trong tình huống trên.
- Nếu là H, em sẽ làm gì ?
b. Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (ngày 5 - 6), Uỷ ban nhân dân xã T đã phát động cuộc thi “Sáng kiến tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên". Mỗi xóm sẽ chọn một sáng kiến xuất sắc để tham gia dự thi.
Nếu là người dân trong xã T, em và gia đình sẽ đề xuất sáng kiến tiết kiệm tài nguyên nào ? Vì sao?
a. Mục tiêu. HS vận dụng các kiến thức đã học để tham gia giải quyết các tình huống phát sinh trong thực tế cuộc sống thấy được sự cần thiết phải tuân thủ pháp luật về bảo vệ tài nguyên và môi trường.
b. Nội dung. Học sinh làm việc cá nhân, đọc tình huống suy nghĩ và đưa ra cách giải quyết cho từng tình huống
c. Sản phẩm. 

* Trả lời câu hỏi tình huống a)
- Nhận xét:

+ Bạn H đã có ý thức bảo vệ môi trường (thể hiện qua hành vi: muốn trình báo công an để tố cáo hành vi sai phạm của chiếc ô tô)

+ Bạn Đ chưa có ý thức bảo vệ môi trường (thể hiện qua hành vi: từ chối việc tố cáo hành vi sai phạm của chiếc ô tô)

- Nếu là H, em sẽ:

+ Bí mật dùng điện thoại để chụp ảnh/ quay lại video về hành vi đổ phế thải xuống bờ mương thoát nước.

+ Nhanh chóng đến gặp lực lượng công an xã để cung cấp bằng chứng, tố cáo hành vi sai phạm của chủ chiếc ô tô.

* Trả lời câu hỏi tình huống b)
- Nếu là người dân trong xã T, em sẽ đề xuất sáng kiến tiết kiệm tài nguyên nước. Vì:

+ Nước là tài nguyên quý giá, rất cần thiết cho sự sống của con người và các loài sinh vật, nhưng nước không phải là vô tận.

+ Việc tiết kiệm nước còn giúp ngăn ngừa cạn kiệt nguồn nước ngầm và góp phần bảo vệ môi trường.

+ Hàng triệu người trên thế giới đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nước sinh hoạt.

d. Tổ chức thực hiện

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

- Học sinh làm việc cá nhân, đọc tình huống suy nghĩ và đưa ra cách giải quyết cho từng tình huống

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Học sinh cùng nhau làm việc theo theo nhóm, đọc tình huống, liên hệ thực tế và đưa ra câu trả lời

cho từng tình huống.

Bước 3. Báo cáo kết quả thảo luận
- Giáo viên tổ chức cho học sinh đưa ra quan điểm của mình đối với từng tình huống và có những kiến nghị phù hợp  

Bước 4. Kết luận, nhận định
- Giáo viên tổng hợp khái quát để học sinh hiểu được trách nhiệm của học sinh trong việc bảo vệ tài
nguyên và môi trường
4. Hoạt động: Vận dụng

Câu 2: Em hãy cùng các bạn thực hiện một dự án bảo vệ môi trường hoặc tài nguyên thiên nhiên ở nơi em sinh sống..

a. Mục tiêu. HS tự giác áp dụng những điều đã học vào thực tiễn với không gian mới, tình huống mới 

b. Nội dung. HS làm việc theo nhóm tại nhà, suy nghĩ và lên ý tưởng để thực hiện nhiệm vụ được giao.

c. Sản phẩm. 

- Bước đầu hiểu được ý nghĩa sự cần thiết phải bảo vệ tài nguyên, môi trường
d. Tổ chức thực hiện

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

- HS làm việc theo nhóm tại nhà, suy nghĩ và lên ý tưởng để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Học sinh làm việc ở nhà, suy nghĩ và hoàn thành nhiệm vụ

Bước 3. Báo cáo kết quả thảo luận
- Giáo viên bố trí thời gian để các học sinh có thời gian để học sinh thuyết minh sản phẩm

- Hoặc giáo viên yêu cầu học sinh chia sẻ bài viết của mình qua nhóm lớp để các học sinh khác cùng trao đổi

Bước 4. Kết luận, nhận định

- Căn cứ vào các tiêu chí, các yêu cầu đặt ra đưa ra những nhận xét để giúp các học sinh hiểu hơn và tích cực tài nguyên, môi trường
*********************************************************************************
Tuần  13:                                                                                                      Ngày     soạn: 
Tiết   13:                                                                                                      Ngày    giảng: 
BÀI 5. BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN ( TIẾT 3)

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:

1. Về kiến thức

- Nếu được một số biện pháp cần thiết để bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.

- Nếu được trách nhiệm của học sinh trong việc bảo vệ môi trường tài nguyên thiên nhiên,

2. Về năng lực

- Năng lực chung:

+ Tự chủ và tự học để có những kiến thức cơ bản về bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.

+ Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo ở những tình huống liên quan đến bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.

- Năng lực đặc thù:

+ Năng lực điều chỉnh hành vi: Thực hiện được việc bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên bằng những việc làm phù hợp với lứa tuổi; Phê phán, đấu tranh với nhũng hành vi gây ô nhiễm môi trường và phá hoại tài nguyên thiên nhiên.

+ Năng lực phát triển bản thân: Tự nhận thức được sở thích, điểm mạnh, điểm yếu của bản thân trong việc tham gia bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên; Lập và thực hiện được kế hoạch bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên ở địa phương.

+ Năng lực tìm hiểu và tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội: Nhận biết được một số hiện tượng, vấn đề của đời sống xã hội về bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên; Bước đầu biết cách thu thập, xử lí thông tin, tìm hiểu một số hiện tượng, sự kiện, tình huống về bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên; Lựa chọn, đề xuất được cách giải quyết và tham gia giải quyết được một số vấn
đề bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên trong đời sống thực tế.
3. Về phẩm chất

- Chăm chỉ, tích cực, tự giác tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên phù hợp với lứa tuổi.

- Có trách nhiệm trong việc bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU.
- SGK, SGV, SBT môn Giáo dục Công dân 8;

- Tranh/ảnh, clip, câu chuyện, trò chơi, ví dụ thực tế,... liên quan tới bài học;

- Trích một số điều luật liên quan nội dung bài học;

- Máy tính, máy chiếu projector, bài giảng PowerPoint,....

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

1. Hoạt động: Mở đầu

a. Mục tiêu. Tạo tâm thế tích cực và giúp HS có hiểu biết ban đầu về bài học mới.

b. Nội dung. Học sinh làm việc theo cá nhân, các học sinh cùng quan sát 2 hình ảnh, suy nghĩ và thực hiện yêu cầu sách giáo khoa đặt ra:

Theo em, môi trường và tài nguyên thiên nhiên có ý nghĩa như thế nào đối với con người?

c. Sản phẩm. Học sinh bước đầu biết và chỉ ra được những một số biểu hiện thường gặp của bảo vệ tài nguyên và môi trường cũng như ý nghĩa của việc bảo vệ tài nguyên và môi trường.

* Gọi tên các hình ảnh:

- Hình ảnh 1: Ô nhiễm môi trường.

- Hình ảnh 2: Tài nguyên rừng bị tàn phá

* Ý nghĩa của môi trường và tài nguyên thiên nhiên:

- Môi trường và tài nguyên thiên nhiên có tầm quan trọng đặc biệt đối với đời sống con người, sinh vật và sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước:

+ Môi trường trong lành góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của con người.

+ Tài nguyên thiên nhiên là nguồn lực cần thiết cho sự phát triển bền vững của đất nước.

d. Tổ chức thực hiện

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

- Học sinh làm việc theo cá nhân, các học sinh cùng quan sát 2 hình ảnh sách giáo khoa đưa ra, suy
nghĩ và thực hiện yêu cầu sách giáo khoa đặt ra:

Theo em, môi trường và tài nguyên thiên nhiên có ý nghĩa như thế nào đối với con người?

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Giáo viên gọi từ một đến hai HS lên chia sẻ, các HS khác nhận xét về câu trả lời của bạn
Bước 3. Báo cáo kết quả thảo luận

- Giáo viên yêu cầu một số học sinh trình bày việc chuẩn bị của bản thân mình

- Các học sinh khác chủ động tìm hiểu, góp ý, bổ sung hoàn thiện
Bước 4. Kết luận, nhận định 
- Giáo viên nhận xét đánh giá về quá trình thực hiện nhiệm vụ của học sinh

GV nhấn mạnh: 

Môi trường và tài nguyên thiên nhiên có vai trò rất quan trọng trong cuộc sống, hiện nay, chất lượng môi trường nhiều nơi suy giảm mạnh đa dạng sinh học và tài nguyên thiên nhiên suy thoái đến mức báo động, hạn hán và xâm nhập mặn gia tăng. Mỗi chúng ta cần nâng cao ý thức tích cực thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên để đảm bảo môi trường sống tốt nhất cho mình mọi người xung quanh.

2. Hoạt động: Khám phá

Nội dung 5: Tìm hiểu nội dung: Một số biện pháp bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên

a. Mục tiêu. Học sinh nêu được một số biện pháp phù hợp để góp phần bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.
b. Nội dung. HS làm việc theo nhóm, đọc các thông tin 1,2 và trả lời câu hỏi
- Ngày 1 - 4 - 2021. Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đề án trồng 1 tỉ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025 với mục tiêu đến hết năm 2025, cả nước trồng được 1 tỉ cây xanh, trong đó 630 triệu cây trồng phân tán ở các khu đô thị và vùng nông thôn, 310 triệu cây trồng tập trung trong rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và trồng mới vùng sản xuất, nhằm góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, cải thiện cảnh quan và ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển kinh đề xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và sự phát triển bền vùng của đất nước.
- Nông nghiệp hữu cơ khai thác tổng hợp tất cả các yếu tố tự nhiên sẵn có như: độ phì của đất, sử dụng nguồn gen, giống cây trồng bản địa thích nghi, khai thác hợp lý nguồn nước, thời vụ và các nguồn phân hữu cơ. Việc ứng dụng tốt nông nghiệp hữu cơ chính là giải quyết rốt ráo, cơ bản nhất trong hạn chế tối đa các hóa chất gây độc hại cho cây trồng và môi trường sống như phân hóa học, thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, thuốc kích thích tăng trưởng, tăng trong, hoà chất bảo quản...
a) Các biện pháp nêu ở thông tin trên có tác dụng bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên như thế nào?

b) Hãy kể thêm một số biện pháp khác để bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.

c) Địa phương em đã có những việc làm nào để bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên?

c. Sản phẩm. 

- Tác dụng của biện pháp trồng cây xanh; bảo vệ rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và trồng mới rừng sản xuất (thông tin 1):

+ Bảo vệ môi trường sinh thái, cải thiện cảnh quan và ứng phó với biến đổi khí hậu.

+ Phát triển kinh tế xã hội; nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và sự phát triển bền vững của đất nước.

- Tác dụng của biện pháp phát triển nền nông nghiệp hữu cơ (thông tin 2):

+ Hạn chế tối đa các hoá chất gây độc hại cho cây trồng và môi trường sống như: phân hoá học, thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, thuốc kích thích tăng trưởng, tăng trọng, hoá chất bảo quản...

+ Góp phần cải tạo môi trường đất.

d. Tổ chức thực hiện

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

- HS làm việc theo nhóm, đọc các thông tin 1,2 và trả lời câu hỏi

a) Các biện pháp nêu ở thông tin trên có tác dụng bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên như thế nào?

b) Hãy kể thêm một số biện pháp khác để bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.

c) Địa phương em đã có những việc làm nào để bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên ?

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Học sinh cùng nhau đọc thông tin và thảo luận.

- Học sinh làm việc theo nhóm: Suy nghĩ và trả lời câu hỏi giáo viên đặt ra.

Bước 3. Báo cáo kết quả thảo luận

- Giáo viên gọi một số học sinh đứng lên chia sẻ nội dung tìm hiểu về thông tin sách giáo khoa đưa ra qua việc trả lời câu hỏi 

- Các nhóm còn lại tiến hành hoạt động nhận xét và góp ý.

Bước 4. Kết luận, nhận định

- Giáo viên nhận xét bài trả lời của học sinh đã được yêu cầu trình bày và tiến hành nhận xét

- Giáo viên chốt kiến thức giúp học sinh được các biện pháp nhằm bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên

Thường xuyên tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường cho người dân, cộng đồng, doanh nghiệp, thực hiện tăng trưởng xanh, phát triển kinh tế ít chất thải, kinh tế tuần hoàn, trồng rừng,..
	3. Một số biện pháp bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên

+ Chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ tài nguyên, môi trường.

+ Nghiêm cấm mọi hoạt động làm suy kiệt nguồn tài nguyên, huỷ hoại môi trường.




Nội dung 5: Tìm hiểu nội dung: Trách nhiệm của học sinh trong việc bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên

a. Mục tiêu. Học sinh nêu được trách nhiệm của học sinh trong việc bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.
b. Nội dung. HS làm việc theo nhóm, đọc các thông tin 1,2 và trả lời câu hỏi
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a) Các bạn trong tranh đã làm gì để bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên?

b) Em đã có những hành động và việc làm nào để bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên?

c. Sản phẩm. 

- Tranh 1: các bạn học sinh tham gia quét dọn đường làng, ngõ xóm.

- Tranh 2: bạn học sinh nam tố cáo hành vi chặt phá rừng

- Tranh 3: các bạn học sinh tham gia vẽ tranh về đề tài bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.

* Một số hành động và việc làm nào để bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên của em:

+ Không xả rác bừa bãi;

+ Hạn chế sử dụng túi ni lông, đồ nhựa;

+ Tiết kiệm điện, nước,...

+ Đi bộ hoặc sử dụng xe đạp hay phương tiện giao thông công cộng (xe bus, tàu điện,…) khi di
chuyển.

+ Nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên;

+ Tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào, hoạt động bảo vệ môi trường tại địa phương. Ví dụ: hưởng ứng phong trào Ngày Trái Đất; tham gia các hoạt động dọn dẹp rác thải tại địa phương; tham gia Ngày hội “Môi trường Xanh – Nếp sống xanh”,…

d. Tổ chức thực hiện

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

- HS làm việc theo nhóm, đọc các thông tin 1,2 và trả lời câu hỏi

a) Các bạn trong tranh đã làm gì để bảo vệ môi trưởng và tài nguyên thiên nhiên?

b) Em đã có những hành động và việc làm nào để bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên ?

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Học sinh cùng nhau đọc thông tin và thảo luận.

- Học sinh làm việc theo nhóm: Suy nghĩ và trả lời câu hỏi giáo viên đặt ra.

Bước 3. Báo cáo kết quả thảo luận

- Giáo viên gọi một số học sinh đứng lên chia sẻ nội dung tìm hiểu về thông tin sách giáo khoa đưa ra qua việc trả lời câu hỏi 

- Các nhóm còn lại tiến hành hoạt động nhận xét và góp ý.

Bước 4. Kết luận, nhận định

- Giáo viên nhận xét bài trả lời của học sinh đã được yêu cầu trình bày và tiến hành nhận xét

- Giáo viên chốt kiến thức giúp học sinh được các biện pháp nhằm bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên phù hợp với lứa tuổi

Tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào, hoạt động bảo vệ môi trường tại địa phương. Ví dụ: hưởng ứng phong trào Ngày Trái Đất; tham gia các hoạt động dọn dẹp rác thải tại địa phương; tham gia Ngày hội “Môi trường Xanh – Nếp sống xanh”,…
	4. Trách nhiệm của học sinh trong việc bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên

+ Tích cực tham gia vào các phong trào, hoạt động bảo vệ môi trường tại địa phương.

+ Thường xuyên tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường cho người dân, cộng đồng, doanh nghiệp, thực hiện tăng trưởng xanh, phát triển kinh tế ít chất thải, kinh tế tuần hoàn, trồng rừng,..

 


3. Hoạt động: Luyện tập

Câu hỏi 4: Em hãy đưa ra lời khuyên cho mỗi nhân vật trong các tình huống dưới đây:

a. Mục tiêu. HS vận dụng các kiến thức đã học để tham gia giải quyết các tình huống phát sinh trong thực tế cuộc sống thấy được ý nghĩa của việc bảo vệ tài nguyên và môi trường.

b. Nội dung. HS làm việc cá nhân, tự suy nghĩ và đưa ra phương án giải quyết trong từng trường hợp cụ thể, có thể trao đổi với các bạn xung quang để hoàn thiện câu trả lời.

c. Sản phẩm. 

Tình huống a) Khuyên bác A không nên thực hiện ý định trên. Vì: việc chặt cây gỗ trong rừng phòng hộ để bán lấy tiền là hành vi vi phạm khoản 1 điều 9 luật Lâm nghiệp năm 2017. Nếu thực hiện ý định trên, bác B sẽ phải chịu các hình phạt theo quy định của pháp luật.

Tình huống b) Trong tình huống này, bạn V nên:

+ Từ chối tham gia đào vàng cùng Y và mọi người trong xóm.

+ Giải thích để Y và mọi người hiểu: hành vi vào núi đào vàng là vi phạm pháp luật (khai thác trái phép tài nguyên khoáng sản) và sẽ phải chịu các hình phạt theo quy định. Yêu cầu mọi người nên chấm dứt hành vi đó và tới cơ quan công an đầu thú để hưởng sự khoan hồng.

+ Nếu Y và mọi người trong xóm vẫn tiếp tục thực hiện hoạt động khai thác vàng trái phép, V nên trình báo thông tin tới lực lượng công an.

d. Tổ chức thực hiện

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

- HS làm việc cá nhân, tự suy nghĩ và đưa ra phương án giải quyết trong từng trường hợp cụ thể, có

 thể trao đổi với các bạn xung quang để hoàn thiện câu trả lời.

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Học sinh làm việc cá nhân

Bước 3. Báo cáo kết quả thảo luận

- Giáo viên mời một số học sinh chia sẻ bài viết của mình 

Bước 4. Kết luận, nhận định
- Giáo viên nhận xét phần trả lời của các học sinh, tổng hợp khái quát để học sinh hiểu được những việc bảo vệ tài nguyên và môi trường

Câu hỏi 5: Hãy kể những việc em đã làm để góp phần bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.
a. Mục tiêu. HS vận dụng các kiến thức đã học để thực hiện tốt trách nhiệm của học sinh trong việc bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên
b. Nội dung. HS làm việc cá nhân, tự suy nghĩ và kể lại những việc làm của bản thân trong việc bảo vệ tài nguyên, môi trường

c. Sản phẩm. 

+ Không xả rác bừa bãi; thực hiện phân loại rác và vứt rác đúng nơi quy định.

+ Hạn chế sử dụng túi ni lông, đồ nhựa; tăng cường sử dụng các loại túi đựng được làm từ nguyên liệu: giấy, vải,…

+ Tiết kiệm điện, nước,...

d. Tổ chức thực hiện

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

- HS làm việc cá nhân, tự suy nghĩ và kể lại những việc làm của bản thân trong việc bảo vệ tài nguyên, môi trường

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Học sinh làm việc cá nhân

Bước 3. Báo cáo kết quả thảo luận

- Giáo viên mời một số học sinh chia sẻ bài viết của mình 

Bước 4. Kết luận, nhận định
- Giáo viên nhận xét phần trả lời của các học sinh, tổng hợp khái quát để học sinh hiểu được những việc cần làm để bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.

4. Hoạt động: Vận dụng

Câu 3: Em hãy vẽ tranh/viết truyện sáng tác nhạc,... về chủ đề: Bảo vệ môi trường.

a. Mục tiêu. HS tự giác áp dụng những điều đã học vào thực tiễn với không gian mới, tình huống mới 

b. Nội dung. HS làm việc theo nhóm tại nhà, suy nghĩ và lên ý tưởng để thực hiện nhiệm vụ được giao.

c. Sản phẩm. 

- Bước đầu hiểu được ý nghĩa sự cần thiết phải bảo vệ tài nguyên, môi trường
d. Tổ chức thực hiện

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

- HS làm việc theo nhóm tại nhà, suy nghĩ và lên ý tưởng để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Học sinh làm việc ở nhà, suy nghĩ và hoàn thành nhiệm vụ

Bước 3. Báo cáo kết quả thảo luận

- Giáo viên bố trí thời gian để các học sinh có thời gian để học sinh thuyết minh sản phẩm

- Hoặc giáo viên yêu cầu học sinh chia sẻ bài viết của mình qua nhóm lớp để các học sinh khác cùng trao đổi

Bước 4. Kết luận, nhận định

- Căn cứ vào các tiêu chí, các yêu cầu đặt ra đưa ra những nhận xét để giúp các học sinh hiểu hơn và tích cực tài nguyên, môi trường
*********************************************************************************
Tuần  14:                                                                                                      Ngày     soạn: 
Tiết   14:                                                                                                      Ngày    giảng: 
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DỰ ÁN HỌC TẬP

THỰC HÀNH  BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN ( TIẾT 4)
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
1. Về năng lực: 
- Thực hành bảo vệ môi trường và TNTN ở trường, ở địa phương trong học tập, lao động và sinh hoạt hằng ngày.

- Nhận xét, đánh giá được việc làm bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên của bản thân và
những người xung quanh. Phê phán những biểu hiện lãng phí, gây ô nhiễm môi trường và TNTN.

- Bước đầu biết quản lý và bảo vệ tốt môi trường và tài nguyên thiên nhiên ở địa phương, tạo ra một môi trường trong sạch, trong lành ở nhà trường và địa phương.

- Tạo ra được những sản phẩm học tập về chủ đề Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên. 

- Báo cáo, trình bày sản phẩm học tập.

2. Phẩm chất: 
- Tích cực, chủ động tham gia các hoạt động để thể hiện, thực hành bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên trong học tập, lao động và sinh hoạt ở gia đình, nhà trường và cộng đồng xã hội. 
- Trân trọng những người, việc làm tốt thể hiện sự bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.
II. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN.
1. Thời gian thực hiện: 1 tuần
2. Tổ chức thực hiện.
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

- Giáo viên hướng dẫn hình thành nhóm với 4 nhóm học tập tương ứng với 4 nhiệm vụ cụ thể.

- Các nhóm cử nhóm trưởng để điều hành, thực hiện các nhiệm vụ học tập của nhóm

- Giao nhiệm vụ cụ thể cho từng nhóm. 

* Nhiệm vụ 1: Em tham gia vệ sinh, bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên. 

Yêu cầu: 

+ Xây dựng kế hoạch tham gia hoạt động bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.
+ Thực hiện kế hoạch nhỏ đã xây dựng (tham gia vệ sinh, bảo vệ môi trường và các nguồn tài nguyên thiên nhiên ở nhà trường và địa phương…)

+ Hoàn thiện sản phẩm minh họa cho việc thực hiện kế hoạch nhỏ của nhóm.

+ Báo cáo, trình bày sản phẩm nhóm

* Nhiệm vụ 2: Quay Video clip về thực hành tham gia vệ sinh môi trường, tuyên truyền về bảo vệ
môi trường và tài nguyên thiên nhiên trong học tập, lao động và sinh hoạt ở gia đình, nhà trường và cộng đồng xã hội. 
Yêu cầu: 

+ Thu thập thông tin, hình ảnh, quay video về những hành động, việc làm thể hiện bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên trong sinh hoạt, học tập, cuộc sống.

+ Sản phẩm hoàn chỉnh , có thể vẽ tranh về môi trường làm thành Video có lồng tiếng, thuyết minh.
+ Báo cáo, trình bày sản phẩm nhóm.

* Nhiệm vụ 3: Tham gia tích cực bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.
+ Xác định được những sản phẩm dự kiến mà nhóm dự định sẽ làm.

+ Tham gia vệ sinh môi trường tại địa phương, ở nhà trường để phục vụ tạo ra sản phẩm cho dự án.

+ Tái sử dụng nguồn nguyên liệu phế liệu đã qua sử dụng làm thành các sản phẩm lưu niệm, học tập, sinh hoạt hàng ngày.

+ Trưng bày và giới thiệu sản phẩm nhóm

* Nhiệm vụ 4: Vẽ tranh tuyên truyền, cổ động với chủ đề Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên
nhiên.

Yêu cầu: 

- Chọn một trong các chủ đề sau để vẽ tranh:

+ Tham gia vệ sinh môi trường tạo địa phương. ( Ngày chủ nhật xanh )
+ Tham gia vệ sinh môi trường, thu gom rác tại nhà trường.
+ Tham gia tuyên tuyền về bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.
- Hoàn thành bức tranh, cử đại diện nhóm trình bày bài thuyết trình.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập.

- Các cá nhận tự do lựa chọn chủ đề, nhiệm vụ phù hợp với sở thích, khả năng, năng lực của bản thân.

- Nhóm trưởng phân công việc cho các thành viên.

- Thu thập và xử lý các thông tin.

- Tìm nguồn thông tin, nhờ giúp đỡ từ GV.

- Lập báo cáo và hoàn thiện sản phẩm báo cáo.

- Thường xuyên báo cáo cho GV tình hình để có phương án thay thế nếu cần.

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận. 

- Đại diện các nhóm báo cáo, trình bày, giới thiệu sản phẩm nhóm.

- Các nhóm còn lại theo dõi, quan sát và lắng nghe để nhận xét sản phẩm của nhóm bạn. Hoặc có thể đặt câu hỏi, trao đối với nhiệm vụ, sản phẩm của các nhóm.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ.
- GV nhận xét, đánh giá về sản phẩm và quá trình thực hiện của các nhóm.

- Căn cứ vào các tiêu chí đánh giá sản phẩm dự án học tập giáo viên chấm điểm cho các nhóm và cho từng cá nhân cụ thể.
III. Dự kiến kết quả thực hiện dự án.

- Dự kiến sản phẩm đạt được của các nhóm: 

1. Sản phẩm từ “ Việc bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên”: tham gia vệ sinh tại địa phương, tham gia ngày chủ nhật xanh, tham gia vệ sinh tại nhà trường, tuyên truyền bảo vệ môi… 

2. Video clip về thực hành bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên trong học tập, lao động và sinh hoạt ở gia đình, nhà trường và cộng đồng xã hội. 
3. Sản phẩm lưu niệm, học tập, sinh hoạt từ nguồn nguyên liệu đã qua sử dụng.

4. Vẽ tranh tuyên truyền, cổ động với chủ đề bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên: Điện, nước, thời gian, của cải….

IV. Tiêu chí đánh giá sản phẩm.
PHIẾU ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM
Tên sản phẩm: ………………………………………………………………………………...............
Nhóm (học sinh) được đánh giá:............................................................................................................
Nhóm đánh giá:......................................................................................................................................
	Nội dung đánh giá
	Thang điểm
	Người đánh giá

	
	
	  Nhóm thực hiện
	Nhóm đánh giá
	     GV

đánh giá

	1) Ý tưởng
	15
	
	
	

	Độc đáo, sáng tạo, sắp xếp hợp lý.
	15
	
	
	

	Hay, sáng tạo, nhưng sắp xếp chưa hợp lý
	10
	
	
	

	Thiếu ý tưởng sáng tạo, sắp xếp rời rạc.
	5
	
	
	

	2) Nội dung
	40
	
	
	

	Chính xác, đầy đủ, có tính giáo dục, thuyết phục
	30
	
	
	

	Chính xác, đầy đủ, như ng chưa thuyết phục
	20
	
	
	

	Thiếu chính xác, chưa đầy đủ, thiếu thuyết phục.
	15
	
	
	

	3) Hình thức báo cáo
	15
	
	
	

	Phong phú, bố cục hợp lí, không có lỗi chính tả.
	15
	
	
	

	Phong phú, bố cục hợp lý, có sai lỗi chính tả.
	10
	
	
	

	Phong phú, bố cục chưa hợp lý, sai lỗi chính tả.
	8
	
	
	

	4) Cách thức trình bày báo cáo
	15
	
	
	

	Nhiều thành viên nhóm cùng trình bày, có tính thuyết phục, hấp dẫn, Thời gian đảm bảo, hợp lí giữa các phần.
	10
	
	
	

	Đại diện nhóm trình bày, thuyết phục, hấp dẫn. Thời gian đảm bảo, thời gian giữa các phần chưa hợp lí.
	7
	
	
	

	Đại diện nhóm trình bày, ít thuyết phục, hấp dẫn. Thừa hoặc thiếu thời gian.
	5
	
	
	

	 5) Nhận xét, góp ý, trả lời phản biện các nhóm
	15
	
	
	

	Nhóm nhận xét, góp ý hay, không trùng lặp; trả lời câu hỏi thuyết phục.
	15
	
	
	

	Nhóm nhận xét, góp ý hay, ít trùng lặp; trả lời câu hỏi tương đối thuyết phục.
	10
	
	
	

	Nhóm nhận xét, góp ý không hay, thường trùng lặp các nhóm; trả lời câu hỏi chưa thuyết phục.
	5
	
	
	

	Tổng điểm
	100
	
	
	

	Điểm trung bình
	


PHIẾU ĐÁNH GIÁ SỰ HỢP TÁC CỦA HỌC SINH TRONG HOẠT ĐỘNG NHÓM

	Các tiêu chí
	Các mức độ

	
	4
	3
	2
	1

	1. Nhận nhiệm vụ
	Xung phong nhận nhiệm vụ
	Vui vẻ nhận nhiệm vụ khi được giao
	Miễn cưỡng,

không thoải mái
khi nhận NV được  giao.
	Từ chối nhận nhiệm vụ

	2. Tham gia xây dựng kế hoạch hoạt động của nhóm
	· Biết bày tỏ ý kiến, tham gia xây dựng kế hoạch  hoạt động của nhóm.
- Đồng thời biết lắng nghe, tôn trọng, xem xét các ý kiến, quan điểm của mọi người trong nhóm.
	· Biết tham gia ý kiến xây dựng KH hoạt động nhóm song đôi lúc chưa chủ động.

· Đôi lúc chưa biết lắng nghe, tôn trọng ý kiến của các thành viên khác trong nhóm
	- Còn ít tham gia ý kiến xây dựng kế hoạch hoạt động nhóm.

- Ít chịu lắng nghe, tôn trọng ý kiến của các thành viên khác trong nhóm
	Không tham gia ý kiến xây dựng kế hoạch hoạt động nhóm. Không lắng nghe và tôn trọng ý kiến của các thành viên khác trong nhóm

	3. Thực hiện nhiệm vụ và hỗ trợ, giúp đỡ các thành viên khác
	Cố gắng, nỗ lực hoàn thành nhiệm
vụ của bản  thân
đồng thời chủ động hỗ trợ các thành viên khác trong nhóm
	Cố gắng, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ của bản thân
nhưng chưa trợ các thành viên khác
	Ít cố gắng, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ của bản thân và ít hỗ

trợ người khác
	Không cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của bản thân và không hỗ trợ những thành viên khác

	4. Tôn trọng quyết định chung
	Tôn trọng quyết định chung của cả nhóm
	Đôi khi không tôn trọng QĐ chung của cả nhóm
	Nhiều lúc không tôn trọng quyết định chung của cả nhóm
	Không tôn trọng quyết định
chung của cả nhóm

	5. Kết quả làm việc
	Có sản phẩm tốt, theo mẫu và vượt mức thời gian
	Có sản phẩm 
tốt và đảm bảo thời gian
	Có sản phẩm tương đối tốt nhưng không đảm bảo thời gian
	Sản phẩm không đạt tiêu chuẩn

	6.Trách nhiệm với kết quả làm việc chung
	Chịu trách nhiệm 
về sản phẩm chung
	Chịu trách nhiệm về sản phẩm chung
	Chưa sẵn sàng chịu trách nhiệm về sản phẩm chung
	Không chịu trách nhiệm về sản phẩm chung


4 mức: 4: (9-10 điểm); 3: (7-8 điểm); 2: (5-6 điểm); 1: (<  5 điểm)
Tuần  15:                                                                                                      Ngày     soạn: 
Tiết   15:                                                                                                      Ngày    giảng: 
BÀI 6.     TIẾT 1 :   XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU CÁ NHÂN ( 3 TIẾT )

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC.
1. Về kiến thức

- Nhận biết được thế nào là mục tiêu cá nhân; các loại mục tiêu cá nhân. 

2. Về năng lực

- Năng lực chung:

+ Tự chủ và tự học để có những kiến thức cơ bản về xác định mục tiêu và lập kế hoạch thực hiện mục tiêu cá nhân.

+ Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo ở những tình huống liên quan đến việc xác định mục tiêu và lập kế hoạch thực hiện mục tiêu cá nhân.

- Năng lực đặc thù:

+ Năng lực điều chỉnh hành vi: Biết cách xác định mục tiêu và lập kế hoạch thực hiện mục tiêu cá nhân.

+ Năng lực phát triển bản thân: Tự nhận thức được sở thích, điểm mạnh, điểm yếu của bản thân trong việc xác định mục tiêu và lập kế hoạch thực hiện mục tiêu cá nhân; Xây dựng được mục tiêu của bản thân và kế hoạch hành động nhằm đạt mục tiêu đó.

- Năng lực tìm hiểu và tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội: Nhận biết được một số hiện tượng,
vấn đề của đời sống xã hội về xác định mục tiêu cá nhân; Bước đầu biết cách thu thập, xử lí thông tin, tìm hiểu một số hiện tượng, tình huống về xác định mục tiêu cá nhân; Lựa chọn, đề xuất được cách giải quyết và tham gia giải quyết được một số vấn đề về xác định mục tiêu cá nhân trong đời
sống thực tế.

3. Về phẩm chất

- Chăm chỉ, luôn vươn lên để đạt kết quả tốt trong học tập, lao động và các hoạt động xã hội phù hợp với lứa tuổi

- Có trách nhiệm trong việc xác định mục tiêu và lập kế hoạch thực hiện mục tiêu cá nhân.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU.
- SGK, SGV, SBT môn Giáo dục Công dân 8;

- Tranh/ảnh, clip, câu chuyện, trò chơi, ví dụ thực tế,... liên quan tới bài học;

- Trích một số điều luật liên quan nội dung bài học;

- Máy tính, máy chiếu projector, bài giảng PowerPoint,....

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

1. Hoạt động: Mở đầu

a. Mục tiêu. Tạo tâm thế tích cực và giúp HS có hiểu biết ban đầu về bài học mới.

b. Nội dung. Học sinh làm việc theo cá nhân, các học sinh cùng suy nghĩ và thực hiện yêu cầu sách giáo khoa đặt ra:

Trong quá khứ, em đã từng đặt ra mục tiêu gì ? Em đã làm gì để đạt được mục tiêu đó ?

c. Sản phẩm. Học sinh bước đầu biết và chỉ ra được những một số biểu hiện thường gặp của việc xác định mục tiêu cá nhân cũng như đưa ra những biện pháp phù hợp để thực hiện được mục tiêu đó

- Mục tiêu của em trong quá khứ: giảm được 3kg trong vòng 2 tháng cuối năm 2022

- Để đạt được mục tiêu đó, em đã:

+ Lựa chọn phương pháp giảm cân an toàn, phù hợp với bản thân.

+ Tăng cường tập luyện thể dục thể thao.

+ Quyết tâm, nỗ lực thực hiện mục tiêu đã đề ra.

d. Tổ chức thực hiện

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

- Học sinh làm việc theo cá nhân, các học sinh cùng suy nghĩ và thực hiện yêu cầu sách giáo khoa đặt ra:

Trong quá khứ, em đã từng đặt ra mục tiêu gì? Em đã làm gì để đạt được mục tiêu đó?

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Giáo viên gọi từ một đến hai HS lên chia sẻ, các HS khác nhận xét về câu trả lời của bạn
Bước 3. Báo cáo kết quả thảo luận

- Giáo viên yêu cầu một số học sinh trình bày việc chuẩn bị của bản thân mình

- Các học sinh khác chủ động tìm hiểu, góp ý, bổ sung hoàn thiện
Bước 4. Kết luận, nhận định 
- Giáo viên nhận xét đánh giá về quá trình thực hiện nhiệm vụ của học sinh

Gv nhấn mạnh: 

Mục tiêu giống như chiếc là bàn định hướng cho cuộc sống. Khi nghĩ những gì mình muốn đạt được và đặt mục tiêu hướng tới, ta sẽ trở nên tươi và tích cực hơn. Vì vậy, xác định mục tiêu cá nhân là một việc làm cần thiết để sống có mục đích, làm việc có kế hoạch, từ đó có khả năng thực hiện được ước mơ, đạt được thành công trong cuộc sống

2. Hoạt động: Khám phá

Nội dung 1: Tìm hiểu nội dung: Khái niệm mục tiêu cá nhân và các loại mục tiêu cá nhân
a. Mục tiêu. HS nêu được thế nào là mục tiêu cá nhân, biết phân loại các mục tiêu cá nhân 

b. Nội dung. HS làm việc theo nhóm, quan sát các hình ảnh và thông tin đi kèm trong mỗi hình ảnh mà sách giáo khoa đưa ra và trả lời câu hỏi
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a) Em hãy cho biết các bạn trong mỗi bức tranh có mong muốn gì. Các bạn có xác định khoảng thời gian để thực hiện mong muốn đó không? Từ đó, em hãy cho biết thế nào là mục tiêu cá nhân.

b) Em hãy phân loại các mục tiêu nói trên theo thời gian (ngắn hạn, dài hạn) và theo lĩnh vực:

- Phát triển bản thân

- Gia đình và bạn bè

- Tài chính cá nhân

- Sức khỏe

- Học tập và nghề nghiệp

- Trao tặng và cống hiến xã hội.

c. Sản phẩm. 

- Mục tiêu của các bạn học sinh trong tranh:

+ Tranh 1: Bạn học sinh nam mong muốn được tham gia đội tuyển bóng đá của trường.

+ Tranh 2: Bạn học sinh nữ đặt mục tiêu mỗi ngày dành ít nhất 30 phút để làm việc nhà giúp bố mẹ.

+ Tranh 3:Bbạn học sinh nam đặt mục tiêu tiết kiệm được 500.000 đồng.

+ Tranh 4: Bạn học sinh nữ đặt mục tiêu hàng tháng sẽ tham gia ít nhất một hoạt động tình nguyện.

+ Tranh 5: Bạn học sinh nam mong muốn chinh phục giải ma-ra-tông 15km.

+ Tranh 6: Bạn học sinh nam đặt mục tiêu sẽ thuyết trình được bằng tiếng Anh.

- Các bạn trong tranh đều xác định khoảng thời gian để thực hiện mong muốn đó.

- Phân loại theo thời gian:
+ Mục tiêu ngắn hạn: tranh số 2, tranh số 4, tranh số 5

+ Mục tiêu dài hạn: tranh số 1, tranh số 3, tranh số 6

- Phân loại theo lĩnh vực:
+ Mục tiêu phát triển bản thân: tranh số 1, tranh số 6

+ Mục tiêu gia đình và bạn bè: tranh số 2

+ Mục tiêu tài chính cá nhân: tranh số 3

+ Mục tiêu sức khỏe: tranh số 5

+ Mục tiêu học tập và nghề nghiệp: tranh số 6

+ Mục tiêu trao tặng và cống hiến xã hội: tranh số 4

d. Tổ chức thực hiện

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

- HS làm việc theo nhóm, quan sát các hình ảnh và thông tin đi kèm trong mỗi hình ảnh mà sách giáo khoa đưa ra và trả lời câu hỏi

a) Em hãy cho biết các bạn trong mỗi bức tranh có mong muốn gì. Các bạn có xác định khoảng thời gian để thực hiện mong muốn đó không? Từ đó, em hãy cho biết thế nào là mục tiêu cá nhân.

b) Em hãy phân loại các mục tiêu nói trên theo thời gian (ngắn hạn, dài hạn) và theo lĩnh vực:

- Phát triển bản thân

- Gia đình và bạn bè

- Tài chính cá nhân

- Sức khỏe

- Học tập và nghề nghiệp

- Trao tặng và cống hiến xã hội.

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Học sinh đọc thông tin.

- Học sinh làm việc theo nhóm: Suy nghĩ và trả lời câu hỏi giáo viên đặt ra.

Bước 3. Báo cáo kết quả thảo luận

- Giáo viên gọi một số học sinh đại diện các nhóm đứng lên chia sẻ nội dung tìm hiểu về thông tin sách giáo khoa đưa ra

- Các học sinh còn lại tiến hành hoạt động nhận xét và góp ý.

Bước 4. Kết luận, nhận định

- Giáo viên nhận xét bài trả lời của học sinh đã được yêu cầu trình bày và tiến hành nhận xét

- Gv nhận xét, đánh giá, chốt vấn đề để làm rõ thế nào là mục tiêu cá nhân, các tiêu chí cơ bản để phân loại mục tiêu cá nhân.

Gv nhấn mạnh: 

Việc phân loại mục tiêu cá nhân có ý nghĩa rất quan trọng, nó giúp cho mỗi cá nhân có định hướng và điều chỉnh bản thân mình cho phù hợp để đạt được mục tiêu đề ra
	1. Khái niệm mục tiêu cá nhân và các loại mục tiêu cá nhân.
- Mục tiêu cá nhân là những kết quả cụ thể mà mỗi người mong muốn đạt được trong một khoảng thời gian nhất định. 

- Phân loại mục tiêu cá nhân 

+ Mục tiêu cá nhân có thể được phân loại theo lĩnh vực: phát triển bản thân, gia đình, bạn bè, sức khoẻ, học tập, tài chính, cống hiến xã hội,... 

+ Mục tiêu cá nhân có thể được phân loại theo thời gian, mục tiêu ngắn hạn và mục tiêu dài hạn.


3. Hoạt động: Luyện tập

Luyện tập 1: Em hãy phân loại các mục tiêu cá nhân dưới đây theo các lĩnh vực và theo thời gian.

a. Mục tiêu. HS củng cố kiến thức đã học thông qua thực hành xử lí tình huống cụ thể có liên quan đến nội dung bài học, có ý thức tự giác, chủ động lập mục tiêu cá nhân cho bản thân mình một cách phù hợp.
b. Nội dung. Học sinh làm việc cá nhân, cùng suy nghĩ, đưa ra các ý kiến để lý giải cho từng trường hợp cụ thể

c. Sản phẩm. 

	Trường hợp
	Phân loại theo thời gian
	Phân loại theo lĩnh vực

	a) Bạn T đặt mục tiêu năm 18 tuổi sẽ chinh phục đỉnh Phan-xi-păng, đỉnh núi cao nhất Việt Nam.
	Mục tiêu dài hạn
	Mục tiêu phát triển bản thân

	b) Anh K quyết tâm mỗi sáng sẽ dậy sớm chạy ba vòng quanh khu chung cư.
	Mục tiêu ngắn hạn
	Mục tiêu sức khỏe

	c) Chị M đặt mục tiêu trong tháng này sẽ đọc xong cuốn sách về kĩ năng làm việc nhóm và giải quyết vấn đề.
	Mục tiêu ngắn hạn
	Mục tiêu phát triển bản thân

	d) Bạn G đặt mục tiêu năm 24 tuổi sẽ trở thành nhà văn viết truyện cho thiếu nhi.
	Mục tiêu dài hạn
	Mục tiêu nghề nghiệp

	e) Mùa đông này, anh S sẽ quyên góp hai thùng quần áo ẩm cho trẻ em nghèo.
	Mục tiêu ngắn hạn
	Mục tiêu cống hiến xã

hội


d. Tổ chức thực hiện

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

- Giáo viên tổ chức cho học sinh làm việc cá nhân

- Các học sinh cùng suy nghĩ và đưa ra ý kiến của bản thân về từng trường hợp cụ thể

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Học sinh cùng nhau làm việc theo theo cá nhân

- Ghi ý kiến của mình vào vở, có thể trao đổi cặp đôi cùng các bạn bên cạnh để hoàn thiện câu trả lời

Bước 3. Báo cáo kết quả thảo luận

- Giáo viên mời từng học sinh đưa ra ý kiến về từng nội dung 

Bước 4. Kết luận, nhận định
- Giáo viên nhận xét phần trả lời của các học sinh, tổng hợp khái quát để học sinh hiểu được các loại mục tiêu cá nhân

4. Hoạt động: Vận dụng

Câu 1: Em hãy áp dụng nguyên tắc S.M.A.R.T để viết 6 mục tiêu cho 6 lĩnh vực trong cuộc sống theo bảng gợi ý dưới đây:

a. Mục tiêu. HS tự giác áp dụng những điều đã học vào thực tiễn với không gian mới, tình huống mới 

b. Nội dung. HS làm việc theo theo nhóm, đọc và suy nghĩ về chủ đề đưa ra, trao đổi với các bạn xung quang để có cách thức triển khai phù hợp

c. Sản phẩm. 

- Bước đầu hiểu được cách xác định mục tiêu cá nhân

	Nội dung
	Mục tiêu
	Thời hạn (1 tuần, 1 tháng, 3 tháng, 1 năm, 5 năm,…

	Phát triển bản thân
	Rèn luyện kĩ năng thuyết trình và làm việc nhóm
	1 tháng

	Gia đình và bạn bè
	Giúp đỡ bố mẹ làm các công việc nhà
	Ít nhất 30 phút mỗi ngày

	Tài chính
	Tiết kiệm được 1.500.000 đồng
	1 năm

	Sức khoẻ
	Giảm được 3 kg
	2 tháng

	Học tập và nghề nghiệp
	Trở thành kĩ sư công nghệ thông tin
	Đến năm 24 tuổi

	Trao tặng và cống hiến xã hội
	Tham gia các hoạt động thiện nguyện, đền ơn đáp nghĩa
	2 tháng/ hoạt động


d. Tổ chức thực hiện

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

- HS làm việc theo theo nhóm, đọc và suy nghĩ về chủ đề đưa ra, trao đổi với các bạn xung quang để có cách thức triển khai phù hợp

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Học sinh làm việc theo nhóm phù hợp để hoàn thiện nhiệm vụ được giao

Bước 3. Báo cáo kết quả thảo luận

- Giáo viên bố trí thời gian để các học sinh có thời gian để học sinh thực hiện nhiệm vụ

Bước 4. Kết luận, nhận định

- Căn cứ vào các tiêu chí, các yêu cầu đặt ra đưa ra những nhận xét để giúp các học sinh hiểu được các bước thực hiện mục tiêu cá nhân.
*********************************************************************************
Tuần  16:                                                                                                         Ngày     soạn: 
Tiết   16:                                                                                                         Ngày    giảng: 
BÀI 6.     TIẾT 2 :   XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU CÁ NHÂN ( 3 TIẾT )

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC.
1. Về kiến thức

- Hiểu vì sao phải xác định mục tiêu cá nhân.

- Nêu được cách xác định mục tiêu và lập kế hoạch thực hiện mục tiêu cá nhân. 

- Xây dựng được mục tiêu cá nhân của bản thân và kế hoạch hành động nhằm đạt mục tiêu đỏ.

2. Về năng lực

- Năng lực chung:

+ Tự chủ và tự học để có những kiến thức cơ bản về xác định mục tiêu và lập kế hoạch thực hiện mục tiêu cá nhân.

+ Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo ở những tình huống liên quan đến việc xác định mục tiêu và lập kế hoạch thực hiện mục tiêu cá nhân.

- Năng lực đặc thù:

+ Năng lực điều chỉnh hành vi: Biết cách xác định mục tiêu và lập kế hoạch thực hiện mục tiêu cá nhân.

+ Năng lực phát triển bản thân: Tự nhận thức được sở thích, điểm mạnh, điểm yếu của bản thân trong việc xác định mục tiêu và lập kế hoạch thực hiện mục tiêu cá nhân; Xây dựng được mục tiêu của bản thân và kế hoạch hành động nhằm đạt mục tiêu đó.

- Năng lực tìm hiểu và tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội: Nhận biết được một số hiện tượng, vấn đề của đời sống xã hội về xác định mục tiêu cá nhân; Bước đầu biết cách thu thập, xử lí thông tin, tìm hiểu một số hiện tượng, tình huống về xác định mục tiêu cá nhân; Lựa chọn, đề xuất được cách giải quyết và tham gia giải quyết được một số vấn đề về xác định mục tiêu cá nhân trong đời sống thực tế.

3. Về phẩm chất

- Chăm chỉ, luôn vươn lên để đạt kết quả tốt trong học tập, lao động và các hoạt động xã hội phù hợp với lứa tuổi

- Có trách nhiệm trong việc xác định mục tiêu và lập kế hoạch thực hiện mục tiêu cá nhân.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU.
- SGK, SGV, SBT môn Giáo dục Công dân 8;

- Tranh/ảnh, clip, câu chuyện, trò chơi, ví dụ thực tế,... liên quan tới bài học;

- Trích một số điều luật liên quan nội dung bài học;

- Máy tính, máy chiếu projector, bài giảng PowerPoint,....

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

1. Hoạt động: Mở đầu

a. Mục tiêu. Tạo tâm thế tích cực và giúp HS có hiểu biết ban đầu về bài học mới.

b. Nội dung. Học sinh làm việc theo cá nhân, các học sinh cùng suy nghĩ và thực hiện yêu cầu sách giáo khoa đặt ra:

Em hãy đặt tên cho mỗi hình ảnh dưới đây và kết nối các hình ảnh đó thành một câu chuyện liên quan đến chủ đề bài học.

c. Sản phẩm. Học sinh bước đầu biết và chỉ ra được những một số biểu hiện thường gặp của việc xác định mục tiêu cá nhân cũng như đưa ra những biện pháp phù hợp để thực hiện được mục tiêu đó

- Đặt tên và kết nối các bức ảnh:

+ Ảnh 1: Xác định mục tiêu và kế hoạch học tập đúng đắn, khoa học, phù hợp với năng lực của bản
thân.

+ Ảnh 2: Cố gắng, kiên trì và nỗ lực học tập để đạt được mục tiêu đã đề ra.

+ Ảnh 3: Nhận được thành quả xứng đáng từ sự nỗ lực, chăm chỉ học tập.

d. Tổ chức thực hiện

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

- Học sinh làm việc theo cá nhân, các học sinh cùng suy nghĩ và thực hiện yêu cầu sách giáo khoa đặt ra:

Em hãy đặt tên cho mỗi hình ảnh dưới đây và kết nối các hình ảnh đó thành một câu chuyện liên quan đến chủ đề bài học.

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Giáo viên gọi từ một đến hai HS lên chia sẻ, các HS khác nhận xét về câu trả lời của bạn

Bước 3. Báo cáo kết quả thảo luận

- Giáo viên yêu cầu một số học sinh trình bày việc chuẩn bị của bản thân mình

- Các học sinh khác chủ động tìm hiểu, góp ý, bổ sung hoàn thiện
Bước 4. Kết luận, nhận định 
- Giáo viên nhận xét đánh giá về quá trình thực hiện nhiệm vụ của học sinh

Gv nhấn mạnh: 

Trong cuộc sống của mỗi nguồn, việc xác định mục tiêu cá nhân đóng vai trò quan trọng để hưởng tới những điều tốt đẹp, giống như ngọn hải đăng có tác dụng định hướng cho ngư dân và người lái tàu giữa biển ca mênh mông. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách xác định mục tiêu và lập kế hoạch để biến mục tiêu thành hiện thực

2. Hoạt động: Khám phá

Nội dung 2: Tìm hiểu nội dung:  Sự cần thiết phải xác định mục tiêu cá nhân

a. Mục tiêu. HS giải thích được sự cần thiết phải xác định mục tiêu cá nhân cho bản thân 

b. Nội dung. HS làm việc theo nhóm, đọc thông tin 1,2 trong sách giáo khoa và trả lời câu hỏi

- Bạn Hùng chưa biết bơi nên mỗi khi đi biển cùng gia đình hay bạn bè, Hùng đều rụt rè và ngại xuống nước. Bạn rất muốn biết bơi nhưng vẫn chưa làm được. Hè năm nay, Hùng đặt mục tiêu sẽ học bơi để biết bơi. Hùng xin bố đăng kí cho một lớp học bơi và còn rủ thêm một người bạn học cùng để nhắc nhở và hỗ trợ nhau tập luyện. Sau ba tháng hè, Hùng đã biết bơi và thấy tự tin hơn mỗi khi đi biển. 
- Năm học trước, bạn Bình không có mục tiêu gi cụ thể, cũng không chủ tâm học tập. Kết thúc năm học, Bình chỉ có kết quả học tập ở mức Đạt. Năm nay, Bình quyết tâm thay đổi. Ngay từ đầu năm học, bạn đã đặt mục tiêu rõ ràng là sẽ tập trung học tập để đạt kết quả loại Tốt. Để thực hiện mục tiêu đó, trên lớp Bình tập trung nghe giảng, tích cực phát biểu, lập nhóm học tập cùng các ban, ở nhà bạn tự giác làm hết các bài tập trong sách, đọc thêm nhiều loại sách tham khảo... Nhờ có mục tiêu rõ ràng và quyết tâm thực hiện, đến cuối năm học, tổng kết các môn học của Bình đạt loại Tốt 

a. Em hãy cho biết việc có một mục tiêu rõ ràng đã mang lại kết quả như thế nào cho các bạn trong trường hợp trên?

b. Theo em, vì sao phải xác định mục tiêu cá nhân?

c. Sản phẩm. 

- Trường hợp 1. Việc có một mục tiêu rõ ràng đã giúp bạn Hùng đạt được kết quả là: biết bơi sau 3 tháng hè và Hùng đã cảm thấy tự tin hơn mỗi khi đi biển.

- Trường hợp 2. Nhờ có mục tiêu rõ ràng và quyết tâm thực hiện, đến cuối năm học, tổng kết các môn học của Bình đạt loại Tốt.

Cần phải xác định mục tiêu cá nhân, vì: Việc xác định mục tiêu cá nhân sẽ giúp mỗi người có động
lực hơn trong cuộc sống, hoàn thiện bản thân, hướng đến những mục đích cao đẹp và thực hiện
được những ước mơ của mình.

d. Tổ chức thực hiện

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

HS làm việc theo nhóm, đọc thông tin 1,2 trong sách giáo khoa và trả lời câu hỏi

a) Em hãy cho biết việc có một mục tiêu rõ ràng đã mang lại kết quả như thế nào cho các bạn trong trường hợp trên?

b) Theo em, vì sao phải xác định mục tiêu cá nhân?

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Học sinh đọc thông tin.

- Học sinh làm việc theo nhóm: Suy nghĩ và trả lời câu hỏi giáo viên đặt ra.

Bước 3. Báo cáo kết quả thảo luận

- Giáo viên gọi một số học sinh đại diện các nhóm đứng lên chia sẻ nội dung tìm hiểu về thông tin sách giáo khoa đưa ra

- Các học sinh còn lại tiến hành hoạt động nhận xét và góp ý.

Bước 4. Kết luận, nhận định

- Giáo viên nhận xét bài trả lời của học sinh đã được yêu cầu trình bày và tiến hành nhận xét

- Gv nhận xét, đánh giá, chốt vấn đề để làm rõ sự cần thiết phải xác định mục tiêu cá nhân cho mình 

Gv nhấn mạnh: 

Việc xác định mục tiêu cá nhân sẽ giúp mỗi người có động lực hơn trong cuộc sống, hoàn thiện bản thân, hướng đến những mục đích cao đẹp và thực hiện được những ước mơ của mình.
	2. Sự cần thiết phải xác định mục tiêu cá nhân
- Việc xác định mục tiêu cá nhân sẽ giúp mỗi người có động lực hơn trong cuộc sống, hoàn thiện bản thân, hướng đến những mục đích cao đẹp và thực hiện được những ước mơ của mình.


Nội dung 3: Tìm hiểu nội dung: Cách xác định mục tiêu cá nhân và lập kế hoạch thực hiện mục tiêu cá nhân. 
a. Mục tiêu. Học sinh nêu được cách xác định mục tiêu cá nhân 

b. Nội dung. HS làm việc theo nhóm, đọc các thông tin và trả lời câu hỏi
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M&i muc tiéu cén c6 mot két qua cu thé, 16 rang.
Vi du: Mong mudn “giam can” la chwa du cu thé, phai la
“giam duoc 5 kg”.

Muc tiéu cé thé dinh lwong, cho phép ban thep ddi tién
trinh cua minh. Nhw vi du giam cén, ban c6 thé dé dang
theo doi s6 can minh da giam duoc.

Muc tiéu phai kha thi. Vi du: Giam 5 kg trong vong
4 thang la kha thi véi hau hét moi nguoi nhung giam 5
kg trong vong 1 tuan thi khéng.

Ma&i muc tiéu phai hudng téi muc dich chung ctia ban. Vi
du: V6i muc dich chung la “Cé két qua tét trong ki kiém tra
strc khoé dinh ki héng nam’ thi viéc dat muc tiéu “Giam 5 kg
@& co than hinh can ddi, khoé manh’ 1 thuc té va phu hop.

Muc tiéu phai di kém voi thoi han dat dwoc. Vi du: “Giam
dwoc 5 kg trong vong 4 thang”.




a) Em hãy viết lại những mục tiêu dưới đây theo nguyên tắc S.M.A.R.T

- Biết trượt pa-tanh

- Tự tin thuyết trình trước tập thể lớp

- Khám phá các miền của Tổ quốc.

c. Sản phẩm. 

Lập kế hoạch thực hiện mục tiêu “biết trượt Pa-tanh sau 3 tháng”

- Bước 1: Liệt kê những việc cần làm để đạt được mục tiêu

+ Mua dụng cụ để trượt pa-tanh (giày, mũ bảo hiểm; miếng lót đầu gối, khuỷu tay, găng tay,…)

+ Lựa chọn không gian an toàn để trượt Pa-tanh.

+ Học các kĩ thuật trượt Pa-tanh cơ bản (ví dụ: làm quen với giày; giữ thăng bằng; đứng lên, ngồi xuống khi đang mang giày; cách lướt đi, chuyển hướng, phanh dừng lại,...)

+ Cải thiện và nâng cao kĩ thuật trượt pa-tanh.

+ Đăng kí khóa học trượt pa-tanh.

- Bước 2: Ưu tiên công việc cần thực hiện trước

+ Ưu tiên 1: Đăng kí khóa học trượt pa-tanh.

+ Ưu tiên 2: Mua dụng cụ để trượt pa-tanh.

+ Ưu tiên 3: Học các kĩ thuật trượt Pa-tanh cơ bản

+ Ưu tiên 4: Cải thiện và nâng cao kĩ thuật trượt pa-tanh.

+ Ưu tiên 5: Lựa chọn không gian an toàn để trượt Pa-tanh.

- Bước 3: Xác định thời gian và nguồn lực cần thiết

+ Thời gian: 3 tháng

+ Nguồn lực cần thiết: tiền (học phí, mua dụng cụ); thời gian; không gian thực hành, tập luyện; sự nỗ lực của bản thân,…

- Bước 4: Thường xuyên đánh giá việc thực hiện mục tiêu của bản thân

- Bước 5: Điều chỉnh cách thức thực hiện nếu hoàn cảnh thay đổi

- Bước 6: Cam kết thực hiện kế hoạch

(*) Những lưu ý: khi xây dựng mục tiêu cá nhân, cần đảm bảo các tiêu chí sau: có tính cụ thể; có thể đo lường được; có thể đạt được; có tính khả thi và có thời hạn cụ thể.

d. Tổ chức thực hiện

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập

HS làm việc theo nhóm, đọc các thông tin và trả lời câu hỏi

a) Em hãy viết lại những mục tiêu dưới đây theo nguyên tắc S.M.A.R.T

- Biết trượt pa-tanh

- Tự tin thuyết trình trước tập thể lớp

- Khám phá các miền của Tổ quốc.

b) Em hãy lập kế hoạch thực hiện các mục tiêu vừa xác định theo 6 bước nêu trên và cho biết cần chú ý những điều gì khi xây dựng kế hoạch đó.

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Học sinh cùng nhau đọc thông tin và thảo luận.

- Học sinh làm việc theo nhóm: Suy nghĩ và trả lời câu hỏi giáo viên đặt ra.

Bước 3. Báo cáo kết quả thảo luận

- Giáo viên gọi một số học sinh đứng lên chia sẻ nội dung tìm hiểu về thông tin sách giáo khoa đưa ra qua việc trả lời câu hỏi 

- Các nhóm còn lại tiến hành hoạt động nhận xét và góp ý.

Bước 4. Kết luận, nhận định

- Giáo viên nhận xét bài trả lời của học sinh đã được yêu cầu trình bày và tiến hành nhận xét

- Giáo viên chốt kiến thức giúp học sinh hiểu rõ các bước, các tiêu chí cơ bản để xác định một mục tiêu cá nhân

Việc lập các kế hoạch để thực hiện mục tiêu cá nhân có vai trò quan trọng giúp mỗi người có thể phát huy tốt những ưu điểm khắc phục hạn chế để có thể thực hiện được mục tiêu đề ra.
	3. Cách xác định mục tiêu cá nhân và lập kế hoạch thực hiện mục tiêu cá nhân.
Một mục tiêu cá nhân cần phải cụ thể, đo lường được, có thể đạt được, có liên quan và có thời hạn xác định




3. Hoạt động: Luyện tập

Câu hỏi 2: Em hãy nhận xét mục tiêu và kế hoạch hành động của các bạn dưới đây và đưa ra góp ý để giúp bạn hoàn thiện:

a) Bạn K đặt mục tiêu cá nhân là có sức khoẻ tốt. Kế hoạch hành động của K là sẽ ăn đúng bữa và ăn nhiều rau xanh.

b) Bạn B lập mục tiêu và kế hoạch hành động như sau:

[image: image16.png]Muc tidu:

Hoc tét mén Khoa hoc tw nhién
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« Lam bai tap v& nha day dii

+ Tim nhém ban cting hoc

Cam két:

Bén cubi nam hoc sé& hoc t6t mon
Khoa hoc tw nhién




a. Mục tiêu. HS vận dụng các kiến thức đã học để tham gia giải quyết các tình huống phát sinh trong thực tế cuộc sống liên quan đến việc xác định mục tiêu cá nhân 

b. Nội dung. HS làm việc cá nhân, đọc suy nghĩ và đưa ra quan điểm của bản thân cho vấn đề đặt ra
c. Sản phẩm. 

Trường hợp a) Nhận xét: bạn K đã có ý thức đặt mục tiêu cá nhân. Những mục tiêu và kế hoạch bạn đưa ra chưa đầy đủ. Ví dụ:

+ Mục tiêu bạn K đưa ra thiếu dữ liệu về thời gian thực hiện.

+ Kế hoạch hành động chưa cụ thể.

Trường hợp b) Nhận xét: bạn B đã biết cách xác định mục tiêu cá nhân và lập kế hoạch thực hiện mục tiêu ấy.

 d. Tổ chức thực hiện

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

- HS làm việc cá nhân, đọc tình huống, suy nghĩ và đưa ra quan điểm của bản thân cho từng tình huống

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Học sinh cùng nhau làm việc theo theo cá nhân

- Ghi ý kiến của mình vào vở, có thể trao đổi cặp đôi cùng các bạn bên cạnh để hoàn thiện câu trả lời
Bước 3. Báo cáo kết quả thảo luận

- Giáo viên mời từng học sinh đưa ra ý kiến về từng nội dung 

Bước 4. Kết luận, nhận đinh
- Giáo viên nhận xét phần trả lời của các học sinh, tổng hợp khái quát để hiểu rõ được sự cần thiết phải xác định mục tiêu cá nhân.

4. Hoạt động: Vận dụng

Câu 2: Em hãy viết những mục tiêu mình muốn đạt được khi em 18 tuổi. Trong đó, em hãy chọn mục tiêu quan trọng nhất với mình và lập kế hoạch để thực hiện ngay từ bây giờ.

a. Mục tiêu. HS tự giác áp dụng những điều đã học vào thực tiễn với không gian mới, tình huống mới 

b. Nội dung. HS làm việc cá nhân, giáo viên có thể yêu cầu mỗi nhóm làm một cây mục tiêu để các học sinh gắn mục tiêu của mình lên đó

c. Sản phẩm. 

- Bước đầu hiểu được ý nghĩa xác định mục tiêu cá nhân

d. Tổ chức thực hiện

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập

- HS làm việc cá nhân, giáo viên có thể yêu cầu mỗi nhóm làm một cây mục tiêu để các học sinh gắn mục tiêu của mình lên đó

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Học sinh làm việc ở nhà, suy nghĩ và hoàn thành nhiệm vụ

Bước 3. Báo cáo kết quả thảo luận

- Giáo viên bố trí thời gian để các học sinh có thời gian để học sinh thuyết minh sản phẩm

- Hoặc giáo viên yêu cầu học sinh chia sẻ bài viết của mình qua nhóm lớp để các học sinh khác cùng trao đổi

Bước 4. Kết luận, nhận định

- Căn cứ vào các tiêu chí, các yêu cầu đặt ra đưa ra những nhận xét để giúp các học sinh hiểu hơn và tích cực thực hiện mục tiêu cá nhân đã đặt ra.
*********************************************************************************

Tuần  17:                                                                                                      Ngày     soạn: 
Tiết   17:                                                                                                      Ngày    giảng: 
BÀI 6.     TIẾT 3 :   XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU CÁ NHÂN ( 3 TIẾT )

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC.
1. Về kiến thức

- Nêu được cách xác định mục tiêu cá nhân
- Nêu được cách lập kế hoạch thực hiện mục tiêu cá nhân. 

2. Về năng lực

- Năng lực chung:

+ Tự chủ và tự học để có những kiến thức cơ bản về xác định mục tiêu và lập kế hoạch thực hiện mục tiêu cá nhân.

+ Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo ở những tình huống liên quan đến việc xác định mục tiêu và lập kế hoạch thực hiện mục tiêu cá nhân.

- Năng lực đặc thù:

+ Năng lực điều chỉnh hành vi: Biết cách xác định mục tiêu và lập kế hoạch thực hiện mục tiêu cá nhân.

+ Năng lực phát triển bản thân: Tự nhận thức được sở thích, điểm mạnh, điểm yếu của bản thân trong việc xác định mục tiêu và lập kế hoạch thực hiện mục tiêu cá nhân; Xây dựng được mục tiêu của bản thân và kế hoạch hành động nhằm đạt mục tiêu đó.

- Năng lực tìm hiểu và tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội: Nhận biết được một số hiện tượng, vấn đề của đời sống xã hội về xác định mục tiêu cá nhân; Bước đầu biết cách thu thập, xử lí thông tin, tìm hiểu một số hiện tượng, tình huống về xác định mục tiêu cá nhân; Lựa chọn, đề xuất được cách giải quyết và tham gia giải quyết được một số vấn đề về xác định mục tiêu cá nhân trong đời sống thực tế.

3. Về phẩm chất

- Chăm chỉ, luôn vươn lên để đạt kết quả tốt trong học tập, lao động và các hoạt động xã hội phù hợp với lứa tuổi

- Có trách nhiệm trong việc xác định mục tiêu và lập kế hoạch thực hiện mục tiêu cá nhân.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU.
- GK, SGV, SBT môn Giáo dục Công dân 8;

- Tranh/ảnh, clip, câu chuyện, trò chơi, ví dụ thực tế,... liên quan tới bài học;

- Trích một số điều luật liên quan nội dung bài học;

- Máy tính, máy chiếu projector, bài giảng PowerPoint,....

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

1. Hoạt động: Mở đầu

a. Mục tiêu. Tạo tâm thế tích cực và giúp HS có hiểu biết ban đầu về bài học mới.

b. Nội dung. HS làm việc cá nhân, giáo viên có thể yêu cầu mỗi nhóm làm một cây mục tiêu để các học sinh gắn mục tiêu của mình lên đó
Em hãy sưu tầm các câu ca dao, tục ngữ, danh ngôn nói về tầm quan trọng của việc xác định mục tiêu cá nhân và chia sẻ với các bạn trong lớp.

c) Sản phẩm. 

- Một số câu danh ngôn nói về việc xác định mục tiêu cá nhân:

+ Việc lầm mục tiêu có sức mạnh bởi nó tạo ra sự tập trung. Nó mài sắc giấc mơ. Nó cho ta khả năng để chú trọng vào đúng hành động ta cần để đạt được mọi thứ ta khao khát trong đời (Jim Rohn).

+ Bạn phải biết mình muốn thứ gì thì mới đạt được nó (Gertrude Stein)

+ Nếu bạn đặt mục tiêu và theo đuổi chúng với tất cả lòng quyết tâm, tài năng sẽ đưa bạn tới những nơi khiến bạn phải ngạc nhiên (Les Brown)

+ Mục tiêu là bản đồ dẫn đường và cho bạn thấy điều gì là có thể trong đời (Les Brown)

d. Tổ chức thực hiện

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập

- HS làm việc cá nhân, giáo viên có thể yêu cầu mỗi nhóm tìm và thuyết minh về ý nghĩa của 1- 2 câu ca dao tục ngữ…nói về mục tiêu cá nhân

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Học sinh làm việc ở nhà, suy nghĩ và hoàn thành nhiệm vụ

Bước 3. Báo cáo kết quả thảo luận

- Giáo viên bố trí thời gian để các học sinh có thời gian để học sinh báo cáo sản phẩm

Bước 4. Kết luận, nhận định

Mục tiêu giống như chiếc là bàn định hướng cho cuộc sống. Khi nghĩ những gì mình muốn đạt được và đặt mục tiêu hướng tới, ta sẽ trở nên tươi và tích cực hơn. Vì vậy, xác định mục tiêu cá nhân là một việc làm cần thiết để sống có mục đích, làm việc có kế hoạch, từ đó có khả năng thực hiện được ước mơ, đạt được thành công trong cuộc sống
Nội dung 3: Tìm hiểu nội dung: Cách lập kế hoạch thực hiện mục tiêu cá nhân.
a. Mục tiêu. Học sinh nêu được cách lập kế hoạch thực hiện mục tiêu cá nhân.
b. Nội dung. HS làm việc theo nhóm, đọc các thông tin và trả lời câu hỏi

b) Em hãy lập kế hoạch thực hiện các mục tiêu vừa xác định theo 6 bước nêu trên và cho biết cần chú ý những điều gì khi xây dựng kế hoạch đó.

- Biết trượt pa-tanh

- Tự tin thuyết trình trước tập thể lớp

- Khám phá các miền của Tổ quốc.

c. Sản phẩm. 

Lập kế hoạch thực hiện mục tiêu “biết trượt Pa-tanh sau 3 tháng”

- Bước 1: Liệt kê những việc cần làm để đạt được mục tiêu

+ Mua dụng cụ để trượt pa-tanh (giày, mũ bảo hiểm; miếng lót đầu gối, khuỷu tay, găng tay,…)

+ Lựa chọn không gian an toàn để trượt Pa-tanh.

+ Học các kĩ thuật trượt Pa-tanh cơ bản (ví dụ: làm quen với giày; giữ thăng bằng; đứng lên, ngồi xuống khi đang mang giày; cách lướt đi, chuyển hướng, phanh dừng lại,...)

+ Cải thiện và nâng cao kĩ thuật trượt pa-tanh.

+ Đăng kí khóa học trượt pa-tanh.

- Bước 2: Ưu tiên công việc cần thực hiện trước

+ Ưu tiên 1: Đăng kí khóa học trượt pa-tanh.

+ Ưu tiên 2: Mua dụng cụ để trượt pa-tanh.

+ Ưu tiên 3: Học các kĩ thuật trượt Pa-tanh cơ bản

+ Ưu tiên 4: Cải thiện và nâng cao kĩ thuật trượt pa-tanh.

+ Ưu tiên 5: Lựa chọn không gian an toàn để trượt Pa-tanh.

- Bước 3: Xác định thời gian và nguồn lực cần thiết

+ Thời gian: 3 tháng

+ Nguồn lực cần thiết: tiền (học phí, mua dụng cụ); thời gian; không gian thực hành, tập luyện; sự nỗ lực của bản thân,…

- Bước 4: Thường xuyên đánh giá việc thực hiện mục tiêu của bản thân

- Bước 5: Điều chỉnh cách thức thực hiện nếu hoàn cảnh thay đổi

- Bước 6: Cam kết thực hiện kế hoạch

(*) Những lưu ý: khi xây dựng mục tiêu cá nhân, cần đảm bảo các tiêu chí sau: có tính cụ thể; có

thể đo lường được; có thể đạt được; có tính khả thi và có thời hạn cụ thể.

d. Tổ chức thực hiện

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập

HS làm việc theo nhóm, đọc các thông tin và trả lời câu hỏi

a) Em hãy viết lại những mục tiêu dưới đây theo nguyên tắc S.M.A.R.T

- Biết trượt pa-tanh

- Tự tin thuyết trình trước tập thể lớp

- Khám phá các miền của Tổ quốc.

b) Em hãy lập kế hoạch thực hiện các mục tiêu vừa xác định theo 6 bước nêu trên và cho biết cần chú ý những điều gì khi xây dựng kế hoạch đó.

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Học sinh cùng nhau đọc thông tin và thảo luận.

- Học sinh làm việc theo nhóm: Suy nghĩ và trả lời câu hỏi giáo viên đặt ra.

Bước 3. Báo cáo kết quả thảo luận

- Giáo viên gọi một số học sinh đứng lên chia sẻ nội dung tìm hiểu về thông tin sách giáo khoa đưa ra qua việc trả lời câu hỏi 

- Các nhóm còn lại tiến hành hoạt động nhận xét và góp ý.

Bước 4. Kết luận, nhận định

- Giáo viên nhận xét bài trả lời của học sinh đã được yêu cầu trình bày và tiến hành nhận xét

- Giáo viên chốt kiến thức giúp học sinh hiểu rõ các bước, các tiêu chí cơ bản để xác định một mục tiêu cá nhân

Việc lập các kế hoạch để thực hiện mục tiêu cá nhân có vai trò quan trọng giúp mỗi người có thể phát huy tốt những ưu điểm khắc phục hạn chế để có thể thực hiện được mục tiêu đề ra.
	3. Cách xác định mục tiêu cá nhân và lập kế hoạch thực hiện mục tiêu cá nhân.
Các bước lập kế hoạch thực hiện mục tiêu cá nhân 

1. Liệt kê những việc cần làm để đạt được mục tiêu.

2. Ưu tiên công việc cần thực hiện trước. 

3. Xác định thời gian và nguồn lực cần thiết.

4. Thường xuyên đánh giá việc thực hiện mục tiêu của bản thân. 

5. Điều chỉnh cách thức thực hiện nếu hoàn cảnh thay đổi. 

6. Cam kết thực hiện kế hoạch.


3. Hoạt động: Luyện tập
Câu hỏi 3: Đọc trường hợp và trả lời câu hỏi:
a. Mục tiêu. HS vận dụng các kiến thức đã học để tham gia giải quyết các tình huống phát sinh trong thực tế cuộc sống thấy được sự cần thiết phải xác định mục tiêu cá nhân
b. Nội dung. Học sinh làm việc cá nhân, đọc tình huống suy nghĩ và đưa ra cách giải quyết cho từng tình huống
c. Sản phẩm. 

- Em đồng tình với ý kiến của bạn Y. Vì:

+ Bên cạnh việc học tập, học sinh cũng cần quan tâm đến các lĩnh vực khác trong cuộc sống, như: sức khoẻ, tài chính,...

+ Việc xác định mục tiêu trên từng lĩnh vực (học tập, sức khỏe, tài chính,…) sẽ giúp học sinh có động lực hành động để hoàn thiện bản thân và đạt được ước mơ.

d. Tổ chức thực hiện

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập

- Học sinh làm việc cá nhân, đọc tình huống suy nghĩ và đưa ra cách giải quyết cho từng tình huống

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Học sinh cùng nhau làm việc theo theo nhóm, đọc tình huống, liên hệ thực tế và đưa ra câu trả lời cho từng tình huống.

Bước 3. Báo cáo kết quả thảo luận
- Giáo viên tổ chức cho học sinh đưa ra quan điểm của mình đối với từng tình huống và có những kiến nghị phù hợp  
Bước 4. Kết luận, nhận định
- Giáo viên tổng hợp khái quát để học sinh hiểu được vai trò của xác định mục tiêu cá nhân
Câu hỏi 4: Em hãy xác định một mục tiêu học tập hoặc phát triển bản thân trong năm học này và lập kế hoạch để thực hiện mục tiêu đó.

a. Mục tiêu. HS vận dụng các kiến thức đã học để tham gia giải quyết các tình huống phát sinh trong thực tế cuộc sống thấy được các bước để lập kế hoạch thực hiện mục tiêu cá nhân.

b. Nội dung. HS làm việc cá nhân, tự suy nghĩ và đưa ra phương án giải quyết trong từng trường hợp cụ thể, có thể trao đổi với các bạn xung quang để hoàn thiện câu trả lời.

c. Sản phẩm. 

- Mục tiêu: Cuối năm học, kết quả tổng kết các môn học đều xếp loại tốt.

- Kế hoạch:

1. Thời gian thực hiện: hằng ngày

2. Những việc cần làm:

+ Đi học đúng giờ, chăm chỉ.

+ Tập trung chú ý, chăm chú nghe thầy cô giáo giảng bài.

+ Nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt các nhiệm vụ học tập được giao.

+ Tìm tòi, học hỏi thêm kiến thức nâng cao (thông qua sách tham khảo, internet,…) để phát triển bản thân.

+ Tìm kiếm và thiết lập cho mình những phương pháp học tập đúng và phù hợp, ví dụ: dùng sơ đồ tư duy để tổng kết, ghi nhớ kiến thức,…

+ Học hỏi thêm các kinh nghiệm, phương pháp học tập từ bạn bè, thầy cô,…

3. Cam kết thực hiện:

- Nỗ lực, quyết tâm đến cùng.

- Đến cuối năm học, kết quả tổng kết các môn học sẽ xếp loại tốt.

d. Tổ chức thực hiện

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập

- HS làm việc cá nhân, tự suy nghĩ và lập kế hoạch cá nhân để thực hiện một mục tiêu đặt ra. Đánh giá hiệu quả đạt được.

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Học sinh làm việc cá nhân

Bước 3. Báo cáo kết quả thảo luận

- Giáo viên mời một số học sinh chia sẻ bài viết của mình 

Bước 4. Kết luận, nhận định
- Giáo viên nhận xét phần trả lời của các học sinh, tổng hợp khái quát để học sinh hiểu được các bước lập kế hoạch thực hiện mục tiêu cá nhân
4. Hoạt động: Vận dụng
Câu 2: Hãy nêu một hạn chế của bản thân mà em muốn khắc phục và lập kế hoạch để thực hiện mục tiêu đó trong một tháng, sau đó chia sẻ kết quả với bạn.

a. Mục tiêu. HS tự giác áp dụng những điều đã học vào thực tiễn với không gian mới, tình huống mới 

b. Nội dung. HS làm việc cá nhân, nêu một hạn chế của bản thân mà em muốn khắc phục và lập kế hoạch để thực hiện mục tiêu đó trong một tháng, sau đó chia sẻ kết quả với bạn.

c. Sản phẩm. 

- Bước đầu hiểu được ý nghĩa xác định mục tiêu cá nhân

d. Tổ chức thực hiện

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập

- HS làm việc cá nhân, nêu một hạn chế của bản thân mà em muốn khắc phục và lập kế hoạch để thực hiện mục tiêu đó trong một tháng, sau đó chia sẻ kết quả với bạn.

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Học sinh làm việc ở nhà, suy nghĩ và hoàn thành nhiệm vụ

Bước 3. Báo cáo kết quả thảo luận

- Giáo viên bố trí thời gian để các học sinh có thời gian để học sinh thuyết minh sản phẩm

- Hoặc giáo viên yêu cầu học sinh chia sẻ bài viết của mình qua nhóm lớp để các học sinh khác cùng trao đổi

Bước 4. Kết luận, nhận định

- Căn cứ vào các tiêu chí, các yêu cầu đặt ra đưa ra những nhận xét để giúp các học sinh hiểu hơn và tích cực thực hiện mục tiêu cá nhân đã đặt ra
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